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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

BOD5  Nhu cầu oxy hóa sinh học (5 ngày) 

BTNMT  Bộ Tài nguyên môi trường 

BYT  Bộ Y tế 

BXD  Bộ Xây dựng 

COD  Nhu cầu oxy hóa hóa học 

QCVN  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

  TCVN  Tiêu chuẩn quốc gia 

TSS  Tổng hàm lượng chất rắn 

HTXL Hệ thống xử lý 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTRCN Chất thải rắn công nghiệp 

ƯPSC Ứng phó sự cố 

VHTN Vận hành thử nghiệm  
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

 Công ty TNHH Hóa chất DVL hoạt động dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có mã số doanh nghiệp 

3603504323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 

11 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 09 năm 2022  

Công ty TNHH Hóa chất DVL Quyết định số 322/QĐ-KCNĐN ngày 26 tháng 11 

năm 2020 của Ban Quản lý Các khu công nghiệp Đồng Nai cấp về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Cơ sở “Xây dựng khu vực bồn chứa hóa chất, bồn NaOH 

sức chứa 5.250 tấn; bồn H2SO4 sức chứa 4.508 tấn”. 

Cơ sở dự kiến trong thời gian tới sẽ đầu tư thêm máy móc thiết bị và tận dụng khu 

vực nhà xưởng hiện hữu để mở rộng kho chứa hóa chất với sức chứa từ 9.750 tấn lên 49.862 

tấn và tiến hành sản xuất, pha loãng hóa chất công suất 4.950 tấn/năm; phối trộn dung môi 

thành thinner pha sơn công suất 10.000 tấn/năm. 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 44 của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường trước khi đầu tư 

vận hành giai đoạn mở rộng. 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 41, cơ sở có tiêu chí tương đương với Cơ sở nhóm II cơ 

sở thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường cấp tỉnh do Ban Quản lý Các khu công nghiệp 

Đồng Nai cấp. 

Nhằm tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 

tháng 11 năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Chủ cơ sở tiến hành lập báo 

cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường để được thẩm định và cấp Giấy phép môi trường 

theo đúng quy định trước khi đi vào đầu tư và vận hành giai đoạn mở rộng. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo Phụ lục số X Nghị định 

05/2025/BTNMT ngày 06 tháng 01 năm 2025. 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Hóa chất DVL 

- Địa chỉ văn phòng: 265/48, KP4, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở đầu tư:  

  Bà NGUYỄN THỊ THANH HÒA   Chức vụ: Giám đốc 

Sinh ngày: 07/04/1981    Quốc tịch: Việt Nam 

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: CMND 

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 271481207 

Ngày cấp: 06/05/2017  Nơi cấp: CA. Đồng Nai 

- Địa chỉ liên lạc: 265/48, KP4, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251 3937997  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên có mã số doanh nghiệp 3603504323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp 
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đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 09 

năm 2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 3603504323-001 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 2020. 

2. Tên cơ sở: Đầu tư mở rộng kho chứa hóa chất DVL từ 9.750 tấn lên 49.862 tấn; sản 

xuất, pha loãng hóa chất công suất 4.950 tấn/năm; phối trộn dung môi thành thinner 

pha sơn công suất 10.000 tấn/năm 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô 19, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai với vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông: Hành lang an toàn điện cao thế, nhà máy Super photphat Long Thành. 

- Phía Tây: Đường Cảng A dẫn vào cảng Gò Dầu. 

- Phía Nam: Giáp Kho chứa của công ty TNHH TM-DV & KD nhà Vĩnh Lộc; 

- Phía Bắc: Trạm biến thế. 

Vị trí giới hạn cơ sở theo hệ tọa độ VN2000 được trình bày tại bảng dưới đây:  

Bảng 1. 1.Vị trí tọa độ của cơ sở 

ĐIỂM 
Tọa độ 

Khoảng cách (m) 
X(m) Y(m) 

Thửa số 6 

1 1178862 420436 

96,14 

85,45 

72,58 

60,36 

2 1178848 420340 

3 1178931 420357 

4 1178922 420429 

1 1178862 420436 

Thửa số 7 

1 1178866 420466 
 

30,69 

60,36 

41,32 

50,22 

2 1178862 420436 

3 1178922 420429 

4 1178916 420470 

1 1178866 420466 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Hóa chất DVL         11  

 
Hình 1. 1. Tọa độ vị trí Cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Gò Dầu 
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Hình 1. 2. Vị trí Cơ sở trong KCN Gò Dầu
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Hình 1. 3. Vị trí Cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Gò Dầu 
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Hình 1. 4. Mặt bằng tổng thể hiện trạng của Cơ sở 
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Hình 1. 5. Mặt bằng tổng thể giai đoạn mở rộng

Khu kho bồn hóa chất 

hữu cơ mở rộng 

Khu kho bồn chứa 

NaOH, H2SO4 mở rộng 

Khu kho bồn chứa 

NaOH, H2SO4 hiện hữu 

Kho hiện hữu dự kiến cải tạo thành khu vực 

pha loãng, chiết rót hóa chất 
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của cơ sở: Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

- Các giấy tờ pháp lý về môi trường đã được cấp của Cơ sở: 

+Quyết định số 322/QĐ-KCNĐN ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ban Quản lý Các 

khu công nghiệp Đồng Nai cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Cơ sở “Xây dựng khu vực bồn chứa hóa chất, bồn NaOH sức chứa 5.250 tấn; bồn H2SO4 

sức chứa 4.508 tấn”. 

+ Văn bản số 17/UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phước Hải về việc 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của cơ sở “Kho bồn chứa hóa chất, bồn NaOH sức 

chứa 5.250 tấn; Bồn chứa H2SO4 sức chứa 4.508 tấn”. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Vốn đầu tư thực hiện Cơ sở: 173.595.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỉ năm 

trăm chín mươi lăm triệu đồng) thuộc Cơ sở nhóm B được phân loại theo tiêu chí 

quy định của pháp luật về đầu tư công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định  

08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  08/2022/NĐ-CP. Yếu tố nhạy cảm 

của cơ sở được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 2. Đánh giá yếu tố nhạy cảm của cơ sở 

TT 

Quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại điểm c 

khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 4 Điều 

25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP 

Đánh giá các 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường của 

Cơ sở 

Có  Không 

1 

Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm trên: Phường của 

đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III và loại IV theo quy định của 

pháp luật về phân loại đô thị, trừ cơ sở có đấu nối nước thải vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định mà không phát 

sinh bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý. 

  

2 

Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên 

nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 86 Luật 

bảo vệ môi trường hoặc trường hợp cơ sở có đấu nối nước thải 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định. 

  

3 

Cơ sở có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên 

nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm 

nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự 

nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản; vùng 

  
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đất ngập nước quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên 

nhiên thế giới và thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7a Phụ III Nghị định 

05/2025/NĐ-CP (trừ cơ sở xây dựng công trình được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt chỉ có một hoặc các mục tiêu: Phục vụ quản lý, 

bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng 

cháy, chữa cháy rừng; lâm sinh) 

4 

Cơ sở có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản thế giới, 

khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp 

hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật 

về di sản văn hóa (trừ cơ sở xây dựng công trình được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt sau: Cơ sở chỉ có một hoặc các mục tiêu: 

Bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh, cơ sở nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi 

trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ 

sở bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông) 

  

5 

Cơ sở có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 

từ 02 vụ trở lên với diện tích đất chuyển đổi quy định tại cột (3) 

số thứ tự 7c Phụ lục III Nghị định  05/2025/NĐ-CP; cơ sở có yêu 

cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu 

bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh 

quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7d Phụ lục III 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (trừ cơ sở xây dựng công trình 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ có một hoặc các mục tiêu: 

phục vụ quản lý, bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học; phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh) 

  

6 
Cơ sở có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định 

của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng 
  

 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kho chứa hóa chất, pha loãng, chiết rót, 

phối trộn hóa chất. 

- Phân nhóm cơ sở: Cơ sở có tiêu chí tương đương với cơ sở nhóm II có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1. 3. Danh mục sản phẩm và công suất hoạt động của cơ sở 

Stt Sản phẩm ĐVT 
Công suất hiện 

hữu 

Công suất mở rộng, 

đầu tư mới 

I Kho chứa hóa chất 

1 Kho chứa NaOH Tấn 5.250 19.961 
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2 Kho chứa H2SO4  Tấn 4.508 11.340 

3 
Kho chứa dung môi 

hữu cơ 
Tấn - 12.724 

4 
Kho chứa chất hữu cơ 

gốc dầu 
Tấn - 5.670 

5 Kho chứa HCl Tấn - 167 

 Tổng I  9.758 49.862 

II Chiết rót, pha loãng, phối trộn hóa chất 

1 
Chiết rót, pha loãng 

xút, hợp chất kiềm 
Tấn/năm - 4.783 

2 Chiết rót HCl Tấn/năm - 167 

3 
Phối trộn dung môi 

thành thinner pha sơn 
Tấn/năm - 10.000 

 Tổng II   14.950 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình nhập, lưu chứa và xuất H2SO4 (Tăng sức chứa từ 4.508 tấn lên 

11.340 tấn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Quy trình nhập, xuất H2SO4 

 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sản phẩm H2SO4 được nhập trực tiếp từ tuyến ống 8” (hiện hữu) từ tàu tại cảng biển 

KCN Gò Dầu. Nhập vào 02 bồn chứa thông qua 02 tuyến ống nhánh có đường kính 8”. 

Khi có thông báo xuất hàng, quản lý kho sẽ thông tin đến nhân viên phụ trách kho chiết 

hóa chất từ bồn chứa sang hầm chứa hóa chất và được bơm điện bơm lên xe bồn. 

Tàu chở hóa chất 

Bồn chứa của Công ty  

Đường ống 

Vận chuyển bằng xe bồn 

cung cấp cho khách hàng 
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Trong quá trình chiết nạp, không để hóa chất rò rỉ ra ngoài bằng van một chiều. Bố trí 

đường ống xuất nhập và van được thể hiện trong bản vẽ đường ống công nghệ. 

❖ Quy trình cấp hóa chất vào bồn chứa từ tàu:  

- Tàu chứa hóa chất chuyên dụng cập cảng neo vào vị trí tại cảng, trên tàu sẽ có 

manifold 8”. Ống mềm inox 8” sẽ kết nối với manifold của tàu (Manifold là 1 cụm 

van phân phối thủy lực có thể điều khiển dòng hóa chất, lưu lượng và áp suất đi qua 

cụm van). Đoạn ống mềm phải tối thiểu 6m nhằm tránh trường hợp thủy triều lên 

xuống sẽ bị gấp. Chế độ chạy của đường ống vào bồn chứa sẽ đi với 1.0m ống mềm 

inox như trên... Đoạn còn lại tiến hành kết nối bằng các ống inox đặc (mỗi ống 6m), 

kết nối với nhau bằng mặt bích. 

- Sau khi kiểm tra hoàn thành việc lắp ống tiến hành kiểm tra toàn tuyến đường ống 

với 2 van: Van ở cầu cảng và van trước khi vào bồn. Do việc cấp hàng vào bồn từ 

đáy lên nên sẽ có 1 van 1 chiều để chống hóa chất chảy ngược về sau khi kết thúc quá 

trình bơm. 

- Sau khi đã kiểm tra xong toàn bộ van và đồng hồ, hệ thống điều khiển ra tín hiệu cho 

tàu bắt đầu bơm với áp 0.5kg/cm² và tiến hành kiểm tra đồng hồ áp tại đầu ống chờ 

tại cảng. 

- Nếu không có dấu hiệu rò rỉ, hóa chất đi vào bồn ổn định thì tiến hành tăng áp dần 

lên đến 5.0kg/cm². Nếu có dấu hiệu rò rỉ các vị trí kết nối, định tàu, khóa van và xử 

lý kỹ thuật. Sau đó tiến hành lại từ đầu. 

- Sau khi quá trình bơm kết thúc, bên tàu sẽ tiến hành thổi khí nén nhằm loại một lượng 

hóa chất nhỏ còn lại trong đường ống. (nhờ cụm phóng con Pig) 

- Kết thúc quá trình nạp liệu. 

❖ Quy trình lưu chứa H2SO4: 

Sản phẩm H2SO4 được tồn chứa trong các bồn đặt trong kho với tổng thể tích là 7.000 

m3, được phân bố như sau: 

+ Bồn T-102 (hiện hữu): 3.500 m3 

+ Bồn T-103 (hiện hữu): 3.500 m3 

Điều chỉnh hệ số chứa an toàn bồn T-102, T-103 lên đến 90% thể tích thực tế 

(3500 m3) để nâng công suất chứa bồn hiện hữu. 

Sản phẩm H2SO4 từ các bồn chứa trong kho được bơm xuất cho xe bồn thông qua cần 

xuất hàng và vận chuyển cho khách hàng. 

Quy trình nhập, lưu chứa và xuất H2SO4 được thực hiện hoàn toàn tự động dưới sự 

điều khiển của nhân viên vận hành, các công đoạn nhập, xuất và thiết bị lưu chứa được 

thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng, có độ an toàn cao và hoàn toàn khép kín. 

❖ Quy trình cấp hóa chất từ bồn chứa ra xe bồn:  

- Tiến hành mở van đáy và van cấp trước bơm để kiểm tra tình trạng rò rỉ, nếu có tiến 

hành xử lý kỹ thuật. 

- Kết nối phần đường ống đầu ra vào xe bồn. 

- Tiến hành bật bơm. 
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- Khi đã đạt được đầy đủ khối lượng cần thiết thì tắt bơm. Khóa van cấp (ngay phần 

đường ống đầu ra kết nối vào xe bồn). 

- Bơm sử dụng cho acid sulphuric là bơm từ bọc nhựa PFA chống ăn mòn. 

3.2.2. Quy trình nhập, lưu chứa và xuất NaOH (tăng sức chứa từ 5.250 tấn lên 

19.961 tấn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7. Quy trình nhập, xuất NaOH 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sản phẩm NaOH được nhập trực tiếp từ tuyến ống 8” (hiện hữu) từ tàu tại cảng biển 

KCN Gò Dầu. Nhập vào 04 bồn chứa thông qua 04 tuyến ống nhánh có đường kính 8”, 

trong đó có 02 tuyến ống nhánh hiện hữu và 02 tuyến ống nhánh lắp đặt mới. Sau quá trình 

nhập NaOH, Nguyên liệu còn đọng trong đường ống dẫn sẽ được đẩy sạch thông qua cụm 

phóng con Pig. 

❖ Quy trình cấp hóa chất NaOH vào bồn chứa từ tàu:  

Quy trình cấp NaOH từ tàu vào bồn chứa của Cơ sở được thực hiện tương tự như quy trình 

cấp H2SO4.  

❖ Quy trình lưu chứa NaOH: 

Nguyên liệu NaOH được tồn chứa trong các bồn đặt trong kho với tổng sức chứa là 

15.500 m3, được phân bố như sau: 

- Bồn T-101 (hiện hữu): 4.000 m3 được cải tạo nâng chiều cao bồn thêm 4m để đạt 

tổng thể tích là 5.000 m3. 

- Bồn T-104 (hiện hữu): 3500 m3. Điều chỉnh mức chứa an toàn lên đến 90% thể 

tích để tăng sức chứa. 

- Bồn T-105 (lắp đặt mới): 3500 m3 

- Bồn T-106 (lắp đặt mới): 3500 m3 

Nguyên liệu NaOH từ các bồn chứa trong kho được phân bố với các chức năng sau:  

- Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. 

- Bơm vào bể T-501 (lắp đặt mới, V=20 m3) để thực hiện quá trình pha loãng. 

Tàu chở hóa chất 

Bồn chứa của Công ty  

Đường ống 

Vận chuyển bằng xe bồn 

cung cấp cho khách hàng 
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❖ Quy trình cấp hóa chất từ bồn chứa ra xe bồn:  

- Tiến hành mở van đáy và van cấp trước bơm để kiểm tra tình trạng rò rỉ, nếu có tiến 

hành xử lý kỹ thuật. 

- Kết nối phần đường ống đầu ra vào xe bồn. 

- Tiến hành bật bơm. 

- Khi đã đạt được đầy đủ khối lượng cần thiết thì tắt bơm. Khóa van cấp (ngay phần 

đường ống đầu ra kết nối vào xe bồn). 

- Bơm sử dụng cho xút lỏng là bơm có guồng và thân bằng SS304. 

Quy trình nhập, lưu chứa và xuất NaOH được thực hiện hoàn toàn tự động dưới sự điều 

khiển của nhân viên vận hành, các công đoạn nhập, xuất và thiết bị lưu chứa được thực 

hiện bằng thiết bị chuyên dụng, có độ an toàn cao và hoàn toàn khép kín. 
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Hình 1. 8. Sơ đồ đường ống dẫn hóa chất NaOH, H2SO4 từ tàu vào kho bồn của cơ sở
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3.2.3. Quy trình pha loãng, chiết rót NaOH (Quy trình mở rộng, công suất 4.783 

tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Quy trình pha loãng, chiết rót NaOH 

 
Hình 1. 10. Sơ đồ quy trình pha loãng, chiết rót NaOH 

Bồn chứa NaOH (T-101, T-104, T-105, T-106) 

Thiết bị pha loãng (M-101) 

Bể chứa T-501 

Bơm xuất cho xe bồn 

Nước sạch (bồn 

W-101) 

Bơm vào bể chứa V = 2m3 

Chiết rót ra can, phuy theo yêu cầu  

Giao cho khách hàng 

06 bồn chứa (57m3) 
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 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu NaOH (32-50%) trong bể chứa lớn sẽ được bơm vào thiết bị pha loãng 

M-301, pha loãng với nước sạch được lấy từ bồn nước W-301 (đặt cùng trong khu bồn hoá 

chất trong nhà), dung dịch sau khi pha loãng sẽ được bơm về bồn chứa thành phẩm (lắp 

đặt trong khu bồn hoá chất trong nhà). Nguyên liệu NaOH sau quá trình pha loãng chứa 

trong bồn sẽ được phân bố với các chức năng sau:  

- Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. 

- Bơm vào bể chứa V=2m3 để thực hiện quá trình chiết rót. 

- Quá trình chiết rót NaOH:  

Quá trình chiết rót: NaOH trong bể chứa 2m3 sẽ được chiết rót thông qua dây dẫn ống mềm 

ra các can, phuy (20 lít, 30 lít, 220 lít…) bằng hệ thống bơm tự động, khép kín tuỳ theo 

đơn đặt hàng của khách hàng. Tại khu vực chiết rót được bố trí hệ thống mương thu gom 

xung quanh để thu gom NaOH rò rỉ khi xảy ra sự cố và dẫn về bể chứa hóa chất có kích 

thước 300x800mm của cơ sở. 

   

 

Hình 1. 11. Hình ảnh khu kho bồn hiện hữu của Cơ sở 
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Hình 1. 12. Hình ảnh móng bồn chờ hiện hữu đã xây dựng 

3.2.4. Quy trình nhập, lưu chứa và xuất dung môi hữu cơ, dầu gốc (Quy trình mở 

rộng, công suất 18.394 tấn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 13. Quy trình nhập, lưu chứa và xuất dung môi hữu cơ 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hoá chất dung môi hữu cơ, dầu gốc được nhập trực tiếp từ 02 tuyến ống 8” (lắp đặt 

mới) từ tàu tại cảng biển KCN Gò Dầu. Nhập vào 04 bồn chứa thông qua 04 tuyến ống 

Tàu chở hóa chất 

Bồn chứa của Công ty  

Đường ống 

Vận chuyển bằng xe bồn 

cung cấp cho khách hàng 
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nhánh có đường kính 8” (lắp đặt mới). Sau quá trình nhập hoá chất dung môi hữu cơ, nhiên 

liệu còn đọng trong đường ống dẫn sẽ được đẩy sạch thông qua cụm phóng con Pig. 

❖ Quy trình cấp dung môi hữu cơ vào bồn chứa từ tàu:  

Quy trình cấp dung môi hữu cơ vào bồn chứa từ tàu được thực hiện tương tự như quy trình 

cấp H2SO4 và NaOH của Cơ sở. 

❖ Quy trình lưu chứa dung mỗi hữu cơ, dầu gốc: 

Hoá chất dung môi hữu cơ được tồn chứa trong các bồn, đặt trong kho với tổng thể tích 

là 22.400 m3, được phân bố như sau: 

- Kho chứa sản phẩm hữu cơ gốc dầu trong khuôn viên kho bồn hiện hữu 

+ Bồn T-107 (lắp đặt mới): 3.500 m3 

+ Bồn T-108 (lắp đặt mới): 3.500 m3 

- Kho bồn chứa dung môi trong khuôn viên kho mới mở rộng gồm: 

+ Bồn T-201 (lắp đặt mới): 3.850 m3 

+ Bồn T-202 (lắp đặt mới): 3.850 m3 

+ Bồn T-203 (lắp đặt mới): 3.850 m3 

+ Bồn T-204 (lắp đặt mới): 3.850 m3 

- Hoá chất dung môi hữu cơ từ các bồn chứa trong kho được phân bố với các chức 

năng sau:  

+ Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. 

+ Từ bồn chứa được bơm qua hệ thống chiết rót bán tự động để thực hiện quá trình 

chiết rót ra các can, phuy (20 lít, 30 lít, 220 lít…) tuỳ theo yêu cầu khách hàng. 

Quy trình nhập, lưu chứa và xuất dung môi hữu cơ được thực hiện hoàn toàn tự động 

dưới sự điều khiển của nhân viên vận hành, các công đoạn nhập, xuất và thiết bị lưu chứa 

được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng, có độ an toàn cao và hoàn toàn khép kín. 
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Hình 1. 14. Hình ảnh khu đất dự kiến xây dựng kho bồn chứa dung môi, chất hữu cơ mở 

rộng 
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Hình 1. 15. Sơ đồ đường ống dẫn hóa chất hữu cơ, dung môi hữu cơ từ tàu về kho bồn cơ sở
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3.2.5. Quy trình chiết rót, phối trộn dung môi thành thinner pha sơn (Quy trình mở 

rộng, công suất 10.000 tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 16. Quy trình chiết rót, phối trộn dung môi thành thinner pha sơn 

Quá trình pha trộn: Dung môi từ các bể chứa lớn sẽ được bơm vào thiết bị pha trộn 

thinner theo tỷ lệ định lượng trước (tùy vào yêu cầu của từng loại thinner). Tại bồn phối 

trộn, dung môi sẽ được phối trộn đều. Sản phẩm sau phối trộn được bơm về các bồn thành 

phẩm trong khu bồn hoá chất trong nhà D3000xH8000. 

Quá trình chiết rót: sản phẩm sau phối trộn sẽ được phân bố với các chức năng sau: 

- Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. 

- Từ bồn chứa được bơm qua hệ thống chiết rót bán tự động để thực hiện quá trình 

chiết rót ra các can, phuy (20 lít, 30 lít, 220 lít…) tuỳ theo yêu cầu khách hàng. 

Toàn bộ quy trình bơm dung môi, phối trộn, chiết rót được thực hiện bằng các thiết bị 

chuyên dụng, tự động và khép kín. Tuy nhiên, hơi dung môi có thể phát sinh khi xảy ra các 

sự cố về máy móc thiết bị. 

Đối với quy trình chiết rót ra can, phuy theo yêu cầu của khách hàng. Đây là quy trình 

được vận hành tự động, tuy nhiên tại đầu rót dung môi vào can, phuy khi vận hành chiết 

rót sẽ có một khoảng hở trong thời gian ngắn trước khi đậy kín, quá trình này sẽ làm phát 

sinh một lượng nhỏ hơi dung môi phát tán ra ngoài môi trường

Các bồn chứa dung môi (T-107, T-108, T-201, T-202, T-203, T-204) 

12 bồn chứa sau phối trộn (57m3) 

Thiết bị phối trộn dung môi (M-201) 

Bơm xuất cho xe bồn Chiết rót ra can, phuy theo yêu cầu  

Giao cho khách hàng 

Hơi dung môi Hơi dung môi (nếu xảy ra 

sự cố) 
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3.2.5. Quy trình nhập, lưu chứa, chiết rót và xuất HCl (Quy trình mở rộng, công 

suất 167 tấn/năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 17. Quy trình nhập, lưu chứa, chiết rót và xuất HCl 

 
Hình 1. 18. Sơ đồ cấp và chiết rót HCl 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Sản phẩm HCl được nhập trực tiếp từ xe bồn, nhập vào 02 bồn chứa thông qua 02 

tuyến ống nhánh có đường kính 4” (lắp đặt mới). 

Sản phẩm HCl 32-35% được tồn chứa trong các bồn đặt trong kho với tổng thể tích 

là 160 m3, được phân bố như sau: 

- Bồn T-205 (lắp đặt mới): 80 m3 

HCl từ xe bồn 

02 bồn chứa (T-205, T-206, 80m3/bồn) 

Tuyến ống dẫn 

Bơm xuất cho xe bồn Chiết rót ra can, phuy theo yêu cầu  

Giao cho khách hàng 

Hơi HCl 

HTXL-A601 
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- Bồn T-206 (lắp đặt mới): 80 m3 

HCl từ các bồn chứa trong kho được phân bố với các chức năng sau:  

- Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. Hơi axit trong quá trình 

xuất hàng sẽ được quạt hút về tháp hấp thụ xử lí. 

- Bơm hệ thống can, phi theo yêu cầu khách hàng. Quá trình chiết rót: HCl trong bể 

chứa sẽ được chiết rót thông qua dây dẫn ống mềm ra các can, phuy (20 lít, 30 lít, 

220 lít…) tuỳ theo yêu cầu khách hàng. Hơi axit trong quá trình chiết rót sẽ được 

quạt hút về tháp hấp thụ xử lí. 

Quy trình chiết rót và xuất HCl có công đoạn hở làm bay hơi HCl ra ngoài môi trường, 

tại đây, cơ sở sẽ lắp đặt hệ thống đường ống hút để dẫn về HTXL khí thải A-601 để xử lý. 
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Hình 1. 19. Vị trí bố trí các khu vực chiết rót HCl, pha loãng NaOH, phối trộn thinner pha sơn 
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Hình 1. 20. Hình ảnh kho chứa hiện hữu cải tạo thành khu vực pha loãng, chiết rót NaOH; 

khu vực chiết rót HCl, khu vực phối trộn thinner pha sơn 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1. 4. Danh mục sản phẩm của cơ sở 

Stt Sản phẩm ĐVT 
Công suất hiện 

hữu 

Công suất mở rộng, 

đầu tư mới 

I Kho chứa hóa chất 
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1 Kho chứa NaOH Tấn 5.250 19.961 

2 Kho chứa H2SO4  Tấn 4.508 11.340 

3 
Kho chứa dung môi 

hữu cơ 
Tấn - 12.724 

4 
Kho chứa chất hữu cơ 

gốc dầu 
Tấn - 5.670 

5 Kho chứa HCl Tấn - 167 

 Tổng I  9.758 49.862 

II Chiết rót, pha loãng, phối trộn hóa chất 

1 
Chiết rót, pha loãng 

xút, hợp chất kiềm 
Tấn/năm - 4.783 

2 Chiết rót HCl Tấn/năm - 167 

3 
Phối trộn dung môi 

thành thinner pha sơn 
Tấn/năm - 10.000 

 Tổng    14.950 
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Quy mô kho bồn chứa hiện hữu và sau khi mơ rộng của cơ sở được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1. 5. Quy mô kho bồn của cơ sở 

Stt Mã bồn 
Tên hàng 

hoá 

Thể tích 

bồn (m3) 

Số 

lượng 

Tổng thể 

tích 

(m3) 

Tỷ 

trọng 

Hiện hữu Mở rộng 

Hệ số chứa 

an toàn 

Công suất 

chứa 

(Tấn) 

Hệ số 

chứa an 

toàn 

Công suất 

chứa 

(Tấn) 

1 Bồn T101 (Inox) 
NaOH 32-

50% 
5.000 1 5.000 1,4 0,75 5.250 0,9 6.300 

2 
Bồn T102 (Thép phủ 

Composite FRP) 
H2SO4 98% 3.500 1 3.500 1,8 0,7155 4.508 0,9 5.670 

3 
Bồn T103 (Thép phủ 

Composite FRP) 
H2SO4 98% 3.500 1 3.500 1,8 - - 0,9 5.670 

4 
Bồn T104 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

NaOH 32-

50% 
3.500 1 3.500 1,4 - - 0,9 4.410 

5 
Bồn T105 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

NaOH 32-

50% 
3.500 1 3.500 1,4 - - 0,9 4.410 

6 
Bồn T106 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

NaOH 32-

50% 
3.500 1 3.500 1,4 - - 0,9 4.410 

7 
Bồn T107 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 
Dầu gốc 3.500 1 3.500 0,9 - - 0,9 2.835 

8 
Bồn T108 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 
Dầu gốc 3.500 1 3.500 0,9 - - 0,9 2.835 
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9 
Bồn T201 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

Dung môi 

hữu cơ - 

nhóm có 

vòng thơm 

3.850 1 3.850 0,85 - - 0,9 2.945 

10 
Bồn T202 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

Dung môi 

hữu cơ - 

nhóm Ester 

3.850 1 3.850 0,85 - - 0,9 2.945 

11 
Bồn T203 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

Dung môi 

hữu cơ - 

nhóm rượu 

và ketone 

3.850 1 3.850 0,85 - - 0,9 2.945 

12 
Bồn T204 (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

Dung môi 

hữu cơ - 

khác 

3.850 1 3.850 0,95 - - 0,9 3.304 

13 
Bồn chứa HCl 

(Composite) 

HCl (32-

35%) 
80 2 160 1,16 - - 0,9 167 

14 

Bồn chứa hỗn hợp dung 

môi (Thép sơn lót chống 

ăn mòn) 

Dung môi 

hữu cơ 
57 12 684 0,95 - - 0,9 584,8 

15 

Bồn chứa hoá chất pha 

loãng (Thép sơn lót 

chống ăn mòn) 

NaOH 

(<50%) 
57 6 342 1,4 - - 0,9 430,9 

  TỔNG CỘNG      - 9.758  49.862 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, vật liệu chính giai đoạn cải tạo nhà xưởng, kho bồn 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Giai đoạn xây dựng: Xây dựng móng bồn trong khuôn viên kho bồn hiện hữu, xây 

dựng khu kho bồn mở rộng để nâng cao công suất tồn trữ hóa chất; cải tạo nhà kho thành 

khu pha chế và sang chiết, lắp các dây chuyền, máy móc để pha loãng và chiết rót hóa chất; 

xây mới hai đường ống nhập liệu hóa chất từ cảng vào, cải tạo hệ thống thoát nước thải. 

Với các hạng mục công trình xây dựng như trên, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng 

dự kiến sử dụng để xây dựng được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu trong giai đoạn xây dựng, cải tạo nhà 

xưởng  

STT Loại vật liệu 
Khối lượng 

(tấn) 

Tỷ lệ tiêu 

hao (%) 

Khối lượng 

CTR (tấn) 

1 Cát mịn 69 3,5 2,4 

2 Cát vàng 36 2 0,72 

3 Gạch thẻ 6 1,5 0,09 

4 Đá dăm các loại 118 1,5 1,77 

5 Xi măng các loại 120 1 1,2 

6 Sơn các loại 12,5 2 0,25 

7 Thép phi các loại 5 2 0,1 

8 
Thép ống, thép tấm các loại 

dùng chế tạo bể chứa 
650 2 13 

8 Cọc BTLT D300 1.772 1 17,72 

9 Thép ống các loại 25 2 0,5 

10 Đinh các loại 0,08 1 0,0008 

11 Que hàn 10 0 0 

12 Chất chống thấm 0,02 2 0,0004 

 Tổng 2.828,6  37,75 

Tổng khối lượng hao hụt trong quá trình thi công và lưu trữ vật liệu xây dựng: 37,75 tấn. (Mức 

hao hụt theo quyết định số 1329/QĐ-BXD 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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Nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Cơ sở được cung cấp bởi các đơn 

vị mua bán vật liệu xây dựng trong khu vực và vùng phụ cận, cách địa điểm thực hiện 

khoảng 10-15Km.  

Phương án tập kết vật liệu phục vụ thi công: Các nguyên vật liệu này được vận chuyển 

đến Cơ sở bằng xe tải (loại 15 tấn) phủ bạt, nguyên vật liệu được tập kết vào kho chứa tạm 

vật liệu xây dựng sẽ được xây dựng mái che bằng tole (đối với sắt thép, xi măng, máy móc 

thiết bị) và tập kết tại sân bãi trên mặt bằng Cơ sở (đối với các loại gạch, cát, đá,..). 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dựng 

Nhu cầu sử dụng nước theo định mức 45 l/người, ta lấy hệ số không điều hòa là 2,5. 

Công nhân giai đoạn xây dựng là 30 công nhân. Lượng nước sử dụng: 112,5 l/người x 30 

người = 3.375 lít/ngày, tương đương tối đa 3,4 m3/ngày. 

Thời gian dự kiến hoàn thành cải tạo, xây dựng ước tính khoảng 6 tháng.
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4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu sử dụng trong giai đoạn vận hành của cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hóa chất của cơ sở 

Nhu cầu hóa chất lưu chứa trong kho bồn, hóa chất pha loãng, chiết rót, phối trộn của cơ sở trong giai đoạn hiện hữu và mở rộng như 

sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu hóa chất lưu chứa trong kho bồn 

STT Tên hóa chất số CAS EC No. Lưu chứa Hàm lượng 

Khối lượng tồn 

chứa tối đa (tấn) 

Hiện 

hữu 
Mở rộng 

A NaOH   
T101, T104, 

T105, T106 
32-50% 5.250 19.961 

B H2SO4   T102, T103 98% 4.508 11.340 

C HCl   T205, T206 32-35% - 167 

D DUNG MÔI HỮU CƠ   
T-201, T-202, 

T-203, T-204 
 - 12.724 

I NHÓM CÓ VÒNG THƠM – BỒN T201          

1 Toluene  108-88-3    100%   

2 Xylene  1330-20-7    100%   

3 Toluene di-isocyanate 26471-62-5    100%   

4 Xylene Isomer 1330-20-7    100%   

5 Solvent 100  64742-95-6    100%   

6 Sovent 150 64742-95-5    100%   

B NHÓM ESTER – BỒN T202         

1 Ethyl Acetate 141-78-6 205-500-4  99.50%   

2 Butyl Acetate 123-86-4 203-550-1  100%   

3 Vinyl Acetate 108-05-4    100%   

4 Methyl Acetate 79-20-9 201-185-2  100%   

5 Sec Butyl Acetate 105-46-4 203-300-1  100%   

6 Normal Propyl Acetate 109-60-4 203-686-1  100%   

C NHÓM RƯỢU & KETONE – BỒN T203         

1 Mono Ethylene Glycol 107-21-1 203-473-3  100%   
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2 1-4 Butanediol 110-63-4 203-786-5  100%   

3 Methanol 67-56-1 200-659-6  100%   

4 Acetone 67-64-1 200-662-2  100%   

5 Methyl Ethyl Ketone 78-93-3    100%   

6 Mono Propylene glycol 57-55-6 200-38-0  100%   

7 Iso Butanol 78-83-1 201-148-0  100%   

8 N – Butanol 71-36-3 200-751-6  100%   

9 Iso Propyl Alcohol 67-63-0 200-661-7  100%   

D CÁC LOẠI HỮU CƠ KHÁC – Bồn T204          

1 Butylene 106-98-9    99%   

2 Styren Monomer 000100-42-5    99%   

3 Butyl Acrylate Monomer 141-32-2 205-480-7  100%   

4 Di-2 Ethyl -Hexyl Phtalate ( DOP ) 117-81-7    99.50%   

5 Methyl Tertiary Butyl ether 1634-04-4 216-653-1  98%   

6 2 Ethyl Hexyl Acrylate 103-11-7 203-080-7  99%   

7 Methyl Metharylate Monomer 80-62-6 201-297-1  99.90%   

8 Methyl Cyclo Hexane 108-87-2 203-624-3  99.50%   

9 Cyclo Hexanone  108-94-1 203-631-1  100%   

10 N-Hexane 110-54-3 203-777-6  100%   

11 Methyl Cloride 75-09-2 200-838-9  100%   

12 Di Methyl Formamide 68-12-2 200-679-5  100%   

13 Dearomatic 40 (D40) 64742-48-9    100%   

14 Dearomatic 80 (D80) 64742-47-8    100%   

15 Iso Paraphine L 64742-48-9    100%   

16 Dung môi cao su 80/ 100 64742-49-0    100%   

17 White Spirit. 64742-82-1 265-185-4      

E HÓA CHẤT HỮU CƠ GỐC DẦU   T107, T108  - 5.670 

1 KIXX Lubo Gr.I 64742-55-8 265-158-7  100%   

2 Wanol F3156  9082-00-2 -  100%   

3 Dầu khoáng trắng 8042-47-5 232-455-8  100%   

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

Nhu cầu hóa chất phục vụ chuyền pha loãng, chiết rót của Cơ sở được thể hiện trong Bảng sau: 
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Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ chuyền pha loãng, chiết rót của Cơ sở 

STT Tên hóa chất số CAS EC No. 

Lưu chứa 

sau pha 

loãng, chiết 

rót 

Hàm lượng 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Ghi chú 

Hiện 

hữu 

Mở 

rộng 

1 NaOH   
06 bồn chứa 

57m3/bồn 
<50% - 4.783 - 

2 Thiner pha sơn   

12 bồn 

chứa sau 

phối trộn 

57m3/bồn 
 

98% - 10.000 - 

3 HCl   - - - 167 - 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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4.2.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu trong quá trình sản xuất của cơ sở bao gồm: Điện, dầu 

nhớt. 

Bảng 1. 9. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng tại Cơ sở 

STT Nhiên liệu Định mức 

Nhu cầu sử dụng  

Hiện hữu 
Giai đoạn mở 

rộng 

1 Điện KWh/năm 52.000 150.000 

2 
Dầu nhớt dùng cho máy 

móc thiết bị 
Lít/năm 10 50 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng lao động 

Nhu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện hữu và mở rộng được thể hiện trong Bảng 

sau: 

Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở 

TT Vị trí làm việc GĐ hiện hữu GĐ mở rộng Tổng 2 GĐ 

1 Bộ phận văn phòng 14 - 14 

2 
Nhân viên vận hành kho 

bồn 
4 2 6 

3 
Nhân viên vận hành pha 

chế, chiết rót 
- 10 10 

 Tổng   30 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn cung cấp 

Nước cấp cho Công ty là nguồn nước cấp của Khu công nghiệp Gò Dầu. Mạng lưới cấp 

nước là mạng vòng với hệ thống ống chính và các ống tuyến nước nhánh có đường kính 

160 mm đảm bảo cung cấp nước đến từng Cơ sở. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp: Khu công nghiệp Gò Dầu 

- Mục đích sử dụng: Sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt (không hoạt động nấu ăn tại Cơ sở, 

sử dụng suất ăn công nghiệp). 

Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn hiện hữu và mở rộng được tính toán trong Bảng sau:
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Bảng 1. 11. Bảng thống kê lượng nước cấp sử dụng dự kiến của Cơ sở 

Công đoạn phát 

sinh 

Giai đoạn hiện hữu Giai đoạn mở rộng Tổng cộng 

Ghi chú Nước cấp sử 

dụng 

(m3/ngày) 

Nước thải 

phát sinh 

tối đa tại 

một thời 

điểm 

(m3/ngày) 

Nước cấp sử 

dụng 

(m3/ngày) 

Nước thải 

phát sinh 

tối đa tại 

một thời 

điểm 

(m3/ngày) 

Nước cấp 

sử dụng 

(m3/ngày) 

Nước thải 

phát sinh 

tối đa tại 

một thời 

điểm 

(m3/ngày) 

Sinh hoạt  

2,1 

(18 lao động x 

112,5 

lít/người/ngày) 

2,1 

1,35 

(12 lao động x 

112,5 

lít/người/ngày) 

1,35 3,45 

3,45 

(tính bằng 

100% 

lượng 

nước cấp) 

Định mức sử dụng nước cấp cho 

sinh hoạt theo TCVN  13606:2023 

là 45 lít/người/ngày x 2,5 (hệ số 

không điều hòa) = 112,5 

lít/người/ngày 

Nước cấp cho hệ 

thống pha loãng 

xút 

- - 8 - 8 - Không phát thải 

Nước cấp cho 

phòng thí nghiệm 
- - 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

Nước vận hành 

HTXL khí thải 
- - 1 1 1 1 

Lượng nước cấp mới và thay thế 

định kỳ vào bồn chứa dung dịch hấp 

thụ 

Nước bổ sung 

thất thoát do bay 

hơi cho HTXL 

khí thải 

- - 0,1 - 0,1 - 
Lượng nước bổ sung thất thoát hằng 

ngày 

Nước tưới cây 5,41 - 4,77 - 4,77 - 

Định mức sử dụng 3 

lít/m2/ngày.đêm theo QCVN 

01:2021/BXD 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Hóa chất DVL 44 

(Diện tích cây 

xanh: 1.804 

m2) 

(Diện tích cây 

xanh: 1.590 

m2) 

 

Tổng cộng 7,51 2,1 15,42 2,55 17,52 4,65  

 Nguồn: Số liệu được lấy từ thực tế theo hoạt động sản xuất của cơ sở và dự kiến lượng nước phát sinh trong giai đoạn mở rộng 

Ghi chú: Cơ sở sử dụng suất ăn công nghiệp, không nấu ăn tại Cơ sở. 
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Ngoài lượng nước cần thiết sử dụng hàng ngày cho sinh hoạt và sản xuất thì công ty 

còn sử dụng nước cho phòng cháy chữa cháy. Căn cứ theo TCXDVN 33:2006 và TCVN 

2622:1995, với quy mô và tính chất của cơ sở thì lượng nước dự trữ cho PCCC được tính 

theo các thông số sau: 

Ngoài lượng nước cần thiết sử dụng hàng ngày cho sinh hoạt và sản xuất thì công ty 

còn sử dụng nước cho phòng cháy chữa cháy. Căn cứ theo TCXDVN 33:2006 và TCVN 

2622 :1995, với quy mô và tính chất của Cơ sở thì lượng nước dự trữ cho PCCC được tính 

theo các thông số sau: 

- Đối với Cơ sở là công trình công nghiệp có diện tích <150 ha thì số đám cháy trong 

cùng một thời gian: 1 đám cháy; 

- Thời gian chữa cháy yêu cầu: Cơ sở có bậc chịu lửa I-II và có kết cấu cột tường chịu 

lực nên thời gian chữa cháy lựa chọn là 120 phút; 

Bảng 1. 12. Ước tính lượng nước cấp cho phòng cháy chữa cháy 

Stt Phân loại Tiêu chuẩn thiết kế 

Lượng nước chữa 

cháy 

(m3) 

 

 
1 

 
Hệ thống chữa 

cháy bên ngoài 

- Số họng chữa cháy: 1 

- Lượng nước tính cho mỗi họng: 20 l/s 

- Thời gian phun chữa cháy: 

180 phút 

216,0 

 

 
2 

 
Hệ thống chữa 

cháy bên trong 

- Số họng chữa cháy: 2 

- Lượng nước tính cho mỗi họng: 2,5 l/s 

- Thời gian phun chữa cháy: 

180 phút 

54,0 

Tổng cộng 270 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Công trình được xây dựng trên khu đất diện tích: 7.950m2, quy hoạch sử dụng đất được 

liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 1. 13. Quy hoạch sử dụng đất của Cơ sở 

STT  
 HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH  

 DIỆN TÍCH  

(m2)  
 MẬT ĐỘ GĐ 

MỞ RỘNG 

(%)  Hiện hữu GĐ mở rộng 

1 DIỆN TÍCH XÂY DỰNG  3.829 5.140 64.7% 

2 ĐẤT CÂY XANH  1.804 1.590 20.0% 

3 GIAO THÔNG - SÂN BÃI 2.317 1.220 15.3% 

 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT  7.950 7.950 100% 

Diện tích các hạng mục công trình xây dựng được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 1. 14. Chi tiết diện tích các hạng mục công trình tại Nhà máy 

STT   HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
 SỐ 

TẦNG  

 SỐ 

LƯỢNG 

(cái)  

 DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m2)  

 DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

(m2)  

 A  CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU          

1 
NHÀ BẢO VỆ CHÍNH - CỔNG 

CHÍNH  
1 1 11,3 11,3 

2 CỔNG PHỤ 1 1 - - 

3 TRẠM XUẤT XE BỒN 1 1 344 351 

4 TRẠM BIẾN THẾ HIỆN HỮU 1 1 7,1  

5 NHÀ VĂN PHÒNG + HỒ PCCC 4 1 125,8 503,2 

6 KHU KHO BỒN NAOH+H2SO4 1 1 2.376  

7 NHÀ KHO  1 1 886,8 886,8 

8 BỂ CHỨA NƯỚC THẢI (200 m3) 1 1 78 78 

9 
KHU LƯU TRỮ CTRCN THÔNG 

THƯỜNG 
1 1 10 10 

10 KHU VỰC LƯU CHỨA CTNH 1 1 10 10 

 B   CÔNG TRÌNH XÂY MỚI        

1 KHU KHO BỒN DUNG MÔI 1 1 1.311 - 

2 

MÓNG BỒN T-105, T-106, T-107, 

T-108 TRONG KHUÔN VIÊN 

KHO BỒN HIỆN HỮU 

 - -  - - 

 TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG  5.140  1.752,3  

 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT  7.950    

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

Ghi chú:  

- Toàn bộ công trình đầu tư mở rộng, được xây dựng trên khu đất dự phòng nằm trong 

khuôn viên nhà máy: 

+ Tổng diện tích đất nhà máy được chứng nhận: 7.950 m2 

+ Tổng diện tích các công trình đã xây dựng: 3.829 m2 

+ Công trình xây mới:  

o Tổng diện tích xây mới: 1.311 m2 

o Tổng diện tích sàn: 1.311 m2  
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5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

5.1.1.1. Các hạng mục công trình hiện hữu 

a. Nhà kho hóa chất khô 

- Diện tích xây dựng hiện hữu: 886.8 m² 

- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 886.8 m² 

- Số tầng: 01 tầng, chiều cao công trình: +12.7 m 

- Cốt nền so với đường nội bộ: + 0.2 m 

- Kết cấu: Móng đơn BTCT; nền bê tông; hệ cột, kèo kết cấu thép; mái tole. 

b. Khu vực bồn chứa NaOH và H2SO4 

Diện tích kho bồn hiện hữu: 2.376 m² 

- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 2.376 m² 

- Số tầng: 01 tầng, chiều cao công trình (tường vây hiện hữu): +2,5 m 

- Cốt nền so với đường nội bộ: +0,0 m 

- Kết cấu: Móng bồn BTCT trên hệ tổ hợp cọc BTCT đúc sẵn D400. 

Gồm 04 bồn chứa đang sử dụng: 01 bồn chứa NaOH thể tích 4000 m3, 01 bồn xử lý 

sự cố NaOH thể tích 3500 m3, 01 bồn chứa H2SO4 thể tích 3500 m3, 01 bồn xử lý sự cố 

H2SO4 thể tích 3500 m3. 

5.1.1.2. Các hạng mục công trình cải tạo, xây mới 

Lắp đặt hệ thống pha loãng và chiết rót mới tại nhà kho hóa chất khô 

- Hệ thống chiết rót, pha loãng xút, hợp chất kiềm: 4.783 tấn/năm 

- Hệ thống phối trộn dung môi thành thinner pha sơn: 10.000 tấn/năm 

- Khu chứa HCl: Đầu tư 2 bồn FRP thể tích 80m3 dùng để chứa HCl với 

tổng sức chứa 167 tấn. 

- Khu chứa hoá chất sau pha loãng (pha loãng xút, hợp chất kiềm): đầu tư 6 bồn thể 

tích 57 m3 với tổng sức chứa 427 tấn. 

- Khu chứa dung môi hữu cơ sau phối trộn: Đầu tư 12 bồn thể tích 57m3 với 

tổng sức chứa 582 tấn.  

Xây bồn chứa trên kho bồn hiện hữu 

Nâng sức chứa NaOH từ 5.250 tấn lên 19.961 tấn:  

Nâng cao bồn chứa T-101 tăng thể tích từ 4.000 m3 lên 5.000m3; 

Điều chỉnh hệ số chứa an toàn bồn T-104 (dung tích 3.500 m3) lên 90% đển nâng sức 

chứa; 

Đầu tư mới 2 bồn chứa với thể tích mỗi bồn 3.500 m3; 

Nâng sức chứa H2SO4 từ 4.508 tấn lên 11.340 tấn:  

Điều chỉnh hệ số chứa an toàn bồn T-102, T-103 lên đến 90% thể tích thực tế (3500 

m3) để nâng công suất chứa bồn hiện hữu; 
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Đầu tư mới 2 bồn chứa chất hữu cơ gốc dầu với sức chứa 5.670 tấn: thể tích mỗi bồn 

là 3.500 m3. 

Kho bồn mở rộng (Kho bồn dung môi) 

- Diện tích xây dựng: 1.311 m² 

- Tổng diện tích sàn: 1.311 m² 

- Số tầng: 01 tầng, chiều cao công trình: tường vây cao +2,5 m 

- Cốt nền so với đường nội bộ: +0,0 m 

- Kết cấu: Móng bồn BTCT trên hệ tổ hợp cọc BTCT đúc sẵn D400; nền bê 

tông, tường bao dày 200, cao 2,5m không mái che. 

Đầu tư 04 bồn có thể tích mỗi bồn 3.850 m3 và 12 bồn có dung tích 57 m3 dùng để chứa 

hóa chất dung môi hữu cơ với tổng sức chứa là 12.724 tấn. 

Hệ thống đường ống nhập liệu hóa chất dung môi từ cảng vào 

Cơ sở xây dựng mới 2 hệ thống đường ống nhập liệu hóa chất dung môi hữu cơ từ 

cảng vào. Đường ống nhập: 

- Đường kính ống: 6" 

- Đường ống nhập bố trí hệ thống làm sạch ống, van 1 chiều 

- Đường ống nhập được đi trong hệ thống kênh bê tông dẫn vào khu vực bồn chứa 

để đảm bảo an toàn cho đường ống nhập. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

5.1.2.1. Công trình hiện hữu 

Các công trình phụ trợ hiện hữu còn lại được giữ nguyên và tiếp tục sử dụng, bao gồm: 

a. Nhà bảo vệ chính – cổng 

- Nhà bảo vệ chính được bố trí cạnh cổng chính để kiểm soát người và phương tiện 

ra vào, kích thước dài × rộng = 4,5 x 2,5 m; diện tích xây dựng 11,3m2 

b. Trạm xuất xe bồn 

- Trạm xuất xe bồn có kích thước dài × rộng = 18,48 x 19,8 m; diện tích xây dựng 

344,0m2 

c. Trạm biến thế 

- Trạm biến thế có kích thước dài × rộng = 4,2 x 1,7 m; diện tích xây dựng 7,1 m2 

d. Nhà văn phòng và hồ PCCC 

- Nhà văn phòng với hồ PCCC ngầm có kích thước dài × rộng = 22,0 x 5,5 m; diện 

tích xây dựng 125,8 m2 

e. Hệ thống xử lý nước thải, thoát nước mưa 

- Các đường mương thải, hố ga tập trung hiện hữu được duy trì và đi mới ống nước 

thải từ nhà kho và trạm xuất xe bồn tới bể nước thải. 

- Bể chứa nước thải có thể tích 200 m3. 

- Làm mới phần cống nước mưa nối đường thoát nước mưa hiện hữu nhà kho và khu 
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nhà văn phòng. 

f. Hệ thống sân bãi, đường nội bộ 

- Diện tích sân bãi, đường nội bộ hiện hữu là 2.317 m2 sẽ được thu hẹp còn 1.220 

m2. 

g. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ 

- Tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ hiện hữu của cơ sở là 1.804 m2 sẽ được thu hẹp 

còn 1.590 m2, chiếm tỷ lệ 20,0% tổng diện tích đất cơ sở, vẫn đảm bảo diện tích tối thiểu 

20% cho các nhà máy trong Khu công nghiệp theo QCVN 01:2021/BXD – quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Cây xanh được trồng chủ yếu là cây cảnh và 

cây tạo bóng mát cùng với thảm cỏ. 

h. Hệ thống cấp nước 

- Nước được lấy từ hệ thống cấp nước hiện hữu của Nhà máy. 

i. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn cấp điện cho cơ sở được lấy từ lưới điện hiện hữu theo quy hoạch của khu 

công nghiệp. 

j. Khu chứa chất thải rắn: 

Khu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại có diện tích 30 m2: chứa chất thải rắn sinh 

hoạt (10 m2), chất thải rắn công nghiệp thông thường (10 m2) và chứa chất thải nguy hại 

(10 m2). 

5.1.3. Các hạng mục công trình thu gom, xử lý chất thải 

5.1.3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Trong giai đoạn đầu tư mở rộng này, nước mưa sẽ được thu thập theo hệ thống thu 

gom nước mưa hiện hữu, không cần đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước mưa. Lượng nước 

mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,… được lọc rác có kích thước lớn 

bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống 

cống thoát nước mưa. Các hố ga được nối với nhau bằng hệ thống mương BTCT nằm xung 

quanh nhà kho. Hệ thống thoát nước mưa sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom đã 

hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. Nước mưa từ mái tôn 

công trình sẽ được thu gom vào các ống đứng bằng nhựa PVC Ø200, sau đó được xả ra hệ 

thống thoát nước mưa BTCT D300mm có lưới chắn thép và các hố ga, sau đó đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp. 

Hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Gò Dầu là hệ thống cống tròn bê tông cốt 

thép đúc sẵn kết hợp với cống hộp. Trên phần lớn diện tích lưu vực có độ cao tương đối 

cao bố trí hệ thống thoát nước bằng cống tròn. Riêng khu vực ven sông – nơi có địa hình 

phức tạp – cao độ thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều, đồng thời ở phía cuối 

mạng lưới bố trí bằng cống hộp để thoát nước tốt và dễ xử lý các miệng xả của tuyến thoát 

nước. Mạng lưới thoát nước mưa của KCN Gò Dầu được chia làm 3 tuyến chính chạy dọc 

theo tuyến đường chính của KCN hướng từ Quốc lộ 51 ra sông Thị Vải, rạch Bàu Riêu. 

Các tuyến nhánh bố trí trên các trục đường ngang. Tận dụng địa hình tự nhiên, nước mưa 

thoát ra sông rạch theo chế độ tự chảy. Cống sử dụng kết hợp giữa cống tròn, cống hộp 

bằng bê tông cốt thép, đường kính cống từ 400 – 2.000 mm. (Chi tiết mặt bằng thoát nước 

mưa trong Phụ lục). 
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5.1.3.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Đối với nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của công nhân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Giá trị các chất ô nhiễm nước thải 

sau bể tự hoạt đạt dưới giới hạn tiếp nhận của KCN Gò Dầu trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận cuối cùng (hố ga tập trung) trước khi đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Gò Dầu để xử lý. 

5.1.3.3. Hệ thống xử lý nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó 

theo hệ thống thoát nước thải của nhà máy đấu nối vào HTXLNT của Gò Dầu. Tổng dung 

tích bể tự hoại cho toàn nhà máy là 7 m3; bao gồm 2 bể: 1 bể khu vực nhà văn phòng, 01 

bể khu vực nhà bảo vệ. 

Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất gồm nước thải từ phòng thí nghiệm, 

nước thải từ HTXL khí thải, hóa chất rò rỉ từ quá trình hoạt động sẽ được dẫn chảy ra bể 

chứa 200 m3. Cơ sở sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng để đến thu gom và xử 

lý theo đúng quy định. 

5.1.3.4. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Bụi và khí thải được phát sinh từ các hoạt động của phương tiện, xây dựng móng bồn, 

khu bồn mới, cải tạo nhà kho được giảm thiểu bằng cách thường xuyên vệ sinh phương 

tiện, máy móc, nhà kho; bê tông hóa nền nhà kho, sân bãi; trồng cây xanh, thảm cỏ. 

Khí thải phát sinh từ hai nguồn chính: phương tiện giao thông và hơi hóa chất. Tại 

khu pha loãng và chiết rót HCl, khu vực phối trộn thinner pha sơn, cơ sở sẽ lắp đặt các ống 

hút tại các khu vực kho bồn, các vị trí chiết rót từ xe bồn để hút hơi hóa chất đến hệ thống 

xử lý. Hệ thống xử lý HCl và dung môi đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, 

Kp=1,0 và Kv =1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

5.1.3.5. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; chất thải nguy hại 

Chất thải rắn phát sinh từ cơ sở sẽ được bố trí trong khu vực lưu giữ chất thải rắn có 

tổng diện tích 30 m2 gồm 3 gian: 

+ Gian chứa chất thải sinh hoạt: 10m2 

+ Gian chứa chất thải công nghiệp thông thường: 10m2 

+ Gian chứa chất thải nguy hại: 10m2 

Kết cấu của khu lưu chứa chất thải: nền bê tông, tường gạch để ngăn nước mưa hắt 

vào bên trong, có biển cảnh báo ở phần chất thải nguy hại. 

Toàn bộ chất thải rắn được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng của Cơ sở 

Danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở được trình bày bảng sau: 

Bảng 1. 15. Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 
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STT TÊN TB 
Mã 

hiệu 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL GHI CHÚ 

01 Bồn chứa H2SO4 

T-102 

T-103 

 

Bồn chứa D=15.6m, H 

=20m, V = 3.500m3. 

Vật liệu: bồn thép CT3 

02 Hiện hữu. 

02 Bồn chứa NaOH T-101 

Bồn chứa D=18.01m, H 

=20m, V = 5.000m3. 

Vật liệu: bồn thép CT3. Sơn 

lót chống ăn mòn xút 

01 

Cải tạo 

nâng chiều 

cao bồn 

hiện hữu 

từ 16m lên 

20m 

03 Bồn chứa NaOH 

T-104 

T-105 

T-106 

 

Bồn chứa D=15.6m, H 

=20m, V = 3.500m3. 

Vật liệu: bồn thép CT3. Sơn 

lót chống ăn mòn xút 

03 

Bồn T-104 

hiện hữu; 

Bồn T-105, 

T-106 làm 

mới 100% 

04 
Thiết bị pha loãng 

xút 
M-301 

Thiết bị vỏ áo, Q=6 tấn/h, 

V=5m3/h. Cánh khuấy n = 

20v/ph. P =1.5kW 

Vật liệu: SSS304 

01 Mới 100% 

05 Bơm xút 
P-301 

P-302 

Bơm từ, plastic Q= 20m3/h; 

H=20m 
02 Mới 100% 

06 Bồn chứa axit HCl 
T-205 

T-206 

Bồn FRP V=80 m3, D3.9m, 

H=9m 
02 Mới 100% 

07 
Thiết bị phối trộn 

dung môi 
M-201 

Thiết bị vỏ áo, Q=6 tấn/h, 

V=5m3/h. Cánh khuấy n = 

20v/ph. P =1.5kW 

Vật liệu: SSS304 

01 Mới 100% 

08 
Các bồn chứa hoá 

chất trong nhà 

T-301 

đến 

T320 

Bồn chứa hoá chất sau pha 

chế D3000xH8000 trong đó 

bao gồm  

20 Mới 100% 

09 
Tháp hấp thụ và xử 

khí khí 
A-601 

Tháp hấp thụ D=1m, H= 4 

m, chiều cao cột đệm h = 2m 

Công suất xử lý 3500 m3 

khí/h 

Kết cấu bằng FRP bể tuần 

hoàn 

W1000xH1000xL2000mm 

bang FRP được chế tạo liền 

khối với tháp hấp thụ 

01 Mới 100% 

10 Quạt hút khí F-601 
Q=3500m3/h, Áp lực hút = -

150 mm H2O 
01 Mới 100% 

11 

Bơm dịch tuần 

hoàn tưới tháp và 

bơm chuyển HCl 

P-601 

P-602 
Q= 30m3/h; H=20m 02 Mới 100% 
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STT TÊN TB 
Mã 

hiệu 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL GHI CHÚ 

12 
Bồn chứa chất hữu 

cơ gốc dầu 3500m3 

T-107 

T-108 

 

Bồn chứa D=15.6m, H 

=20m, V = 3.500m3. 

 

02 Mới 100% 

13 
Bồn chứa dung môi 

hữu cơ 3850m3 

T-201 

T-202 

T-203 

T-204 

Bồn V=3850m3, D=15.26m, 

H=22m 

Vật liệu thép  

04 Mới 100% 

14 
Bơm xuất chất hữu 

cơ gốc dầu 

P-

03A/B 
Q= 30m3/h; H=20m 02 Mới 100% 

15 

Bơm xuất dung 

môi hữu cơ khu 

kho bồn mới 

P-

04A/B 
Q= 30m3/h; H=20m 02 Mới 100% 

16 

Bơm xuất dung 

môi hữu cơ sau pha 

chế 

P-

05A/B 
Q= 30m3/h; H=20m 02 Mới 100% 

17 

Hệ thống đường 

ống nhập dung môi 

từ cầu cảng Gò 

Dầu A 

- tuyến ống 8” 02 Mới 100% 

18 

Bồn chứa hoá chất 

sau pha loãng (pha 

loãng xút, hợp chất 

kiềm) 

- 
Bồn chứa D=3,0m, H =8m, 

V = 57m3 
6 Mới 100% 

19 
Bồn chứa hoá chất 

sau phối trộn 
- 

Bồn chứa D=3,0m, H =8m, 

V = 57m3 
12 Mới 100% 

20 
Hệ thống máy nén 

khí + máy sấy 
- 

Máy nén khí trục vít công 

suất 100HP 
2 Mới 100% 

21 Bồn tích khí  - D2000xH8000 2 Mới 100% 

22 
Thiết bị hấp phụ 

than hoạt tính 
- 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

dạng tổ ong, Công suất xử lý 

3500 m3 khí/h. 

Kết cấu bằng thép CT3. 

01 Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

5.3. Tiến độ thực hiện và vốn đầu tư của cơ sở 

5.3.1. Tiến độ thực hiện  

Cơ sở được Chủ cơ sở dự định thực hiện theo tiến độ như sau: 

- Thực hiện xin cấp giấy phép môi trường: Tháng 02/2025 – Tháng 6/2025 

- Thực hiện các bước xin cấp phép xây dựng: Tháng 06/2025 – Tháng 7/2025 

- Thực hiện xây dựng, cải tạo: Tháng 7/2025 – Tháng 12/2025 

- Vận hành chính thức: Tháng 01/2026 

5.3.2. Nguồn vốn đầu tư của cơ sở 

Bảng 1. 16. Dự kiến nguồn vốn đầu tư của cơ sở 
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TT Khoản mục 

Giá trị trước 

thuế 

(1000đ) 

Thuế VAT  

(1000đ) 

Giá trị sau 

thuế 

(1000đ) 

I  Chi phí đầu tư cố định     

1 Chi phí xây lắp 10.166.070 1.016.607 11.182.677 

2 Chi phí mua sắm thiết bị  125.112.803 12.511.280 137.624.084 

   + Giá trị thiết bị mua trong nước 125.112.803 12.511.280.33 137.624.084 

3 Chi phí khác 11.309.020 863.726 12.172.746 

  Cộng (1+2+3) 146.587.893 14.391.614 160.979.507 

4 Chi phí dự phòng  =5% x (1+2+3) 7.329.395 719.581 8.048.975 

  Tổng cộng = (1+2+3+4) 153.917.288 15.111.194 169.028.482 

II Lãi vay trong thời gian XD 4.566.074  4.566.074 

  Tổng vốn đầu tư cố định 158.483.362 15.111.194 173.594.556 

III Vốn lưu động ban đầu   - 
 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  158.483.362 15.111.194 173.594.556 

  QUI TRÒN   173.595.000 

 

Tổng vốn đầu tư thực hiện Cơ sở là 173.595.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỉ năm 

trăm chín mươi lăm triệu đồng) thuộc Cơ sở nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công. 

5.4. Khoảng cách an toàn môi trường theo quy định của cơ sở 

Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Hóa chất DVL được hình thành hoàn toàn phù hợp 

với ngành nghề được phép đầu tư của KCN cũng như phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành cũng như chủ trương phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.  

Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, cách xa nhà dân, trường học, chùa, các khu du lịch và 

các vị trí có yếu tố nhạy cảm khác nên vị trí hoạt động của cơ sở đảm bảo các quy định về 

khoảng cách an toàn môi trường theo quy định hiện hành. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Hiện nay Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 611/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hoạt động của cơ sở nằm trong KCN Gò Dầu nên hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trường Quốc gia. 

 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh, quy hoạch phân 

vùng môi trường 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh:  

- Cơ sở nằm trong KCN Gò Dầu, khu công nghiệp này đã được quy hoạch và định hướng 

phát triển công nghiệp nên hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

- KCN Gò Dầu đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Gò Dầu” theo Quyết định số 256/QĐ-MTg ngày 28/02/1997; được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-

TCMT ngày 07/10/2013; được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 86/GP-UBND ngày 04/5/2021 với lưu lượng xả thải 500m3/ngày.đêm. 

- Nghành nghề của cơ sở là kho chứa và sản xuất hóa chất, do đó việc triển khai thực hiện 

cơ sở tại địa điểm nêu trên hoàn toàn phù hợp với phân khu chức năng và quy hoạch 

nghành nghề thu hút đầu tư vào KCN Gò Dầu đã được phê duyệt theo báo cáo đánh giá 

tác động môi trường. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh được phép thu hút đầu tư vào 

KCN Gò Dầu, gồm có: 

+ Công nghiệp sản xuất nhựa, chất dẻo. 

+ Công nghiệp cơ khí và sản xuất cấu kiện kim loại. 

+ Công nghiệp sản xuất thuỷ tinh, gốm sứ và vật liệu xây dựng. 

+ Công nghiệp sản xuất phân bón, hoá chất. 

+ Công nghiệp chế biến khí hoá lỏng, nhựa đường... 

- Ngành công nghệ hóa (bột giặt, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, nhựa tổng hợp), chế biến thực 

phẩm (thủy hải sản, lương thực, nước giải khát, rau quả đóng hộp...), công nghiệp khác 

(thiết bị điện tử, dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao, dệt may (không nhuộm)...). 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường: 

- UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 

về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
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Đồng Nai và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 về việc sửa đổi, bổ sung 

khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. 

- Về sự phù hợp của cơ sở đối với phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải: Cơ sở đấu 

nối nước thải sau xử lý sơ bộ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Gò 

Dầu để tiếp tục xử lý, không xả trực tiếp nước thải ra ngoài môi trường, do đó báo cáo 

không đánh giá sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải nêu 

trên.  

- Chất lượng nước thải sau xử lý tại Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu đạt QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B, Kq = 1,1 

và Kf = 1,1) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Bàu Riêu, sau đó chảy ra sông Thị 

Vải, do đó  KCN Gò Dầu có vị trí hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường tiếp nhận 

nước thải do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành (sông Thị Vải đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai 

có khả năng tiếp nhận nước thải loại B).  

❖ Sự phù hợp của cơ sở đối với phân vùng môi trường tiếp nhận khí thải:  

- Cơ sở nằm trong KCN Gò Dầu thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 

căn cứ theo quy định tại mục 1.3 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 06/09/2018 thì cơ sở thuộc Vùng 3, áp dụng hệ số Kv = 1,0. 

- Cơ sở có tổng lưu lượng khí thải phát sinh nhỏ hơn 20.000 m3/giờ, căn cứ quy định tại 

Bảng 2 QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

thì lưu lượng nguồn thải P <20.000 m3/giờ, áp dụng hệ số Kp = 1,0. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột 

B, Kp = 1,0và Kv = 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, do đó cơ sở mở rộng hoàn toàn phù hợp với 

phân vùng môi trường tiếp nhận khí thải do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành. 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/4/2022 về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 

- Theo Tiểu mục 1, Mục II, Phần II Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 có nêu các 

chỉ tiêu chủ yếu: “Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải nguy hại; 100% 

chất thải công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt”. 

- Cơ sở đảm bảo thu gom 100% chất thải nguy hại; 100% chất thải công nghiệp không 

nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, 

xử lý đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do đó cơ sở phù hợp với Kế hoạch Bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung KCN Gò Dầu 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở phải được xử lý sơ 

bộ đạt Tiêu chuẩn đấu nối nước thải KCN Gò Dầu, trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. Cùng với nước thải phát sinh từ các nhà máy 
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khác trong KCN, nước thải sau xử lý sơ bộ của cơ sở sẽ được dẫn về xử lý tại Nhà máy 

XLNT tập trung KCN Gò Dầu. Chất lượng nước thải sau xử lý của KCN Gò Dầu đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B, 

Kq = 1,1 và Kf = 1,1) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Bàu Riêu, sau đó chảy ra 

sông Thị Vải. 

❖  Hiện trạng thu gom, xử lý nước thải của KCN Gò Dầu: 

Mạng lưới thu gom nước thải của KCN Gò Dầu được thiết kế riêng biệt hoàn toàn với hệ 

thống thu gom thoát nước mưa, đảm bảo về mặt kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Cống thoát 

nước thải chung của KCN Gò Dầu được xây lắp là cống bê tông ly tâm đặt ở trục chính 

dọc và chính ngang theo dạng xương cá, các tuyến ống nhánh từ các nhà máy ra nối vào 

cống chính trên trục chính rồi chảy về Nhà máy XLNT tập trung của KCN theo chế độ tự 

chảy. 

- Tình hình đấu nối nước thải: 

+ Số cơ sở đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN: 24 doanh 

nghiệp. Lượng nước thải đấu nối về Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu để xử lý 

khoảng 130-170 m3/ngày đêm. 

+ Số cơ sở được miễn trừ đấu nối: 01 doanh nghiệp (Công ty TPC Vina – Doanh 

nghiệp được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) . Lưu 

lượng nước sau xử lý xả thải ra ngoài môi trường theo giấy phép xả thải là 1.391 m3/ngày. 

- Công trình xử lý nước thải: Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu được đầu tư xây 

dựng với công suất thiết kế giai đoạn 1: 500 m3/ngày.đêm, có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý 

nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Gò Dầu. 

+ Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí. 

+ Công suất vận hành thực tế: 130-170 m3/ngày.đêm. 

+ Công trình xử lý nước thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 44/GXN-TCMT ngày 07/10/2013 và được 

UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 86/GP-UBND ngày 

04/5/2021 với lưu lượng xả thải 500 m3/ngày.đêm. 

❖ Đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung KCN Gò Dầu: 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 KCN Gò Dầu của Công ty Cổ 

phần Sonadezi Long Bình, Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu hiện đang tiếp nhận 

nước thải từ các nhà máy thứ cấp hoạt động trong KCN với lưu lượng 130-170 m3/ngày. 

Dự kiến khi cơ sở mở rộng đi vào hoạt động, lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà máy 

khoảng 4,65m3/ngày. Do đó, Nhà máy XLNT tập trung KCN Gò Dầu hoàn toàn có khả 

năng tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ cơ sở. 

Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN Gò Dầu được thể hiện chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1. 17. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải KCN Gò Dầu 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải KCN Gò Dầu 

1 Nhiệt độ oC 40 
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TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải KCN Gò Dầu 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5-10 

4 BOD5 mg/l 300 

5 COD mg/l 500 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Asen mg/l 0,11 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,011 

9 Chì mg/l 0,55 

10 Cadimi mg/l 0,11 

11 Crom (VI) mg/l 0,11 

12 Crom (III) mg/l 1,1 

13 Đồng mg/l 2,2 

14 Kẽm mg/l 3,3 

15 Niken mg/l 0,605 

16 Mangan mg/l 1,1 

17 Sắt mg/l 5,5 

18 Tổng Xianua mg/l 0,11 

19 Tổng Phenol mg/l 0,55 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 Sunfua mg/l 0,55 

22 Florua mg/l 5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24 Tổng Nitơ mg/l 80 

25 Tổng Phốt pho mg/l 20 

26 Clo dư mg/l 2,2 

27 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu 

cơ 
mg/l 0,11 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 
mg/l 1,1 

29 Tổng PCB mg/l 0,011 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 

 Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường không khí 

- Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Gò Dầu trong 03 năm gần nhất, báo cáo 

tổng hợp quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chất lượng không khí 

tại khu vực cơ sở đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành.  

- Môi trường không khí khu vực cơ sở có khả năng tiếp nhận thêm các nguồn khí thải sau 

xử lý của nhà máy khi mở rộng, nâng công suất. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi 

trường không khí đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,0), QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. 
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 Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

của địa phương 

Đồng Nai có các khu xử lý chất thải tập trung như khu xử lý chất thải xã Tây Hòa 

(huyện Trảng Bom), khu xử lý chất thải xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), khu xử lý 

chất thải xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ), khu xử lý chất thải xã Bàu Cạn (huyện Long 

Thành), khu xử lý chất thải xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), khu xử lý chất thải xã Túc 

Trưng (huyện Định Quán) đảm bảo thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ 

sở. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải trong giai 

đoạn xây dựng, cải tạo nhà xưởng  

1.1. Về nước mưa, nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình xây dựng luôn luôn đảm bảo các đường cống thoát nước mưa hiện 

hữu không bị tắc nghẽn, để không gây ra úng ngập trong công trường cũng như khu 

vực xung quanh. 

- Không tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát, 

rò rỉ vào đường thoát nước. 

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải 

và máy móc thiết bị phục vụ thi công được để đúng nơi quy định lưu giữ và thải bỏ 

để không làm ô nhiễm nguồn nước. Định kỳ kiểm tra toàn bộ thiết bị để ngăn chặn 

việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy. Việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành 

trong các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

b. Nước thải sinh hoạt 

- Giảm lượng nước thải bằng cách tăng cường tuyển dụng công nhân trong khu vực, 

có điều kiện tự túc ăn ở. 

- Khuyến cáo công nhân thi công trên công trường và lao động lắp đặt máy móc, thiết 

bị hoạt động vệ sinh đúng vào nơi quy định. 

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu của Dự án. 

c. Nước thải thi công xây dựng 

- Tạo rãnh thoát nước thải thi công. Trên khu vực dự án bố trí 02 hố ga lắng cặn, mỗi 

hố ga có kích thước 2m × 1m × 2m, thể tích 4 m3, thời gian lưu khoảng 10 ngày. Định 

kỳ sau 10 ngày thi công, hố ga sẽ được nạo vét và thu gom xử lý theo đúng quy định. 

- Phương tiện vận chuyển ra vào công trình được xịt rửa sạch bùn đất bám trên bánh 

xe để hạn chế tối đa lượng bùn đất phát sinh trên đường. Lượng nước phát sinh từ 

quá trình xịt được dẫn về 02 hố ga lắng cặn có kích thước 2 x 1 x 2m. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, xây dựng các mương thoát nước thải tạm thời 

xung quanh khu vực công trình và có bố trí các hố lắng tạm thời trên các mương thoát 

tránh tình trạng tù đọng và giảm bớt lượng cát, đá, xi măng,… có trong nước thải xây 

dựng. Lượng nước thải xây dựng được thoát ra tuyến cống thoát nước thải của KCN. 

1.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn xây dựng  
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Phế thải vật liệu xây dựng sẽ làm cản trở thao tác của công nhân xây dựng và gây ô 

nhiễm môi trường. Do đó, chất thải này sẽ được tái sử dụng, phân loại, bán cho các cơ sở 

thu mua phế liệu hoặc lưu trữ, xử lý theo quy định:  

- Các loại bao bì, sắt thép, tấm panel,… được thu gom tập trung tại khu vực riêng và 

bán phế liệu.  

- Đối với các chất thải xây dựng, do có kích thước lớn và cồng kềnh nên chủ dự án sẽ 

bố trí tại khu vực kho chứa tạm, để riêng biệt từng loại chất thải. 

- Bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường tạm thời có diện tích 

50 m2 để lưu trữ chất thải này trong quá trình xây dựng. Định kỳ khoảng 10-15 ngày 

thu gom và xử lý 1 lần để đảm bảo không gian thi công xây dựng tại công trình. 

- Đối với đất thừa phát sinh từ quá trình san lấp, đào móng sẽ được thu gom và vận 

chuyển đến nơi thải đổ theo đúng quy định. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Thu gom và phân loại rác sinh hoạt của công nhân xây dựng, lắp đặt máy móc thiết 

bị như hộp cơm, túi nilong thải sau các bữa ăn sáng, trưa để tận dụng nguồn rác thải 

tái chế, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ra môi trường. 

- Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị không 

nhiều khoảng 50 kg/ngày, toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom vào 

các thùng chứa rác sinh hoạt hiện hữu của Dự án để thu gom, vận chuyển xử lý rác 

theo đúng quy định. 

c. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải, Chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Các phương tiện 

vận chuyển sẽ được bảo trì tại garage. 

- Thu gom, lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của công ty, có nền gạch, 

mái che, tường bao, rãnh thoát nước, có đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Phân loại chất thải nguy hại đồng thời trang bị 5 thùng chứa chất thải có dung tích 60 

- 120 lít (2 thùng 120 lít và 3 thùng 60 lít) có dán nhãn để lưu chứa 05 loại chất thải 

nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng. 

- Trang bị khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời tại khu vực xây dựng có diện 

tích khoảng 10 m2 để lưu trữ CTNH phát sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, tuân thủ theo các 

qui định hiện hành. Tần suất thu gom xử lý 3 tháng/lần. 

- Đối với chất thải nguy hại từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được thu gom vào 

kho chứa chất thải nguy hại hiện hữu của Dự án và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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1.3. Về bụi, khí thải 

a. Đối với vận chuyển nguyên vật liệu; thi công xây dựng; hoạt động của máy móc 

thiết bị tại công trình. 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án và đơn vị xây dựng cam kết thực hiện 

các biện pháp thiết thực hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khỏe 

công nhân. Cụ thể Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không 

khí dưới đây.  

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các 

công đoạn thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa.  

- Thực hiện phun tưới nước giảm bụi tại khu vực thi công san lấp, đào móng để giảm 

thiểu bụi phát tán vào môi trường. 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư và đơn vị xây dựng sẽ 

có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào 

cùng một thời điểm. 

- Nâng cao ý thức của tài xế lái xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng khi lưu thông 

phải luôn luôn có ý thức về tuân thủ tốc độ cho phép tại các tuyến đường đi qua, giảm 

tốc độ tại những cung đường xấu và tuyến đường có nhiều bụi trên mặt đường để 

giảm thiểu lượng bụi phát tán theo gió do xe vận chuyển gây nên. 

- Tuyệt đối tuân thủ về khối lượng chuyên chở của xe, không chở quá tải trọng cho 

phép nhằm tránh rơi vãi nguyên vật liệu xây dựng xuống đường gây nguy hiểm cho 

người đi đường và mất mỹ quan tuyến đường xe đi qua. 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, tránh 

tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển và không được vận chuyển quá 90% 

thể tích thùng xe. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị bảo 

hộ lao động đầy đủ. 

- Nếu có sự cố rơi vãi các nguyên vật liệu ra đường thì các xe vận chuyển phải có trách 

nhiệm liên lạc với chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu xây dựng để có biện pháp thu dọn kịp 

thời, tránh gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực vận chuyển. 

- Sắp xếp thời gian vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hợp lý, tránh vận chuyển 

nguyên vật liệu trong những cung giờ cao điểm để giảm áp lực giao thông, tránh ách 

tắt giao thông và làm tăng thêm mức độ ô nhiễm bụi phát sinh tại các cung đường mà 

xe vận chuyển đi qua. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tại các tuyến đường có xe vận chuyển đi qua để 

hỗ trợ phân luồng giao thông, tránh ách tắt giao thông tại các tuyến đường này. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

để tránh hiện tượng hư hỏng xe giữa đường khi đang vận chuyển, tránh gây ảnh hưởng 

đến quá trình lưu thông trên các tuyến đường của các phương tiện giao thông khác. 

- Tại khu vực thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ trang bị hàng rảo, các tấm bạc che chắn, 

tránh làm ảnh hưởng đến khu vực sản xuất hiện hữu trong quá trình xây dựng. 
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- Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sử dụng còn hạn đăng kiểm, 

bảo dưỡng thường xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ (dầu DO hàm lượng lưu huỳnh 

<0,05 %, xăng không pha chì). 

- Bố trí công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng cuối mỗi buổi làm việc. 

- Các tài liệu về máy móc thiết bị xây dựng được cung cấp đầy đủ, các thông số kỹ 

thuật được kiểm tra thường xuyên, lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín hiệu và biển báo 

cần thiết khác. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động cá nhân 

để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân và người quản lý lao động trên 

công trường, cho họ thấy được lợi ích trong việc bảo vệ môi trường lao động trong 

sạch gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. 

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công phải được đưa vào hợp 

đồng xây lắp, tư vấn; yêu cầu các nhà thầu thi công, giám sát, quản lý dự án cần 

nghiêm túc thực hiện.  

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn và sơn bề mặt 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn: quần áo bảo hộ, 

kính, khẩu trang, găng tay... 

- Trong quá trình hàn các kết cấu kim loại công nhân được nhắc nhở hàn cẩn thận, 

tránh gây ảnh hưởng hoặc cháy nổ cho các doanh nghiệp xung quanh. 

- Trong quá trình sơn phủ các bề mặt bồn bể, chủ đầu tư sẽ trang bị đầy đủ khẩu trang, 

găng tay cho công nhân trực tiếp làm việc. 

- Trong quá trình chà nhám, nhà thầu xây dựng sẽ trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ 

cho lao động làm việc như khẩu trang, bao tay và đồng thời trang bị thiết bị chà nhám 

bằng máy công nghiệp có thiết bị hút bụi tại đầu chà nhám để giảm thiểu lượng bụi 

phát sinh, ngoài ra chủ dự án kết hợp với đơn vị xây dựng sẽ sử dụng bạc để che toàn 

bộ khu vực chà nhám để tránh lượng bụi phát tán ra bên ngoài do tác động của gió.  

1.4. Về tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình thi công xây dựng, nguồn phát sinh tiếng ồn và rung động chủ yếu là 

từ các phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu và các phương tiện máy móc thi 

công trên công trường. Để giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công, chủ 

dự án thực hiện các biện pháp như sau: 

- Sắp xếp thời gian vận hành thiết bị máy móc, yêu cầu các nhà thầu thi công tuyệt đối 

không vận hành trong thời gian nghỉ trưa từ 11h - 13h và ban đêm từ 22h - 5h. 

- Khuyến khích nhà thầu sử dụng các thiết bị có mức độ gây ồn thấp. 

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật đã 

định. 

- Trong quá trình thi công, việc đóng cọc bê tông dùng phương pháp ép nén cọc, không 

dùng búa máy. 
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1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Giảm thiểu tác động đến giao thông và đường sá khu vực 

- Bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ và rào chắn khu vực thi công. 

- Dọn dẹp sạch vật liệu xây dựng, phế thải, bùn đất rơi vãi từ các phương tiện vận tải 

của Dự án trên tuyến đường vận chuyển. 

- Che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đường giao thông đặc biệt là đất, 

cát. 

- Các phương tiện vận chuyển phải trở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực quá lớn 

lên mặt bằng giao thông. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tiết 

hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc. 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận 

chuyển qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư sống 

dọc các tuyến vận chuyển như vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Nếu quá trình vận chuyển của dự án làm hư hỏng đường sá tại các tuyến đường xe đi 

qua, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và sửa chữa các tuyến 

đường bị hư hỏng. 

b. Giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội và an ninh tại khu vực 

Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các phương án giảm thiểu tác động 

đến kinh tế - xã hội tại khu vực như sau: 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào làm việc tại công trường để tận dụng nguồn 

lao động nhàn rỗi đồng thời góp phần tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Với giải 

pháp này sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân địa phương và chủ dự án nhằm 

giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội cho khu vực trong quá trình thi công; 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động nhằm tránh các tai nạn đáng 

tiếc xảy ra làm thiệt hại đến tính mạng và của cải vật chất. 

- Chủ dự án sẽ yêu cầu và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo 

tạm trú và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã để quản lý an ninh – trật tự 

trên địa bàn triển khai thi công dự án. 

c. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

(1). Tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ cao 

điểm. 

- Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Chủ Dự án đề ra. 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công; có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các phương 

tiện vận chuyển ra vào công trình. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị trí 

dễ xảy ra tai nạn như điểm giao cắt. 
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- Do khu vực dự án trong KCN vì vậy nhà thầu xây dựng và Chủ đầu tư bố trí thời gian 

vận chuyển phù hợp tránh vận chuyển vào những giờ tam tầm để tránh ùn tắc và giảm 

thiểu tai nạn giao thông. 

(2). Tai nạn lao động 

 Trong quá trình chuẩn bị, thi công xây dựng 

- Sử dụng màng lưới bao quanh công trình giúp cho việc vận chuyển các nguyên vật 

liệu lên tầng cao đảm bảo an toàn hơn, tránh rơi vãi gây nguy hiểm đến các lao động 

ở khu vực bên dưới. 

- Bố trí người hướng dẫn giao thông ra/vào công trường. 

- Tất cả công nhân tham gia lao động trên công trường xây dựng đều được học tập về 

các quy định an toàn và vệ sinh lao động. 

- Lập đội kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường để nhắc nhở 

công nhân tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng 

cẩu; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ ... 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác 

nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường; tổ chức học nội quy; tổ chức tuyên 

truyền bằng loa phóng thanh; thanh tra và nhắc nhở tại hiện trường ... 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng 

các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Thiết kế và lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho những nơi đào sâu để lắp đặt đường ống, 

đường dây. 

- Bố trí các biển báo, biển chỉ dẫn, đèn cảnh báo vào ban đêm cho các khu vực thi công 

trên công trường để tránh xảy ra các tai nạn và sự cố. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, bố trí hợp lý các thiết 

bị, máy móc thi công để ngăn ngừa tai nạn. 

- Khi thi công xây dựng lắp đặt giàn giáo, thiết bị trên cao đều có trang bị dây neo, móc 

an toàn... 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã hoặc điện 

giật. 

- Tạo hàng rào ngăn cách để tách biệt các khu vực nguy hiểm như: Trạm điện, các loại 

vật liệu dễ cháy, dễ nổ. 
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- Chủ dự án sẽ mua các bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam trong 

suốt quá trình chuẩn bị, thi công bao gồm: 

+ Phí bảo hiểm tai nạn cho công nhân nhà thầu. 

+ Phí bảo hiểm thiết bị, máy móc nhà thầu. 

+ Phí bảo hiểm cho bên thứ ba. 

+ Phí bảo hiểm cho công trình & các công trình lân cận. 

Chủ dự án có trách nhiệm giám sát các việc thực hiện này của nhà thầu. 

 Giảm thiểu tai nạn trong quá trình lắp đặt thiết bị cho dự án 

- Các chuyên gia, kỹ sư, công nhân trước khi vào nhận nhiệm vụ lắp ráp thiết bị cho 

nhà máy sẽ được tập huấn an toàn lao động. 

- Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trong suốt quá trình lắp đặt. 

- Dựng biển báo nguy hiểm tại khu vực đang thực hiện. 

- Nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được đi vào các khu vực 

đang thực hiện. 

- Quy định bắt buộc đối với những kỹ sư, công nhân,… phải thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp an toàn như: phải đội mũ bảo hộ, mang giày, khẩu trang,… 

- Ngắt điện, rút phích cắm trước khi di dời hoặc lắp đặt. 

- Các phương tiện vận chuyển phải được kiểm định, đảm bảo không được chở quá tải 

trọng. 

- Có kế hoạch vận chuyển, lắp đặt hợp lý: tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm trong 

khu vực, lắp đặt trong giờ nghỉ trưa tại nhà máy,… 

- Các tài xế phải đảm bảo tuân thủ luật giao thông đường bộ. 

- Trong suốt quá trình lắp đặt máy móc, Chủ dự án sẽ thường xuyên giám sát để đôn 

đốc, nhắc nhở các nhân viên kỹ thuật, lao động làm việc. 

(3). Nguy cơ cháy, nổ 

- Cấm hút thuốc tại công trường; 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương 

pháp phòng chống cháy nổ 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo độ an toàn, tránh nguy 

cơ xảy ra cháy nổ. 

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật liệu, nhiên 

liệu tại công trường; 

- Phải bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy cầm tay, hệ thống 

bơm, phun nước,... 
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2. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

2.1. Thu gom, thoát nước mưa 

2.1.1. Giai đoạn hiện hữu 

- Hệ thống thoát nước mưa thuộc cơ sở là hệ thống thoát nước riêng với hệ thống thoát 

nước thải. 

- Nước mưa trên mái được thu gom qua các đường ống nhựa PVC Ø90mm và dẫn ra 

đường cống thoát nước mưa nội bộ của Dự án. Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt và trên mái được thu gom vào hệ thống cống ngầm BTCT Ø300mm, Ø400mm, 

độ dốc I = 0,3% với tổng cộng 10 hố ga trong toàn bộ hệ thống thoát nước mưa của 

Dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Gò Dầu 

tại 01 điểm. 

- Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa của cơ sở được đính kèm trong Phụ lục báo cáo. 

Sơ đồ thoát nước mưa tại cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thoát nước mưa của cơ sở 

 

 

 

 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn 

Máng xối 

Ống thu nước 

PVC Ø90mm Đường cống thoát nước mưa 

nội bộ (BTCT Ø300, I =0,3%) 

Song chắn rác 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Gò Dầu  

Nguồn tiếp nhận 
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                : Đường cống thu gom thoát nước mưa của Dự án 

Hình 3. 2. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước mưa của Dự án 
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Bảng 3. 1. Các hạng mục công trình thu gom thoát nước mưa của Dự án 

Stt Hạng mục Thông số 

1 Ống PVC Ø90mm 145m 

2 Đường cống BTCT Ø300mm, I = 0,3% 150m 

3 Hố ga 1 (900x900x1000mm) 10 hố ga 

4 Điểm đấu nối nước mưa 1 điểm 

- Vị trí đấu nối nước mưa: 01 hố ga đấu nối nước mưa vào hệ thống thu gom nước mưa 

của KCN: 

- Tọa độ vị trí: X = 1.178.962; Y = 420.452 

(Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

2.1.2. Giai đoạn mở rộng 

Mạng lưới thu gom thoát nước mưa của cơ sở hiện hữu đảm bảo đáp ứng được khả năng 

tiêu thoát nước mưa, cơ sở không có thay đổi so với giai đoạn hiện hữu. 

2.2. Thu gom, thoát nước thải 

2.2.1. Giai đoạn hiện hữu 

 Nước thải sinh hoạt 

Mạng lưới thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Nước thải từ các lavabo, bồn cầu tại nhà vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua 02 bể tự 

hoại, sau đó dẫn ra hệ thống cống thoát nước nội bộ bằng hệ thống ống ngầm PVC 

Ø168mm, I = 0,3%, L = 43m qua 3 hố ga và dẫn vào hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu tại 01 điểm. 

Hiện nay, Nhà máy có 02 bể tự hoại, thông số kích thước cụ thể như sau: 

Bảng 3. 2. Thông số, kích thước các bể tự hoại của cơ sở 

BỂ TỰ HOẠI Thể tích hữu dụng 

Bể tự hoại 01 (khu vực nhà bảo vệ) 1 m3 

Bể tự hoại 02 (khu vực nhà văn 

phòng) 
6 m3 

Tổng thể tích 7 m3 

Kết cấu các bể  

Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi 

măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 

50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở 

Bảng 3. 3. Danh mục hạng mục công trình thu gom thoát nước thải sinh hoạt 

Stt Hạng mục Thông số 

1 Ống PVC Ø168mm, I = 0,2% 172m 

2 
Hố ga thu gom nước thải sinh 

hoạt (500x500mm) 
3 hố ga 

- Vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt: hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN. 

- Tọa độ vị trí đấu nối: X = 1.178.928; Y = 420.439 

(Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

 Nước thải sản xuất: 

Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất trong giai đoạn hiện hữu. Khi có sự cố rò rỉ 

hóa chất sẽ được thu gom vào bể chứa có dung tích 200 m3 và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 3. 4. Danh mục các hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

Stt Hạng mục Thông số 

1 
Mương hở thu gom hóa chất rò rỉ 

300x800mm 
101m 

2 
Hố ga thu gom hóa chất rò rỉ 

900x900x1200mm 
2 hố ga 

- 
Bơm nước thải 1Hp, lưu lượng 

tối đa 3-5m3/giờ 

4 cái 

(trang bị cho 2 hố ga thu gom hóa chất rò rỉ, 

mỗi hố ga 2 bơm) 

Cống thoát nước nội bộ Ø168mm, I = 0,3%, 

L = 43m 

 

Hố ga kiểm soát bên trong khuôn 

viên Dự án  

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại  3 ngăn 

PVC Ø168mm 

Hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN 
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Stt Hạng mục Thông số 

3 Bể chứa hóa chất rò rỉ 200m3 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

2.2.2. Giai đoạn mở rộng 

2.2.2.1. Đánh giá các tác động đối với môi trường nước trong giai đoạn mở rộng 

Lưu lượng nước xả thải tối đa của Dự án hiện hữu và mở rộng được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 5. Nước thải phát sinh của Dự án 

Công đoạn phát sinh 

Giai đoạn hiện 

hữu 

Nước thải phát 

sinh tối đa tại 

một thời điểm 

(m3/ngày) 

Giai đoạn mở 

rộng 

Nước thải 

phát sinh tối 

đa tại một 

thời điểm 

(m3/ngày) 

Tổng cộng 

Nước thải 

phát sinh tối 

đa tại một 

thời điểm 

(m3/ngày) 

Sinh hoạt  2,1 1,35 3,45 

Nước thải từ phòng thí nghiệm - 0,2 0,2 

Nước thải từ HTXL khí thải - 1 1 

Tổng cộng 2,1 2,55 4,65 

 

 Nước thải sinh hoạt 

Số lượng lao động tại nhà máy hiện hữu là 18 người, lao động dự kiến vận hành giai 

đoạn mở rộng tăng thêm khoảng 12 người, tổng cộng số lao động khoảng 30 người. Theo 

tính toán ở trên, lượng nước thải sinh hoạt tối đa phát sinh của Dự án trong giai đoạn mở 

rộng khoảng 3,45 m3/ngày.  

Như vậy, lượng nước thải từ quá trình sinh hoạt phát sinh trung bình 3,45 m3/ngày. Theo 

tài liệu “Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết” nước thải sinh hoạt ô 

nhiễm nhẹ (do dự án là nhà máy sản xuất, tần suất vệ sinh của công nhân không cao, công 

nhân không ở lại tại nhà máy nên nước thải sẽ ô nhiễm ở mức nhẹ). 

Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần ô nhiễm chính bao gồm: Các chất hữu cơ, các 

chất dinh dưỡng, các loại vi khuẩn gây bệnh.... 

Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần ô nhiễm chính bao gồm: Các chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng, các loại vi khuẩn gây bệnh.... 

Bảng 3. 6: Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường 

Stt Thông số ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD  72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 
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Stt Thông số ô nhiễm Hệ số (g/người/ngày) 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 

5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 

6 Amoni (N-NH4) 2,4 –  4,8 

7 Tổng photpho (P) 0,8 – 4,0 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993. 

Căn cứ vào các hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên, có thể dự báo tải lượng các 

chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt của dự án như được trình bày trong bảng dưới 

đây. 

Bảng 3. 7: Tải lượng thông số ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) của 

dự án (tính cho 30 người) 

Stt Thông số ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/lít) 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

Khu công nghiệp 

Gò Dầu 

1 BOD5 1.350 – 1.620 391,3-469,6 100 

2 COD  2.160 – 3.060 626-887 300 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(SS) 
2.100 – 4.350 608,7– 1.260,9 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 300 – 900 86,9-260,87 - 

5 Tổng nitơ (N) 180 – 360 52,1-104,3 40 

6 Amoni (N-NH4) 72 – 144 20,87-41,74 20 

7 Tổng photpho (P) 24 - 120 6,9-34,8 10 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khá cao, hầu hết các 

chỉ tiêu đều vượt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu. Chủ dự án 

sẽ có phương án xử lý sơ bộ được trình bày trong phần sau. 

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, sự ô nhiễm do 

các chất hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử 

dụng oxy hoà tan để phân huỷ chất hữu cơ. Oxy hoà tan giảm sẽ khiến cho các loài thuỷ 

sinh trong thủy vực thiếu oxy để sinh sống. Ngoài ra, chất dinh dưỡng trong nước thải sinh 

hoạt là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phì dưỡng nguồn nước. Với đặc 

tính nước thải nêu trên, thì nước thải sinh hoạt không được xử lý sẽ gây tác động xấu tới 

môi trường. 

- Không gian phát thải: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp Gò Dầu. 

- Thời gian phát thải: Trong suốt thời gian hoạt động 

Trong giai đoạn vận hành chuyền sản xuất mới, số lượng lao động tăng lên không nhiều 

(12 lao động) nên nồng độ của nước thải sinh hoạt không có sự thay đổi đáng kể, công trình 

bể tự hoại vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 
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 Nước thải sản xuất 

Nguồn phát sinh: từ hoạt động của phòng thí nghiệm, nước thải từ hệ thống xử lý hơi HCl, 

cụ thể như sau: 

- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm: Công tác thí nghiệm chủ yếu là kiểm tra 

chất lượng hàng hóa khi nhập và xuất hàng. Nước thải sau khi kiểm tra chủ yếu là 

nước nhiễm xút hoặc axit được thu dẫn trực tiếp đến bể chứa nước thải có dung tích 

200m3. Ước lượng thải của phòng thí nghiệm tối đa khoảng 200 L/ngày. 

- Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý hơi hóa chất HCl có nồng độ Clorua cao do 

hình thành muối NaCl từ phản ứng trung hòa của NaOH và HCl. Lượng nước thải 

ước tính tối đa phát sinh tại thời điểm thay thế dung dịch khoảng 1 m3/ngày. 

→ Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh là 1,2m3/ngày. 

2.2.2.2. Công trình, biện pháp thu gom xử lý nước thải trong giai đoạn mở rộng 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Khi vận hành giai đoạn mở rộng, các công trình bể tự hoại 3 ngăn vẫn đáp ứng được 

việc xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Chủ Dự án không xây dựng bể tự hoại mới và các 

công trình thu gom, thoát nước thải mới. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận xử lý sơ bộ nước thải của 3 bể tự hoại hiện hữu của cơ 

sở khi vận hành giai đoạn mở rộng: 

- Thể tích ngăn chứa bùn:  

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó:  

a : Hệ số phát thải bùn: 100 g/người/ngày, tương đương 0,1 lít/người/ngày  

N : Số người sử dụng: 30 người. 

T: Thời gian lưu bùn: T = 180 – 720 ngày, chọn T = 360 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Thay vào công thức ta tính được: W1 = 0,864 m3. Chọn W1 = 1 m3 

- Thể tích phần chứa nước: W2 = K x Q (m3) 

K: Hệ số lưu lượng: Chọn K = 2 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh: Q = 2,42 m3/ngày (lấy Q=70% tổng lượng nước 

sinh hoạt sử dụng) 

W2 = 2 * 2,42 = 4,84 m3. Chọn W2 = 5 m3 

Thể tích tổng cộng của các bể tự hoại cần để tiếp nhận lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

của Dự án là: W = 1 + 5 = 6 m3. 

→ Dung tích 02 bể tự hoại 3 ngăn hiện hữu của cơ sở vẫn đảm bảo tiếp nhận và xử lý sơ 

bộ nước thải sinh hoạt phát sinh khi cơ sở vận hành giai đoạn mở rộng. 

Trong giai đoạn vận hành chuyền sản xuất mới, số lượng lao động tăng lên không nhiều 

(12 lao động) nên nồng độ của nước thải sinh hoạt không có sự thay đổi đáng kể, công trình 

bể tự hoại vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 
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Trong suốt quá trình vận hành nhà máy, qua các đợt kiểm tra định kỳ của Khu công 

nghiệp Gò Dầu, các đợt quan trắc nước thải định kỳ của nhà máy thì tất cả các chỉ tiêu của 

nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN đảm bảo đạt giới hạn 

tiếp nhận nước thải. 

b. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh của cơ sở bao gồm: 

- Tại nhà kho hiện hữu (dự kiến cải tạo thành khu phối trộn, chiết rót, pha loãng 

hóa chất) có hệ thống thu gom hóa chất rò rỉ kích thước 300x800mm, chiều dài 

101m để thu gom hóa chất tràn đổ do sự cố và được bơm về bể trung hòa nước 

thải. 

- Nước thải từ phòng thí nghiệm: Lượng thải ước tính 200 L/ngày được thu gom 

bằng hệ thống đường ống riêng biệt dẫn về mương thu gom hóa chất, tiếp đến 

chảy về bể trung hòa để được xử lý trung hòa bằng đường ống nhựa PVC 

D60mm xây mới trong giai đoạn mở rộng.  

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải HCl được dẫn qua mương hở hiện hữu có 

kích thước 300x800mm và dẫn về hố ga bơm nước thải, sau đó được bơm về bể 

trung hòa nước thải qua đường ống PVC D60mm.  

Sơ đồ thu gom và thoát nước thải như sau: 
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Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Bảng 3. 8. Các hạng mục công trình thu gom thoát nước thải của cơ sở  

Stt Hạng mục Thông số 

1 Hiện hữu 

- 
Mương hở thu gom nước thải, 

hóa chất rò rỉ 300x800mm 
101m 

- 
Hố ga thu gom hóa chất rò rỉ 

1000x1000x2000mm 
2 hố ga 

- 
Bơm nước thải 1Hp, lưu lượng 

tối đa 3-5m3/giờ 

4 cái 

(trang bị cho 2 hố ga thu gom hóa chất rò rỉ, 

mỗi hố ga 2 bơm) 

 Bể chứa BTCT 200m3 

II Xây mới 

- 

Ống PVC D60mm (đường ống 

bơm nước thải, hóa chất rò rỉ khu 

vực trạm xuất hóa chất cho xem 

bồn đến bể chứa nước thải) 

40m 

- 

Ống PVC D60mm (đường ống từ 

hố ga thu gom hóa chất rò rỉ từ 

xưởng pha loãng, chiết rót hóa 

chất) 

45,2m 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

 

Bể chứa (200 m3) 

Nước thải từ phòng thí nghiệm, hóa chất 

rò rỉ tại trạm xuất cho xe bồn 

Nước thải từ HTXL khí thải HCl, hóa chất rò rỉ 

tại xưởng pha loãng, chiết rót, phối trộn 
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6
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Mương hở 300x800mm 

Hố ga bơm nước thải, hóa chất rò rỉ 

P
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C
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6
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m
m

 

 

Hố ga bơm nước thải, hóa chất rò rỉ 

Thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức 

năng 
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Hình 3. 5. Sơ đồ mạng lưới đường ống thu gom, thoát nước thải  của cơ sở hiện hữu và mở rộng

Hố ga thu gom nước thải, hóa chất 

rò rỉ bơm về bể chứa nước thải 
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2.3. Xử lý nước thải  

Đối với nước thải từ phòng thí nghiệm, từ HTXL khí thải HCl và hóa chất rò rỉ (nếu 

xảy ra sự cố rò rỉ trong quá trình vận hành) sẽ được dẫn về bể chứa có dung tích 200 m3 để 

lưu chứa (hiện hữu). Định kỳ, lượng nước thải này sẽ được đơn vị có chức năng đến thu 

gom và xử lý theo đúng quy định. 

 

Hình 4. 1. Quy trình thu gom và xử lý nước thải công nghiệp 

Thông số bể chứa: 

- Hình dạng bể chứa: Hình ngũ giác. 

- Diện tích: 78 m2, cao 2,56m 

- Kết cấu: Bê tông cốt thép, tường và nền dày 20cm được tráng lớp chống thấm 

- Thể tích: 200m3 

Khi đi vào vận hành giai đoạn mở rộng, dự án sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để đến thu gom và xử lý nước thải phát sinh của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu gom xử 

lý 

Nước thải công 

nghiệp, hóa 

chất rò rỉ khi 

xảy ra sự cố  

Bể chứa nước 

thải (200m3) 
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Hình 4. 2. Vị trí bể chứa nước thải công nghiệp và hóa chất rò rỉ khi xảy ra sự cố của dự án
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- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải: Tiêu chuẩn đấu 

nối nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu 

Bảng 3. 9. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải KCN Gò Dầu 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5-10 

4 BOD5 mg/l 300 

5 COD mg/l 500 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Asen mg/l 0,11 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,011 

9 Chì mg/l 0,55 

10 Cadimi mg/l 0,11 

11 Crom (VI) mg/l 0,11 

12 Crom (III) mg/l 1,1 

13 Đồng mg/l 2,2 

14 Kẽm mg/l 3,3 

15 Niken mg/l 0,605 

16 Mangan mg/l 1,1 

17 Sắt mg/l 5,5 

18 Tổng Xianua mg/l 0,11 

19 Tổng Phenol mg/l 0,55 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 Sunfua mg/l 0,55 

22 Florua mg/l 5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24 Tổng Nitơ mg/l 80 

25 Tổng Phốt pho mg/l 20 

26 Clo dư mg/l 2,2 

27 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu 

cơ 
mg/l 0,11 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ 
mg/l 1,1 

29 Tổng PCB mg/l 0,011 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 
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3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.1. Giai đoạn hiện hữu 

Trong giai đoạn hiện hữu, cơ sở vận hành kho bồn chứa hóa chất, chỉ thực hiện các công 

đoạn nhập, xuất hóa chất nên không phát sinh các nguồn bụi, khí thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Giai đoạn mở rộng 

3.2.1. Đánh giá tác động 

 Hơi hóa chất phát sinh từ quá trình nhập, lưu chứa, pha loãng, chiết rót NaOH 

Sản phẩm NaOH 32-50% được nhập trực tiếp từ tuyến ống 8” (hiện hữu) từ tàu tại cảng 

biển KCN Gò Dầu. Nhập vào 04 bồn chứa thông qua 04 tuyến ống nhánh có đường kính 

8”, trong đó có 02 tuyến ống nhánh hiện hữu và 02 tuyến ống nhánh lắp đặt mới. Sau quá 

trình nhập NaOH, nguyên liệu còn đọng trong đường ống dẫn sẽ được đẩy sạch thông qua 

cụm phóng con Pig (được quản lý bởi KCN Gò Dầu). Quá trình nhập NaOH và lưu chứa 

được thực hiện khép kín và được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống máy móc thiết bị hiện 

đại, đồng thời với NaOH 32-50% ở điều kiện thường hầu như không bay hơi. Chính vì thế 

hơi NaOH phát sinh từ quá trình nhập và lưu chứa hầu như không đáng kể. 

Khi thực hiện các công đoạn pha loãng và chiết rót từ NaOH 32-50% sang các tỉ lệ thấp 

hơn theo yêu cầu của khách hàng. Các công đoạn bơm nước sạch, bơm NaOH vào thiết bị 

pha loãng và thiết bị chiết rót được thực hiện bằng hệ thống điều khiển tự động nên mức 

độ phát tán hơi NaOH không đáng kể. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc tại Nhà máy 

- Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và các dự án xung quanh. 

- Thời gian tác động: Giai đoạn vận hành Dự án. 

- Mức độ tác động: nhỏ. 

 Hơi dung môi từ quá trình nhập, lưu chứa, phối trộn dung môi hữu cơ 

Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn xuất nhập dung môi hữu cơ chủ yếu tại khu kho 

bồn. Lượng hơi này nếu phát sinh nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cảm quan, gây sự khó 

chịu cho công nhân trực tiếp tại kho. Hệ thống nạp chiết rót xuất dung môi là hệ thống kín 

bao gồm ống cấp dịch và ống hồi hơi nhằm đảm bảo tránh rò rỉ khí ra môi trường xung 

quanh. Mặc khác, công nhân tiếp xúc trực tiếp với quá trình này sẽ được trang bị đồ bảo 

hộ lao động cá nhân như găng tay, kính, giầy bảo hộ lao động… nên ảnh hưởng của quá 

trình này đến công nhân và môi trường xung quanh cũng như các dự án lân cận là không 

cao. 

❖ Đối với công đoạn phối trộn dung môi thành thinner pha sơn  

Quá trình pha trộn: Dung môi từ các bể chứa lớn sẽ được bơm vào thiết bị pha trộn 

thinner theo tỷ lệ định lượng trước bằng hệ thống bơm định lượng được điều khiển tự động. 

Tại bồn phối trộn, dung môi sẽ được phối trộn đều trong bồn trộn khép kín bao gồm ống 

cấp dịch và ống hồi hơi nhằm đảm bảo tránh rò rỉ hơi dung môi ra ngoài môi trường đồng 

thời giảm tối thiểu hao hụt dung môi từ quá trình phối trộn. Sản phẩm sau phối trộn được 

bơm về các bồn thành phẩm trong khu bồn hoá chất trong nhà. 

Quá trình chiết rót: sản phẩm sau phối trộn sẽ được phân bố với các chức năng sau: 
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+ Bơm xuất cho xe bồn thông qua cần xuất hàng tại nhà xuất. 

+ Từ bồn chứa được bơm qua hệ thống chiết rót bán tự động để thực hiện quá trình 

chiết rót ra các can, phuy tuỳ theo yêu cầu khách hàng. 

❖ Quy trình chiết rót thinner 

Quá trình này được thực hiện với công nghệ tự động, được điều khiển bởi người vận 

hành thiết bị. Tuy nhiên, tại công đoạn chiết rót, quá trình ống cấp dung môi thinner sau 

khi trộn vào các bồn chứa, thùng chứa sẽ có một khoảng hở trong thời gian bơm dung môi 

trước khi thùng chứa đầy và đóng nắp tự động. Với công nghệ vận hành sản xuất có mức 

tự động hóa cao và mức độ khép kín trung bình thì với công nghệ này, theo đánh giá của 

chủ dự án, quá trình sản xuất thất thoát một lượng hơi dung môi chiếm khoảng tối đa 0,01% 

khối lượng dung môi chiết rót. Với tổng khối lượng thinner pha sơn chiết rót tối đa là 

10.000 tấn/năm → Khối lượng dung môi thất thoát do bay hơi là 1.000 kg/năm tương 

đương 3,34 kg/ngày =  3.340.000 mg/8h. 

Theo tài liệu “Môi trường không khí” của GS.TS Phạm Ngọc Đăng – Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ Thuật – 1997 thì nếu xét 1 hệ thống bảo toàn vật chất ổn định (Khí thải trong 

khu vực sản xuất được bảo toàn, không bị thất thoát hay tiêu hủy tự nhiên) thì ta có công 

thức như sau: 

C = 
𝑆

𝐼.𝑉
   

Trong đó: 

- C: Nồng độ ô nhiễm của dung môi (mg/m3) 

- S: Tải lượng ô nhiễm (mg/h) 

- V: Thể tích không gian chiết rót thinner pha sơn ( Dài x rộng x cao = 14m x 5m x 

10m =700 m3) 

- I: Hệ số thay đổi không khí trong nhà xưởng (lần/h), hệ số thay đổi không khí bên 

trong nhà xưởng sản xuất của nhà máy là 40 lần/h (theo tiêu chuẩn thiết kế thông gió 

nhà xưởng). 

Nồng độ hơi dung môi phát sinh tại khu vực chiết rót được tính toán tương đối như sau: 

C = 
𝑆

𝐼.𝑉
 = 

3.400.000 

40𝑥700
 = 121,4 mg/m3 

Dự án sử dụng rất nhiều loại dung môi để phối trộn thinner pha sơn, tuy nhiên với 

thành phần chính của thinner pha sơn phổ biến là toluene, xylene, butyl acetate, acetone, 

MEK, Cyclo hexanone, glycol ethers, butanol,… 

Xét tải lượng và nồng độ ô nhiễm hơi dung môi tối đa cho từng dung môi phát sinh 

ta có bảng sau: 

Bảng 3. 10. Tải lượng, nồng độ hơi dung môi phát sinh 

Thành phần ô 

nhiễm 
Acetone 

N – 

Butanol 
Ethanol Toluen Xylen 

  

Methyl 

acetat 
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Tải lượng ô 

nhiễm  

(mg/8h) 

3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/m3) 

121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 

QCVN 

03:2019/BYT 
200 150 1.000 100 100 100 

Ghi chú: Nồng độ so sánh theo giới hạn tiếp xúc ca làm việc 8h. 

Dựa trên QCVN 03/2019/BYT thì nồng độ các hơi dung môi phát sinh tại khu vực 

chiết rót đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Điều này cho thấy, nồng độ hơi dung môi 

phát sinh tại khu vực này là không quá cao và hoàn toàn có thể kiểm soát. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc tại Nhà máy. 

- Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và các dự án xung quanh. 

- Thời gian tác động: Giai đoạn vận hành Dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

 Tác động của Hơi hóa chất từ các công đoạn xuất, nhập, chiết rót HCl 

Hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn xuất nhập HCl chủ yếu tại khu kho bồn và khu vực 

chiết rót do quá trình nhập HCl được thực hiện nhập từ các xe bồn nhập về và bơm vào 

bồn chứa nên mức độ khép kín không cao. Tuy nhiên, quá trình bơm vào xe bồn được thực 

hiện bằng đường ống kín ghép nối từ xe bồn đến bồn chứa của dự án và thực hiện bơm 

bằng hệ thống bơm tự động, điều khiển bằng van chuyên dụng nên mức độ rò rỉ hơi HCl 

khá nhỏ và tác động cục bộ, chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp thực hiện. Các vị trí có 

nguy cơ rò rỉ hơi axit sẽ được lắp đặt các quạt hút khí dẫn hơi axit đến tháp hấp thụ nên 

ảnh hưởng của hơi axit đến công nhân và môi trường xung quanh cũng như các dự án lân 

cận là không cao. 

Đối với quá trình chiết rót HCl: 

Với khối lượng HCl 32-35% chiết rót tối đa là 167 tấn/năm (tương đương 0,56 tấn/ngày) 

xét trong 1 khu vực chiết rót có diện tích 100m2, thể tích 1.000m3, ta có thể tính toán nồng 

độ tương đối HCl phát sinh như sau: 

Tỷ lệ bốc hơi của HCl 32-35% ở nhiệt độ 30°C và áp suất 1 atm có thể được xác định 

thông qua áp suất hơi của dung dịch HCl ở nhiệt độ này. Áp suất hơi của HCl 32-35% ở 

26,7°C khoảng 27,5 mmHg (đối với hệ thống lưu chứa không kiểm soát, hở). 

Tỉ lệ bốc hơi HCl = 
Áp suất hơi HCl

Áp suất hơi không khí
 𝑥 100% = 

27,5

760
 x 100% = 3,62% 

Với khối lượng hao hụt chiếm khoảng 3,62% do bay hơi thì lương HCl bay hơi trong 

ngày là: M = 0,0362 x 0,56 tấn/ngày =  0,02 tấn = 20 kg HCl/8 giờ = 20.000.000 mg/ca 

làm việc. 

Ta có thể tính toán được nồng độ ô nhiễm tương đối hơi HCl từ quá trình chiết rót như sau: 
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Theo tài liệu “Môi trường không khí” của GS.TS Phạm Ngọc Đăng – Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ Thuật – 1997 thì nếu xét 1 hệ thống bảo toàn vật chất ổn định (Khí thải trong 

khu vực sản xuất được bảo toàn, không bị thất thoát hay tiêu hủy tự nhiên) thì ta có công 

thức như sau: 

C = 
𝑆

𝐼.𝑉
   

Trong đó: 

- C: Nồng độ ô nhiễm của HCl (mg/m3) 

- S: Tải lượng ô nhiễm (mg/h) 

- V: Thể tích không gian khu vực xưởng sản xuất (500 m3) 

- I: Hệ số thay đổi không khí trong nhà xưởng (lần/h), hệ số thay đổi không khí bên 

trong nhà xưởng sản xuất của nhà máy là 40 lần/h (theo tiêu chuẩn thiết kế thông gió 

nhà xưởng). 

Nồng độ HCl phát sinh tại khu vực chiết rót được tính toán tương đối như sau: 

C = 
𝑆

𝐼.𝑉
 = 

20.000.000 

40𝑥1.000
 = 500 mg/m3 

Dựa trên QCVN 03/2019/BYT thì nồng độ HCl phát sinh tại khu vực sản xuất cao 

hơn quy chuẩn cho phép 100 lần (5 mg/m3). Điều này cho thấy, nồng độ HCl phát sinh tại 

khu vực sản xuất là rất cao, nếu không có biện pháp thu gom xử lý phù hợp và hiệu quả sẽ 

làm ảnh hưởng rất lớn đến lao động làm việc tại khu vực này. 

Hơi HCl (Hydrochloric Acid) có thể gây nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe con 

người, đặc biệt là khi tiếp xúc qua đường hô hấp. Dưới đây là một số ảnh hưởng chính: 

+ Hệ hô hấp: Tiếp xúc với khí HCl có thể gây ra các triệu chứng như ho, nghẹt 

thở, viêm mũi, viêm họng và viêm phổi. Khi tiếp xúc lâu dài, có thể gây ra khàn 

giọng, phỏng và loét đường hô hấp, đau ngực và dị ứng phổi. 

+ Hệ tiêu hóa: Hơi HCl có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như bệnh viêm dạ dày, 

viêm phế quản mãn tính và nôn mửa. 

+ Hệ da: Tiếp xúc với HCl có thể gây mẩn đỏ, bỏng da và sưng tấy. Trong trường 

hợp nặng, có thể gây tụ máu và bỏng nghiêm trọng. 

+ Hệ thần kinh: Hơi HCl có thể làm tê liệt các chức năng của hệ thống thần kinh 

trung ương, gây ra các triệu chứng như ngứa phổi và ngứa da. 

+ Hệ tuần hoàn: Tiếp xúc với liều lượng cao của HCl có thể gây tê liệt hệ tuần 

hoàn và dẫn đến tình trạng nghiêm trọng. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc tại Nhà máy. 

- Phạm vi tác động: Khu vực Dự án và các dự án xung quanh. 

- Thời gian tác động: Giai đoạn vận hành Dự án. 

- Mức độ tác động: lớn. 
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3.2.2. Đề xuất biện pháp, công trình xử lý bụi, khí thải 

 Đề xuất biện pháp, công trình xử lý hơi HCl 

❖ HTXL khí thải HCl, công suất 3.500 m3/giờ 

Trong quá trình nhập, chiết rót HCl thường phát sinh hơi hóa chất. Ở khu vực kho bồn tại 

các vị trí chiết rót hóa chất, các bể chứa và khu vực cấp cho xe bồn dễ phát sinh hơi hóa 

chất. Do đó, các vị trí này được lắp đặt các ống hút, chụp hút hơi hóa chất đến hệ thống hấp 

thụ hơi hóa chất. Hơi hóa chất được hút đến tháp hấp thụ và hấp thụ bằng dung dịch NaOH. 

Dung dịch sau quá trình hấp thụ được dẫn về bể chứa nước thải của cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6. Quy trình xử lý hơi HCl dự kiến lắp đặt tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình xử lý:  

Hơi HCl tại các điểm có khả năng phát sinh hơi HCl (bồn chứa  T-601, T602, Xe bồn, khu 

vực chiết rót) sẽ được bố trí 02 đường ống hút gắn vào 2 bồn chứa và 02 chụp hút gắn tại 

khu vực chiết rót, khu vực cấp cho xe bồn. Tại đây dưới áp lực của quạt hút dòng khí mang 

hơi HCl dẫn vào đường ống dẫn và tới tháp hấp thụ. 

Dòng khi được dẫn vào tháp hấp thụ từ phía đưới đáy tháp. Bên trong tháp được bố trí 02 

dàn phun dung dịch NaOH. 

Dòng khí đi từ dưới đáy tháp lên sẽ tiếp xúc với các hạt li ti dung dịch NaOH sẽ diễn ra 

phản ứng sau: 

HCl + NaOH  = NaCl + H2O 

Hơi HCl sẽ được xử lý và tạo thành muối NaCl và nước. Định kỳ hằng ngày, nhân viên 

vận hành sẽ kiểm soát nồng độ NaOH trong bồn chứa dung dịch để đảm bảo hiệu quả xử 

lý hơi HCl. Sau 5-7 ngày, dung dịch hấp thụ sẽ được xả bỏ và vệ sinh bồn chứa trước khi 

pha dung dịch NaOH mới. Nước thải từ quá trình vệ sinh bồn được thu gom và đưa về bể 

trung hòa nước thải của Dự án, cặn thải được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

 

Hơi HCl 

Chụp hút/ống hút 

Ống thoát khí thải 

 

Xả ra nguồn tiếp nhận  

(đạt QCVN 19:2009/BTNMT) 

Tháp hấp thụ Bể chứa dung dịch NaOH 

Bơm 

Tuần 

hoàn 

Quạt hút Nước thải dẫn 

về bể chứa nước 

thải 
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Bảng 3. 11: Thống kê các hạng mục công trình HTXL khí thải công suất 3.500m3/h 

STT Tên sản phẩm Đặc tính kĩ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

I Công trình thu gom khí thải trước xử lý 

1 

Đường ống nhánh, 

ống chính thu gom 

khí thải 

Ống nhánh FRP gắn tại 2 bồn chứa HCl 

T-205, T-206: Ø150mm, chiều dài mỗi 

ống 6m. 

Ống nhánh FRP từ khu vực nhập, xuất 

HCl dẫn về HTXL: Ø150mm chiều dài 

43m 

Ống nhánh FRP từ khu vực chiết rót:   

Ø150mm, chiều dài 6m. 

Ống chính FRP Ø200mm dẫn về 

HTXL, chiều dài 4m. 

Ống chính FRP Ø300mm dẫn về 

HTXL, chiều dài 10m. 

Hệ  1 

2 Chụp hút khí thải 

Bố trí tại khu vực xuất, nhập HCl 

Kích thước: 500x500mm 

Vật liệu: FRP 

Cái  2 

3 

Quạt hút trợ lực gắn 

tại chụp hút khu vực 

cấp HCl cho xe bồn 

- Loại: Ly tâm thấp áp 

- Công suất: 0,75 kW 

- Lưu lượng tối đa: 1.500 m3/h 

- Cột áp: 500 Pa 

Cái 1 

II Công trình xử lý khí thải 

1 Tháp hấp thụ  

- Kích thước: DxH = 1m x 4m 

- Vật liệu: FRP 

- Dàn pét phun sương 

Cái 1 

2 Bơm tuần hoàn  

- Công suất: 1,5 kW 

- Lưu lượng tối đa: 30 m3/h 

- Cột áp: 20m 

Cái 1 

3 
Bể chứa nước tuần 

hoàn 

Kích thước: LxWxH = 2m x 1m x1m 

Vật liệu: FRP 
Cái 1 

4 Quạt hút ly tâm 

- Công suất: 5 kW 

- Lưu lượng tối đa: 3.500m3/h 

- Cột áp: 4.500 Pa 

Cái 1 

5 Ống khói 

- Vật liêu: FRP 

- Kích thước: Ø300mm 

- Cao 13,5m (so với mặt đất) 

Cái 1 

6 

Hệ thống tủ điện điều 

khiển kết hợp biến 

tần 

- HT 1 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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                     Đường ống thu gom hơi HCl tại các nguồn phát sinh 

Hình 3. 7. Hình ảnh đường ống thu gom hơi HCl dẫn về HTXL khí thải của Dự án 

✓ Phương án vận hành HTXL khí thải 

Toàn bộ máy móc thiết bị sử dụng cho HTXL khí thải của dự án đều được điều khiển tự 

động thông qua tủ điện điều khiển bằng việc thiết lập thời gian vận hành cho mỗi thiết bị. 

Chủ dự án sẽ bố trí người có chuyên môn về lĩnh vực xử lý khí thải để theo dõi và vận hành 

hệ thống trong xuyên suốt thời gian hoạt động của dự án, giúp cho HTXL luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt nhất, đảm bảo khí thải của dự án được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Chế độ vận hành  

Kiểm tra về điện áp Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Các ký 

hiệu bên trong tủ điện điều khiển: 

Đóng MCCB tổng trong tủ phân phối chính của Hệ thống: 

- Kiểm tra đèn báo pha, có đủ số pha (3 pha) không. 

- Kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của thiết bị. 

- Dùng đồng hồ vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện.  

Khi các điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng 

trong tủ điều khiện. Đóng lần lượt các MCB trong tủ cấp nguồn động lực 3 pha cho 

các thiết bị dùng điện trong hệ thống. 

- Quy trình vận hành tự động (Auto): 

Kiểm tra đèn báo 3 pha, gạt công tắt chuyển điện áp sang các vị trí xem đã đủ áp 

380V của từng pha. 

Lần lượt chuyển các công tắt của các thiết bị từ vị trí Off sang vị trí Auto. Khi các 

thiết bị đang hoạt dộng bình thường sẽ báo đèn xanh, khi gặp sự cố sẽ báo đèn vàng.  
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- Quy trình vận hành 

+ Đầu tiên, kiểm tra bể chứa dung dịch hấp thụ, tiến hành bổ sung nước, kiểm tra 

độ pH định kỳ sau mỗi ca làm việc, đồng thời tiến hành vệ sinh bồn định kỳ 5-7 

ngày/lần để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả. 

+ Kiểm tra toàn bộ van, quạt hút, đường ống dẫn khí trước khi vận hành. 

+ Kiểm tra đèn báo 3 pha, gạt công tắt chuyển điện áp sang các vị trí xem đã đủ áp 

380V của từng pha. 

+ Lần lượt chuyển các công tắt của các thiết bị từ vị trí Off sang vị trí Auto. Khi 

các thiết bị đang hoạt dộng bình thường sẽ báo đèn xanh, khi gặp sự cố sẽ báo 

đèn vàng. 

- Hóa chất sử dụng: NaOH với khối lượng sử dụng 150 kg/năm.  

- Yêu cầu về quy chuẩn xả thải 

Sau khi qua hệ thống xử lý, chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B (Kv = 1,0, Kp = 1) trước khi thải ra môi trường. 

Bảng 3. 12. Quy chuẩn xả khí thải từ HTXL khí thải của Dự án 

STT 
Chỉ tiêu ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B  

(Kp=1, Kv=1) 

1 HCl mg/Nm3 50 
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 Đề xuất biện pháp, công trình xử lý hơi dung môi 

❖ HTXL hơi dung môi, công suất 3.500 m3/giờ 

Quy trình thu gom xử lý hơi dung môi của cơ sở như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8. Quy trình xử lý hơi dung môi của cơ sở 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Dòng khí thải chứa hơi dung môi từ các khu vực: Bồn phối trộn thinner, khu vực cấp 

cho xe bồn, khu vực chiết rót được thu gom bằng các chụp hút và đường ống hút dẫn về 

thiết bị xử lý bằng than hoạt tính. 

Quy trình cấp dung môi từ các bồn chứa đến bồn phối trộn và xe bồn được thực hiện 

khép kín. Tuy nhiên, dự án sẽ lắp đặt các hệ thống chụp hút, đường ống hút tại bồn phối 

trộn và vị trí cấp dung môi cho xe bồn nhằm đảm bảo thu gom được hơi dung môi phát 

sinh từ các khu vực này khi có xảy ra sự cố rò rỉ. 

 Thiết bị xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ với lớp vật liệu hấp phụ bằng than 

hoạt tính. Chất hấp phụ được chọn là than hoạt tính vì dễ tìm trên thị trường, dễ mua, dễ 

thay thế. Than hoạt tính có bề mặt riêng lớn, thể tích lỗ rỗng lớn kích thước hạt nhỏ nhằm 

làm cho các phân tử chất ô nhiễm dễ dàng bị “hút và giữ lại” trong các lỗ rỗng của lớp vật 

liệu hấp phụ. Than hoạt tính có thành phần chủ yếu là carbon, cấu trúc dạng tổ ong đặc 

trưng. Với cấu trúc này, diện tích bề mặt than hoạt tính rất lớn, đạt tới (105 – 107) m2/kg 

(phụ thuộc vào chất lượng của than) do đó khả năng hấp phụ chất ô nhiễm lớn, hiệu suất 

xử lý cao. Ngoài ra, than hoạt tính còn có ái lực mạnh đối với hydrocarbon và có khả năng 

hoàn nguyên sau khi hấp phụ.  

Hơi dung môi từ khu 

vực cấp cho xe bồn 

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

 

Xả ra nguồn tiếp nhận  

(đạt QCVN 20:2009/BTNMT) 

Thiết bị hấp phụ than hoạt tính 
Than hoạt tính bão hòa 

Quạt hút 

Hơi dung môi từ bồn 

phối trộn thinner 

Hơi dung môi từ thiết 

bị chiết rót 

Thu gom xử lý 
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Các phân tử mùi và hơi dung môi, hơi hóa chất được giữ lại trong các lỗ rỗng của lớp 

vật liệu than hoạt tính, phần không khí sạch theo ống thải phát tán ra môi trường. Khí thải 

sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Hiệu quả của phương pháp này là hấp phụ được 85-90% mùi, hơi VOC phát sinh. 

(Nguồn tham khảo: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Tập 3: Lý 

thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí thải – Chương 13, 2001). 

Sau khoảng thời gian nhất định (khoảng 2 tháng), vật liệu hấp phụ bão hòa, vật liệu 

than hoạt tính sẽ được thay mới, ước tính khoảng 105 kg/lần thay, tổng khối lượng than 

hoạt tính sử dụng trong 1 năm là 630kg. 

Phần than hoạt tính thải được quản lý và xử lý như các loại CTNH khác phát sinh tại 

cơ sở. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi: 

Bảng 3. 13. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi của cơ sở 

STT Thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Năm 

sản xuất 
Xuất xứ 

I Công trình thu gom khí thải trước xử lý 

1 Chụt hút  Cái 3 

Bố trí tại bồn phối trộn, thiết 

bị chiết rót và khu vực cấp 

cho xe bồn. 

Kích thước: DxR = 

0,15x0,5m 

Vật liệu: Tole tráng kẽm 

2025 
Việt 

Nam 

2 

Hệ thống 

đường ống 

nhánh, ống 

chính 

HT 01 

Ống PVC tại bồn phối trộn 

dung môi: Ø150mm, chiều 

dài 5,2m 

Ống PVC tại khu vực chiết 

rót: Ø200mm, chiều dài 

6,5m. 

Ống PVC tại khu vực cấp 

dung môi cho xe bồn: 

Ø150mm, chiều dài 35m. 

Ống chính PVC dẫn về 

HTXL: Ø300mm, chiều dài 

8,5m 

2025 
Việt 

Nam 

3 

Quạt hút trợ 

lực gắn tại 

chụp hút 

khu vực cấp 

dung môi, 

hóa chất 

Cái 01 

- Loại: Ly tâm thấp áp 

- Công suất: 0,75 kW 

- Lưu lượng tối đa: 1.500 

m3/h 

- Cột áp: 500 Pa 

2025 
Việt 

Nam 
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hữu cơ cho 

xe bồn 

II Hệ thống xử lý 

1 
Quạt hút khí 

thải chính 
Cái  01 

Công suất motor: 5Kw 

KW/380V/50Hz 

Lưu lượng: 3.500 m3/h 

Cột áp: 3.500Pa 

2025 
Việt 

Nam 

2 

Thiết bị hấp 

phụ than 

hoạt tính 

Cái 01 

Quy cách: Hình chữ nhật  

Kích thước Dài x rộng x cao 

=1mx0,65mx1,5m  

Thép dày 3 mm  

Than hoạt tính dạng tổ ong: 

300 viên than hoạt tính dạng 

tổ ong, kích thước mỗi viên 

= 100x100x100mm 

Tổng khối lượng than sử 

dụng: 105kg. 

2025 
Việt 

Nam 

3 
Ống thoát 

khí thải 
Cái 01 

Vật liệu bằng thép 

Ø300mm, cao 15m 
2025 

Việt 

Nam 

4 

Hệ thống tủ 

điện điều 

khiển kết 

hợp biến tần 

Hệ  01 - 2025 
Việt 

Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

❖ Phương án vận hành HTXL khí thải 

Toàn bộ máy móc thiết bị sử dụng cho HTXL khí thải của dự án đều được điều khiển tự 

động thông qua tủ điện điều khiển bằng việc thiết lập thời gian vận hành cho mỗi thiết bị. 

Chủ dự án sẽ bố trí người có chuyên môn về lĩnh vực xử lý khí thải để theo dõi và vận hành 

hệ thống trong xuyên suốt thời gian hoạt động của dự án, giúp cho HTXL luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt nhất, đảm bảo khí thải của dự án được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định. 

✓ Chế độ vận hành  

Kiểm tra về điện áp Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Các ký 

hiệu bên trong tủ điện điều khiển: 

Đóng MCCB tổng trong tủ phân phối chính của Hệ thống: 

- Kiểm tra đèn báo pha, có đủ số pha (3 pha) không. 

- Kiểm tra nối đất an toàn và cách điện của thiết bị. 

- Dùng đồng hồ vôn kiểm tra tình trạng đủ điện áp của nguồn điện.  

Khi các điều kiện trên đã đáp ứng được yêu cầu thì tiến hành đóng MCCB tổng 

trong tủ điều khiện. Đóng lần lượt các MCB trong tủ cấp nguồn động lực 3 pha cho 
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các thiết bị dùng điện trong hệ thống. 

- Quy trình vận hành tự động (Auto): 

Kiểm tra đèn báo 3 pha, gạt công tắt chuyển điện áp sang các vị trí xem đã đủ áp 

380V của từng pha. 

Lần lượt chuyển các công tắt của các thiết bị từ vị trí Off sang vị trí Auto. Khi các 

thiết bị đang hoạt dộng bình thường sẽ báo đèn xanh, khi gặp sự cố sẽ báo đèn vàng.  

- Quy trình vận hành 

+ Kiểm tra toàn bộ van, quạt hút, đường ống dẫn khí trước khi vận hành. 

+ Kiểm tra đèn báo 3 pha, gạt công tắt chuyển điện áp sang các vị trí xem đã đủ áp 

380V của từng pha. 

+ Lần lượt chuyển các công tắt của các thiết bị từ vị trí Off sang vị trí Auto. Khi 

các thiết bị đang hoạt dộng bình thường sẽ báo đèn xanh, khi gặp sự cố sẽ báo 

đèn vàng. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: HTXL sử dụng than hoạt tính với khối lượng sử 

dụng trong năm khoảng 630 kg/năm. Tần suất thay lớp than hoạt tính khoảng 2 

tháng/lần, khối lượng mỗi lần thay 105kg. 

- Yêu cầu về quy chuẩn xả thải 

Sau khi qua hệ thống xử lý, chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT 

trước khi thải ra môi trường. 

Bảng 3. 14. Quy chuẩn xả khí thải từ HTXL khí thải của Dự án 

STT 
Chỉ tiêu ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

QCVN 20:2009/BTNMT 

 

1 Toluen mg/Nm3 750 

2 Xylen mg/Nm3 870 

3 Metylaxetat mg/Nm3 610 

4 Cyclohexanon mg/Nm3 400 

5 n-butanol mg/Nm3 360 

 

3.2.3. Công trình, biện pháp thông thoáng của cơ sở 

- Tường khu vực nhà xưởng chiết rót, pha loãng được bố trí các cửa sổ dạng kính vừa 

lấy sáng và thông gió, cửa lấy gió được bố trí trên tường theo chiều ngang và chiều 

dọc của nhà xưởng và che được mưa. 
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- Các khu vực chiết rót, pha loãng được chia ra thành các khu riêng nên hạn chế tối đa 

khả năng cộng hưởng các nguồn phát thải từ các công đoạn sản xuất. 

- Khu vực chiết rót, phối trộn thinner pha sơn trí trong phòng kín có gắn chụp hút để 

dẫn hơi dung môi phát sinh về HTXL hơi dung môi của cơ sở. 

- Đối với khu vực chiết rót, pha loãng NaOH được phân lập trong phòng riêng, có hệ 

thống quạt gió thông thoáng. 

- Trang bị khẩu trang chuyên dụng, bao tay, quần áo bảo hộ,…cho lao động làm việc 

tại cơ sở. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo máy móc hoạt 

động ổn đinh, tránh xảy ra tình trạng hư hỏng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

và có thể gây phát sinh ra lượng khí thải lớn gây ảnh hưởng đến lao động làm việc tại 

nhà máy. 

- Khu vực nhà xưởng được dọn dẹp, vệ sinh hằng ngày nhằm tạo môi trường sạch sẽ, 

tránh xảy ra hiện tượng bụi phát tán bên trong nhà xưởng do hoạt động vận chuyển 

và đi lại. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

4.1. Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Phân loại 

Rác thải sinh hoạt của cơ sở phát sinh bao gồm các chất hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ 

trái cây,… và các chất có nguồn gốc vô cơ như túi nylon, lon, chai, các vật dụng cá nhân 

hư hỏng,…với tổng khối lượng tối đa trong giai đoạn mở rộng khoảng 30 kg/ngày. 

Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại Dự án được mô phỏng theo sơ đồ khối 

như sau: 
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Hình 3. 9. Sơ đồ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Khối lượng phát sinh: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 30 kg/ngày. 

✓ Phân loại 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như bao bì, vỏ lon, vỏ chai,…. 

- Chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ), là các chất dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau, 

củ, quả, xác động thực vật, cành, lá cây.... 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

 Phương án thu gom, bố trí thùng chứa 

❖ Bố trí thùng chứa 

✓ Tại khu vực nhà văn phòng, nhà vệ sinh: 

Bố trí 02 thùng chứa chất thải loại 60 lít chuyên dụng, có nắp đậy kín tại khu vực văn 

phòng, thùng chứa này được dán nhãn chất thải và phân loại như sau: 

- 01 thùng dán nhãn “chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng” như bao bì, vỏ lon, 

vỏ chai,…. 

- 01 thùng dán nhãn “chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ)”, là các chất dễ phân hủy 

như thức ăn thừa, rau, củ, quả, xác động thực vật, cành, lá cây.... 
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Đối với khu vực nhà văn phòng và các nhà vệ sinh đã trang bị các thùng chứa rác sinh hoạt 

20L.  

Cuối ngày, công nhân vệ sinh sẽ tập hợp ra khu vực lưu chứa rác sinh hoạt của Dự án. 

✓ Tại khu vực tập kết rác sinh hoạt: 

Bố trí 03 thùng chứa chất thải loại 240 lít chuyên dụng, có nắp đậy kín tại khu vực có diện 

tích 10m2, thùng chứa này được dán nhãn chất thải và phân loại như sau: 

- 01 thùng dán nhãn “chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng” như bao bì, vỏ lon, 

vỏ chai,…. 

- 01 thùng dán nhãn “chất thải thực phẩm (chất thải hữu cơ)”, là các chất dễ phân hủy 

như thức ăn thừa, rau, củ, quả, xác động thực vật, cành, lá cây.... 

- 01 thùng dán nhãn “Chất thải rắn sinh hoạt khác” như tàn thuốc, bả cà phê và các chất 

thải khác,… 

❖ Khu vực lưu chứa 

- Diện tích: 10 m2 

- Vị trí: Gần cổng bảo vệ của Dự án 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực tập kết: Các thùng chứa rác sinh hoạt được trang bị là 

thùng kín, có nắp đậy tránh nước mưa tràn vào. 

 Biện pháp xử lý 

Chủ cơ sở đã hợp đồng với HTX xếp dỡ hàng hóa Quyết Tiến theo hợp đồng số 

01/2024/DVL-QT ngày 19 tháng 06 năm 2024 để thu gom, vận chuyển xử lý rác theo đúng 

quy định. 

Tần suất thu gom: 3 lần/tuần. 

Khi vận hành giai đoạn mở rộng, chủ cơ sở vẫn tiếp tục thu gom, phân loại và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

4.2. Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) thông thường 

 Thành phần và khối lượng phát sinh 

Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thực tế của cơ 

sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 15. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

tại cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu, 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

hiện hữu 

(tấn/năm) 

Giai đoạn 

mở rộng 

(tấn/năm) 

1 Bao bì 18 01 06 TT-R 0,05 0,1 

2 Thùng carton thải 18 01 05 TT-R 0,1 0,2 

3 Bùn từ bể tự hoại 10 02 09 TT 2,34 3,9 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Hóa chất DVL 94 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu, 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

hiện hữu 

(tấn/năm) 

Giai đoạn 

mở rộng 

(tấn/năm) 

4 
Hộp mực in văn phòng 

thải 
08 02 08 TT 0,005 0,025 

Tổng    2,5 4,23 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

 Phương án thu gom, phân loại 

Với khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh với thành phần chủ 
yếu là bao bì, thùng carton,…phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ được nhân viên vệ sinh 
thu gom vào khu vực có diện tích 10 m2.  

 Kho lưu chứa 

- Diện tích khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 10 m2.  

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Mái che bằng tôn, nền được đổ bê tông 

chống thấm, có rào bao quanh, gắn biển cảnh báo theo đúng quy định. Chất thải rắn 

không nguy hại từ quá trình sản xuất được phân loại, để ngăn nắp gọn gàng và đúng 

khu vực quy định đảm bảo theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 33 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Vị trí: Gần nhà kho của dự án (cải tạo thành xưởng chiết rót, pha loãng) 

 Biện pháp xử lý 

Hợp đồng với Đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom, xử lý: 2-3 tháng/lần. 

Khi vận hành chuyền sản xuất mới, chủ Dự án vẫn tiếp tục thu gom, phân loại và chuyển 
giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Bùn phát sinh từ các bể tự hoại sẽ được đơn vị thu gom có chức năng định kỳ đưa xe bồn 

đến hút và mang đi xử lý theo đúng quy định. 

Trong giai đoạn mở rộng, cơ sở tiếp tục vận hành phương án thu gom, phân loại, lưu chứa 

và xử lý như đã thực hiện trong giai đoạn hiện hữu. 

5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Thành phần phát sinh 

Chất thải nguy hại của dự án phát sinh chủ yếu của dự án từ quá trình vận hành kho 

chứa, dây chuyền chiết rót, pha loãng hóa chất, chiếu sáng. Thành phần và khối lượng chất 

thải nguy hại của dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3. 16. Thành phần và khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở 

STT Tên chất thải Mã CTNH 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

phát 

sinh 

2023 

Khối 

lượng 

phát 

sinh 

2024 

Khối 

lượng 

phát 

sinh giai 

đoạn mở 
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(kg/năm)  rộng 

(kg/năm) 

1 

Bóng đèn huỳnh 

quang và thủy tinh 

hoạt tính thải 

16 01 06 Rắn NH 2 5 10 

2 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 03 Lỏng NH 3 10 20 

3 

Bao bì nhựa cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

18 01 03 Rắn  KS 3 15 20 

4  

Bao bì mềm (đã chứa 

chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

18 01 01 Rắn  KS 3 10 20 

5 

Bao bì kim loại cứng 

(đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo 

đảm rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

18 01 02 Rắn KS 3 40 20 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại  

18 02 01 Rắn KS - - 150 

7 Ắc quy chì thải  19 06 01 Rắn NH - - 5 

8 

Bùn từ hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất (cặn 

bùn từ bể chứa nước 

thải) 

12 06 05 Bùn KS - - 20 

9 

Than hoạt tính (trong 

buồng hấp phụ) đã 

qua sử dụng từ quá 

trình xử lý khí thải 

12 01 04 Rắn KS - - 850 

10 
Axit sunfuric, axit 

sunfurơ thải 
02 01 01 Lỏng NH - - 350 

11 Natri hydroxit thải 02 02 01 Lỏng NH - - 350 

12 Axit clohydric thải 02 01 02 Lỏng NH - - 125 

13 

Dịch cái thải từ quá 

trình chiết tách 

(mother liquor), dung 

dịch tẩy rửa và dung 

môi có gốc halogen 

hữu cơ 

03 01 02 Lỏng  NH - - 300 

 Tổng  - -  14 80 2.240 
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Ghi chú: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được tính toán dựa trên thực tế phát sinh 

của Dự án trong quá trình vận hành và ước tính lượng chất thải phát sinh khi vận hành giai 

đoạn mở rộng. 

 Phương án thu gom, phân loại 

Công ty sẽ tuân thủ các yêu cầu về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Nghị Định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Phương án thu gom và phân loại như sau: 

- Phân loại chất thải nguy hại và lưu giữ trong các thiết bị riêng biệt, bên ngoài có dán 
nhãn (tên chất thải, mã chất thải nguy hại, đặc tính,…). 

- Tất cả CTNH sau đó được đưa về kho lưu trữ CTNH với diện tích 10 m2. 

- Riêng hóa chất rơi vãi, rò rỉ hoặc do sự cố từ quá trình vận hành sẽ được thu gom và 
bể chứa có dung tích 200 m3, định kỳ sẽ được đơn vị có chức năng đến thu gom và 
xử lý theo đúng quy  định. 

- Lưu giữ các chứng từ thu gom chất thải nguy hại, lập báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường định kỳ và nộp cho cơ quan quản lý để giám sát và theo dõi theo đúng quy 
định. 

 Phương án xử lý:  

- Chủ cơ sở đã tiến hành hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình 
Phước Xanh theo hợp đồng số 1306-56/2024/HĐXL/BPX-DVL ngày 06 tháng 05 
năm 2024 để đến thu gom và xử lý chất thải phát sinh. 

- Tần suất thu gom, xử lý: 1 lần/năm. (hoặc tần suất thu gom theo thỏa thuận giữa 2 
bên dựa vào từng thời điểm phát sinh chất thải nguy hại của Dự án) 

Khi vận hành giai đoạn mở rộng, chủ Dự án vẫn tiếp tục thu gom, phân loại và chuyển 
giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Đối với nước thải công nghiệp phát sinh tại dự án trong giai đoạn mở rộng, dự án sẽ 
tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng để đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom: 1 tháng/lần 

 Thông số kho chứa chất thải nguy hại 

Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che, tường bao quanh, có cửa đóng mở 

bằng sắt, sàn được tráng bê tông, xây các rãnh nước quanh khu vực lưu trữ, các thùng chứa 

được đặt thẳng đứng trên sàn, xây gờ chống tràn (10cm), có trang bị bình PCCC, có dán 

nhãn phân luồng cảnh báo CTNH. Bên ngoài khu vực kho lưu trữ chất thải nguy hại được 

gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đảm bảo theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 35 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

cụ thể như sau: 

- Kho chứa có diện tích 10m2. 

- Vị trí: Gần nhà kho của dự án. 

- Kho chứa có tường tole bao quanh, lợp mái, sàn chống thấm theo đúng quy định. 
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- Trang bị biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên 
quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm 
thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho 
toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: 
có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy chữa cháy. 
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Hình 3. 10. Sơ đồ thu gom, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại của cơ sở

Chất thải rắn  

sinh hoạt  

Phân loại 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 

CHẤT THẢI RẮN VÀ CTNH 

Chất thải 

nguy hại 

Tập trung lưu trữ 

tại khu vực kho 

CTNH (10 m2) 

 

Công ty TNHH 

Công nghệ Môi 

trường Bình 

Phước Xanh 

Tập trung tại khu 

vực lưu trữ chất 

thải rắn sinh hoạt  

Bao bì, thùng 

carton 
CTR tái 

chế 

HTX xếp dỡ hàng hóa 

Quyết Tiến 

Lưu trữ tại khu vực 

chứa (10m2) 

Bùn thải từ bể tự 

hoại 

Bể tự hoại 

Đơn vị có chức năng đến 

hút và xử lý theo đúng 

quy định 

Đơn vị có chức năng 

Chất thải 

thực 

phẩm 

CTR SH 

khác 

Hóa chất thải, rò rỉ  

Bể chứa 200 m3 

Đơn vị có chức năng 

đến thu gom và xử lý 

theo đúng quy định 
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6. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

6.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn hiện hữu và mở rộng của cơ sở chủ yếu từ các 

nguồn sau: 

- Từ hoạt động của động cơ các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình pha loãng, chiết 

rót hóa chất: xe nâng, bồn trộn, hệ thống bơm hóa chất, hệ thống thông gió,….Đây 

là nguồn ồn phát sinh chủ yếu tại dự án, nguồn ồn này khá đặc trưng và có cường 

độ ồn khá thấp.  

- Từ hoạt động của các động cơ hệ thống điều hòa không khí, hệ thống quạt hút khí 

thải, nhiệt thừa, … 

- Từ hoạt động của phương tiện vận tải ra vào nhà máy xuất nhập hàng. 

Nguyên lý gây ra tiếng ồn và độ rung là do:  

- Gây ra bởi sự làm việc của các máy móc do sự chuyển động của các cơ cấu phát ra 

tiếng ồn không khí trực tiếp.  

- Gây ra bởi bề mặt các cơ cấu hoặc các bộ phận kết cấu liên quan với chúng. 

- Gây ra bởi sự va chạm cơ học giữa các vật thể. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để phòng ngừa và giảm thiểu tác động do tiếng ồn gây ra đối với công nhân viên làm 

việc trong xưởng, chủ Dự án đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Đầu tư sử dụng máy móc thiết bị hiện đại của các nhà cung cấp hàng đầu trên thế 

giới, mức độ phát sinh tiếng ồn của máy móc thiết bị luôn đảm bảo đạt Quy chuẩn 

cho phép. 

- Không vận hành quá tải máy móc và thiết bị. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, phát hiện và sửa chữa, thay thế kịp thời 

các chi tiết rơ dão gây tiếng ồn lớn. 

- Tra dầu bôi trơn để máy móc luôn ở chế độ làm việc tốt, bôi trơn dầu mỡ ở các phần 

động của thiết bị và máy móc, đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy 

móc thiết bị. 

- Đối với công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn lớn, mỗi người đều được trang bị 

nút tai/ chụp tai chống ồn. Yêu cầu bắt buộc lao động phải đeo nút tai chống ồn khi 

làm việc tại các khu vực có phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Các khu vực sản xuất được bố trí hợp lý, các phân xưởng riêng biệt, có tường bao 

quanh nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung tới các phân xưởng sản xuất 

khác. Dưới các máy phát sinh tiếng ồn lớn đều trang bị các đệm lót chống ồn, rung 

trong quá trình hoạt động. 

- Các máy móc thiết bị của Dự án được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo khả 

năng vận hành tốt nhất đồng thời giảm thiểu tiếng ồn khi vận hành. 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của Dự án:  
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- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

7.1. Các sự cố, rủi ro do cháy nổ và biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

Do đặc điểm vận hành kho bồn chứa hóa chất bao gồm nhiều loại hóa chất dễ cháy như 

dung môi hữu cơ và các loại hóa chất độc hại như HCl, H2SO4, NaOH nên rủi ro xảy ra sự 

cố cháy nổ là rất lớn. 

Đối với môi trường, khi xảy ra hỏa hoạn, một lượng lớn các sản phẩm của quá trình 

cháy như CO, CO2, NOx, VOC, hơi hóa chất độc hại,... sẽ phát thải vào môi trường, gây ô 

nhiễm cục bộ môi trường không khí ở mức độ nghiêm trọng. Các khí này còn đóng góp 

vào việc gia tăng hiệu ứng nhà kính, góp phần thúc đẩy biến đổi khí hậu diễn ra nhanh 

chóng và phức tạp hơn. 

Đối với bản thân chủ dự án, hỏa hoạn gây tổn thất lớn đến tài sản. Việc khắc phục sau 

hỏa hoạn cũng đòi hỏi một chi phí đáng kể mới có thể đưa dự án hoạt động trở lại bình 

thường. Mặt khác, việc xảy ra hỏa hoạn còn ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ, nhân viên làm 

việc tại dự án. Nếu để xảy ra hỏa hoạn thì uy tín của doanh nghiệp suy giảm đáng kể. Đây 

là hiệu ứng tổn thất kép với doanh nghiệp bên cạnh tổn thất trực tiếp cho việc sửa chữa, 

khôi phục kinh doanh. 

Một số nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và hậu quả của nó có thể mang lại được thể hiện 

theo sơ đồ sau. 
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Hình 3. 11. Những nguyên nhân và sự cố do cháy nổ gây ra 

Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác dẫn tơi sự cố cháy nổ như: 

- Chập điện do quá tải đường dây (lâu ngày không được thay thế) 

- Công nhân vận hành máy không đúng quy trình (chạy quá tải, không tuân thủ các 

bước vận hành), quá trình làm việc có hút thuốc. 

- Xe máy của công nhân không để trong lán che, nơi ánh nắng chiếu trực tiếp  

- Yếu tố tự nhiên: Sét đánh 

Cây sai 

lầm 

 

Cây hiện tượng 

 

Sự cố cháy nổ 

Bất cẩn sử dụng ngọn lửa trần 

trong khu vực kho chứa, khu vực 

phối trộn thinner 

 

Hệ thống điện không an toàn 

dẫn đến chập điện gây cháy nổ 

trong nhà máy 

Không tuân thủ quy định về an 

toàn lưu trữ nguyên hóa chất, 

dung môi 

 

Phát sinh tia lửa điện do hoạt 

động bảo trì thiết bị điện trong 

nhà Nhà máy 

 

Khu vực chứa hóa chất  không 

đảm bảo an toàn về PCCC 

Ô nhiễm nước 

Giảm chất lượng môi 

trường 

Ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm đất 

Thiệt hại về tài sản, con 

người 

 

Rủi ro và nguy hiểm đối 

với sức khỏe con người 

Ảnh hưởng đến kinh tế 

và xã hội, giảm chất 

lượng cuộc sống 

 

 

Giảm đa dạng sinh học, 

phá hủy hệ sinh thái. 

 
Máy móc, thiết bị hoạt động 

quá công suất thiết kế, trạm 

điện gặp sự cố 

Không tuân thủ quy trình vận 

hành hệ thống bơm nhập, phối 

trộn và xuất dung môi hữu cơ 

Hệ thống máy khí nén và 

đường ống gặp sự cố, không 

kiểm định thiết bị nén khí định 

kỳ 
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 Tác động:  

- Tác động đến con người, tài sản và chậm tiến độ sản xuất 

- Mức độ tác động: Khi xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tài sản 

Công ty, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không có biện pháp ứng phó sự cố kịp thời 

và hợp lý.  

- Thời gian xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

- Không gian tác động là khu vực dự án và bán kính 1 km sẽ bị ảnh hưởng bởi khói bụi 

nếu sự cố cháy nổ xảy ra.  

Sự cố cháy nổ do sét đánh 

 Nguyên nhân 

Sét đánh là hiện tượng phóng tia lửa điện giữa các đám mây tích điện và mặt đất khi 

đám mây dông này di chuyển gần mặt đất. Sét thường đánh vào những khu vực có đặc 

điểm sau: 

- Đánh vào những ngọn cây cao, đặc biệt là những loại cây có nhiều rễ ăn sâu xuống 

đất, cây chứa nhiều nước và có khả năng dẫn điện tốt như cây đa, cây sến, cây sồi, cây dừa 

- Đánh vào những nơi có nguồn không khí nóng, đặc biệt là các ống khói 

- Đánh vào những nơi có dải đất sét chạy ngầm dưới đất hoặc những vùng có nhiều 

kim loại, đặc biệt là sắt hoặc mỏ sắt... 

Căn cứ vào đặc điểm những nơi có nhiều sét đánh có thể thấy vùng dự án không có 

những đặc điểm nêu trên, như vậy xác suất có sét đánh nhiều ở khu vực là ít, tuy nhiên vẫn 

có thể xảy ra hiện tượng sét đánh ở khu vực dự án. 

 Tác động 

Khi bị sét đánh, tùy vào khu vực sét đánh, tùy vào mức độ mà sẽ có những thiện hại 

nhất định như: 

- Nếu sét đánh thẳng vào người lao động sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng 

- Nếu sét đánh vào nhà xưởng, phương tiện vận tải có thể gây cháy nổ, từ đó dẫn đến 

thiện hại về người và tài sản của Công ty. 

7.2.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Nhà xưởng hiện hữu của Dự án đã được thẩm duyệt thiết kế PCCC theo Quyết định 

thẩm duyệt số 463/TD-PCCC ngày 20/11/2021 của Phòng Cản sát PCCC và CNCH 

– Công an tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Nhà xưởng hiện hữu của Dự án đã được chấp thuận nghiệm thu từ ngày 26/05/2021 

theo công văn số 171/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh 

Đồng Nai cấp. 

- Nhà máy đã lắp đặt đầy đủ các phương tiện, dụng cụ PCCC và đã được thẩm duyệt 

PCCC theo đúng quy định. 

- Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể CBCNV. Mọi người đều phải 

tham gia tích cực vào công tác phòng cháy, chữa cháy. 
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- Đối với CBCNV của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt phương tiện chữa 

cháy đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy thuận tiện sử dụng khi cần thiết. Không 

sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy vào việc khác. 

- Mọi CBCNV của đơn vị được tham gia học tập phòng cháy, chữa cháy và tuyên 

truyền cho mọi người tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- CBCNV và khách đến Nhà máy không được tùy tiện sử dụng thiết bị dễ gây cháy, nổ 

hoặc hút thuốc lá không đúng nơi định trong và ngoài giờ làm việc.  

- Hết giờ làm việc trước khi ra về CBCNV phải có trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và 

kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc.  

- CBCNV và khách khi phát hiện ra cháy phải nhanh chóng báo động qua hệ thống 

điện thoại hay kẻng báo động hoặc trực tiêp báo cho Công an Phòng cháy chữa cháy 

tỉnh Đồng Nai.  

- Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với công việc phòng cháy, chữa cháy.  

- Công ty đã phối hợp cùng các cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa phương tiến hành 

thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính toán số lượng trang thiết 

bị phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây dựng cụ thể các bảng nội quy và 

tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ỏ từng hạng mục công trình. 

- Đường nội bộ trong Nhà máy đến được tất cả các công trình, đảm bảo tưới nước phun 

từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào 

trong Nhà máy.  

- Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng cách an toàn 

cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Trạm khí nén được bố trí khu vực riêng đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

máy nén khí, kiểm tra khả năng làm việc, bôi dầu nhằm tăng hiệu quả vận hành. 

- Máy nén khí được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng bởi nhà cung cấp để tránh xảy ra những 

sự cố như hư hỏng, cháy nổ,… 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí 

thật an toàn.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong Nhà máy đều bố trí bình cứu hỏa cầm tay, bình 

được đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành 

kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.  

- Cơ khí hóa, tự động hóa các khâu sản xuất nguy hiểm.  

- Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 

- Cách ly các công đoạn đễ cháy sang các khu vực khác.  

- Giảm tới mức thấp nhất lượng chất thải, nổ trong khu vực sản xuất. 

Việc tổ chức phòng cứu hỏa đặc biệt chú ý đến nội dung sau đây: 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp: Tất cả các xưởng sản xuất đều có tổ nhân viên 

thực hiện công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn trong số công nhân 

của Nhà máy và được huấn luyện thường xuyên, kiểm tra khả năng ứng phó sự cố khi 

có cháy nổ. 
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- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng nhà kho.  

- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng cháy, 

chữa cháy chuyên nghiệp.  

- Thường xuyên tổ chức lớp học phòng cháy chữa cháy cho CBCNV trong Nhà máy. 

Quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

* Phòng ngừa rò rỉ điện: 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí an 

toàn trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện. 

- Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa 

nguồn điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đường dây nối vào 

thiết bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ đo 

Volt hay bóng đèn chỉ thị, để vận hành viên theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le nhiệt 

bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha. 

- Sử dụng vật liệu cách điện tốt.  

- Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tượng điện quá tải kéo dài. 

- Giữ gìn môi trường khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm. 

- Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu được môi trường khắc nghiệt. Dây cáp điện 

được chôn ngầm dưới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và được bảo vệ cơ học.  

- Các đường dây không lắp đặt trực tiếp lên sườn sắt của nhà xưởng và tránh các thiết 

bị có rung động thường xuyên.  

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch như áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc độ 

cao. 

* Đội PCCC 

Đội PCCC được thành lập từ đội ngũ nhân viên, quản lý của nhà máy gồm giám đốc, 

phó giám đốc, trưởng bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất, nhân viên an toàn lao động, bảo 

vệ và công nhân tại các xưởng, tùy tình hình sản xuất cụ thể mà số thành viên trong đội sẽ 

thay đổi. Nhiệm vụ của đội PCCC như sau: 

- Ban hành nội quy, quy định an toàn PCCC chung cho mục tiêu và cho từng bộ phận 

phòng ban, đơn vị Dự án. 

- Phát động và duy trì phong trào PCCC trong cán bộ công nhân viên mục tiêu. 

- Xây dựng quy chế thưởng phạt trong việc thực hiện nội dung công tác PCCC. 

- Đề xuất kế hoạch PCCC phù hợp với ngành nghề sản xuất và quy mô của nhà máy. 

- Xây dựng nội quy, biển cấm lửa ở nơi cần thiết thông qua hệ thống tuyên truyền của 

cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên thông báo nhắc nhở việc PCCC. 

- Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác PCCC. Nội dung tuyên 

truyền tập trung giáo dục và nâng cao ý thức PCCC, hướng dẫn kiến thức PCCC. Phổ 

thông và thông báo những nguy cơ có thể gây cháy tại mục tiêu và biện pháp đề 

phòng. 
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- Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC (hệ thống 

ống dẫn nước, bơm nước, bể nước, các bình chữa cháy cầm tay...) 

- Tổ chức, điều phối lực lượng chữa cháy khi có cháy xảy ra, di tản công nhân viên ra 

khỏi khu vực cháy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương. 

 Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

TT Trách nhiệm Các bước tiến hành 

 

1 

Người phát hiện, 

Nhân viên bảo vệ 

- Người đầu tiên phát hiện kêu lớn “cháy, cháy, cháy” và 

nhanh chóng thông báo đến người quản lý để gọi nhân viên 

bảo vệ kích hoạt chuông báo động 

2 

Người chịu trách 

nhiệm về điện/ Nhân 

viên bảo vệ 

- Cắt điện ở vùng bị ảnh hưởng 

- Người quản lý có liên quan thông báo cho bộ phận quản 

lý điện để tắt điện nguồn 

3 Người quản lý  

- Tiến hành sơ tán, đảm bảo mọi người trong khu vực an 

toàn đến điểm tập trung, tiến hành đóng toàn bộ cửa tại các 

khu vực sản xuất, kho hóa chất, nhà ăn,… 

4 Tổ cứu nạn, y tế 

Tổ cứu nạn triển khai phương án cứu người trong đám cháy 

ra an toàn 

Tổ y tế tiến hành sơ cấp cứu cho những người bị nạn rồi 

chuyển đến Dự án y tế gần nhất. 

5 
Đội trưởng đội cứu 

hỏa/ Nhân viên bảo vệ 

- Xác định mức độ hỏa hoạn xem có cần sự giúp đỡ bên 

ngoài không 

+ Trường hợp hỏa hoạn nhẹ: Những người trong đội cứu 

hỏa sử dụng các thiết bị cứu hỏa như bình cứu hỏa, vòi 

phun nước, bật bơm cứu hóa … để dập lửa. Thiết lập các 

hàng rào chắn nơi cần thiết. 

+ Trường hợp hỏa hoạn lớn, vượt tầm kiểm soát: Thông 

báo lực hượng cứu hỏa và cứu thương với số điện thoại 

nóng: 114; 115. Chỉ dẫn cảnh sát PCCC và xe cứu thương 

vào khu vực bị cháy để ứng cứu. 

6 
Lực lượng cứu hỏa 

công ty 
- Phối hợp với cảnh sát PCCC để cứu hỏa 

7 Lực lượng PCCC 
- Kiểm tra số người và báo cáo về trường hợp mất tích với 

người điều phối chung 

9 

Nhân viên bảo 

vệ/Trưởng bộ phận, 

nhân viên cứu hỏa 

- Khi sự cố kết thúc: Kiểm tra và kiểm đếm số lượng thiết 

bị PCCC sử dụng, vệ sinh và nạp lại các thiết bị này 

- Báo cáo tai nạn/sự cố vào hệ thống 
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 Các công trình, thiết bị phục vụ cho ứng phó sự cố cháy nổ: 

Danh mục các thiết bị phục vụ cho ứng phó sự cố cháy nổ tại Dự án được thể hiện trong 

Bảng sau: 

Bảng 3. 17. Công trình, phương tiện phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

St

t 
Loại phương tiện, hệ thống PCCC 

Ký mã 

hiệu 

Số 

lượng 
Đơn vị 

1 Bình chữa cháy 

- Bình bột chữa cháy ABC 8kg MFZL8 20 Bình 

- Bình chữa cháy khí CO2 MT5 20 Bình 

2 Hệ thống báo cháy 

- Trung tâm báo cháy - 1 
Hệ 

thống 

- Màn hình hiển thị phụ - 1 Cái 

- Tủ cấp nguồn - 1 Cái 

- Đầu báo khói, nhiệt - 30 Cái 

- Đầu báo Beam - 5 Cái 

- Tủ điều khiển Beam - 1 Cái 

- Nút nhấn báo cháy - 10 Cái 

- Chuông đèn báo cháy - 5 Cái 

3 Hệ thống chữa cháy 

- Bơm điện chính chữa cháy - 1 Cái 

- Bơm diesel chữa cháy - 1 Cái 

- Bơm điện bù áp - 1 Cái 

- Bình tích áp - 1  Bình 

- Tủ chữa cháy vách tường - 2 Cái 

- Trụ chữa cháy ngoài nhà xưởng - 2 Cái 

4 Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát hiểm 

- Đèn Exit - 5 Cái 

- Đèn Emergency light - 5 Cái 

5 
Bể chứa nước PCCC ( tổng dung tích 940 

m3) 

- 
1 Bể 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

7.2. Biện pháp về an toàn hóa chất, ứng phó sự cố do hóa chất 

7.2.1. Các sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Dự án lưu chứa, chiết rót, pha loãng các hóa chất có mức độ độc hại khá cao như HCl, 

NaOH, H2SO4, các loại dung môi hữu cơ,… Trong quá trình lưu chứa và vận hành nếu 

không được thực hiện đúng cách có thể xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ. Các sự cố này sẽ gây 

ra những tác hại rất lớn như gây độc cho con người, ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân viên làm việc tại Dự án, động thực vật, cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các 

vùng lân cận. Rò rỉ hóa chất còn có thể làm hư hỏng công trình và máy móc, gây tai nạn 

cho công nhân viên, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Vị trí có thể xảy ra các sự cố rò 

rỉ, tràn đổ hóa chất: kho chứa nguyên liệu. Nguyên nhân xảy ra sự cố: 
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− Thao tác sử dụng hóa chất không đúng quy định. 

− Kho lưu trữ hóa chất không đảm bảo an toàn. 

− Không quản lý tốt các nguồn nhiệt gây cháy. 

− Sự cố do quá trình sắp xếp, di dời và vận chuyển hóa chất. 

Tác hại của hóa chất với cơ thể dựa trên những yếu tố sau: 

− Đặc tính hóa học và vật lý của hóa chất. 

− Nồng độ hóa chất. 

− Thời gian tác dụng. 

− Đặc điểm vùng cơ thể bị. 

− Cách thức và thời gian được cứu chữa ban đầu. 

− Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể phát triển những triệu chứng huyết áp 

thấp, da xanh tái, khó thở hoặc ho nặng, đau đầu, cơ bắp co giật, ngừng tim hoặc nhịp tim 

không đều. 

Sự cố rò rỉ hóa chất sẽ gây ra những tác hại lớn như gây độc cho con người, động 

thực vật, gây cháy, nổ, ngạt khí,… Các sự cố loại này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh 

tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. 

 Các điểm nguy cơ có thể xảy ra sự cố hóa chất tại Dự án  

- Vị trí tàu nhập hóa chất tại cảng. 

- Đường ống nhập hóa chất từ cảng. 

- Khu vực kho bồn lưu trữ hóa chất axit sulfuric, khu vực kho bồn lưu trữ xút lỏng, kho 

bồn chứa dung môi hữu cơ, dầu gốc. 

- Các điểm kết nối đường ống đến xe bồn vận chuyển. 

- Khu vực chiết rót HCl, khu vực pha loãng NaOH, khu vực trộn thinner pha sơn. 

- Khu vực xe bồn vào nhận hóa chất. 

 Dự báo các tình huống xảy ra sự cố  

Các kịch bản tình huống sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của kho hóa chất được 

liệt kê dưới đây. 

Danh sách này đại diện cho các kịch bản được dự đoán trước và đáng tin cậy liên quan tới 

các nguy cơ trong quá trình hoạt động của kho.. Các kịch bản tình huống sự cố hóa chất điển 

hình được dự báo như sau: 

- Sự cố rò rỉ, tràn do axít/xút, rò rỉ dung môi hữu cơ. 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sự cố va đâm tàu/xe bồn với nhau, với bồn chứa hóa chất. 
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Bảng 3. 18. Dự báo các tình huống rò rỉ và tràn đổ hóa chất 

TT Vị trí Thiết bị Điều kiện Nguyên nhân 

1 Khu vực cảng nhập hóa chất 
Đường ống công nghệ, ống 

mềm, tàu thuyền chở hóa chất 

Thủy triều lên xuống, tiếp nối 

không chắc chắn, tàu chở hóa 

chất cập cảng gặp thời tiết xấu 

Vị trí tiếp nối giữa ống mềm với ống 

công nghệ không đảm bảo. 

Thời tiết xấu dẫn đến tàu bị sóng đánh, 

va chạm vào tàu thuyền khác gây hư hại 

hoặc đứt neo. 

2 Khu vực các bồn chứa hóa chất Bồn chứa hóa chất 
Bảo quản, bảo dưỡng không 

phù hợp 

Các mối hàn của bồn, điểm tiếp giáp 

giữa ống nối với các thiết bị không kín, 

bồn bị hóa chất ăn mòn. 

3 
Khu vực phối trộn thinner pha sơn, 

chiết rót 

Đường ống cấp dung môi vào 

bồn phối trộn, bồn chiết rót 

Vận hành không đúng quy 

trình, bảo trì, bảo dưỡng không 

phù hợp 

Các mối hàn của bồn, điểm tiếp giáp 

giữa ống nối với bồn phối trộn không kín 

Lao động vận hành quá trình chiết rót bất 

cẩn 

4 Khu vực chiết rót HCl 
Đường ống cấp HCl vào thiết bị 

chiết rót 

Vận hành không đúng quy 

trình, bảo trì, bảo dưỡng không 

phù hợp 

Các mối hàn của bồn, điểm tiếp giáp 

giữa ống nối với thiết bị chiết rót không 

đảm bảo, vận hành chiết rót sơ suất dẫn 

đến rò rỉ, tràn đổ 

5 Khu vực pha loãng, chiết rót NaOH 

Bồn chứa NaOH sau pha loãng, 

đường ống cấp NaOHvào thiết bị 

pha loãng, chiết rót 

Vận hành không đúng quy 

trình, bảo trì, bảo dưỡng không 

phù hợp 

Các mối hàn của bồn, điểm tiếp giáp 

giữa ống nối với thiết bị pha loãng,chiết 

rót không đảm bảo, vận hành chiết rót sơ 

suất dẫn đến rò rỉ, tràn đổ 

6 Khu vực bơm hóa chất lên xe bồn Xe bồn 
Tràn hóa chất từ xe bồn, bất 

cẩn từ tài xế xe bồn 

Tài xế xe bồn và nhân viên vận hành bất 

cẩn, không theo dõi tình trạng bơm dẫn 

đến đầy bồn và tràn đổ. 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025
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 Tác động 

Các sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất sẽ gây ra những tác hại rất lớn như gây độc cho con 

người, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên làm việc tại Dự án, động thực vật, cũng 

như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. Rò rỉ hóa chất còn có thể làm hư hỏng 

công trình và máy móc, gây tai nạn cho công nhân viên, gây thiệt hại cả về người và tài 

sản.  

• Đối với tác động của HCl, H2SO4:  

Tiếp xúc với H2SO4, HCl gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe con người ở nhiều dạng khác 

nhau bao gồm bỏng nặng, ngứa phổi, da và màng nhầy, làm tê liệt hóa các chức năng của 

hệ thống thần kinh trung ương, ngoài ra còn các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa. 

Tiếp xúc với nhiều với axít đậm đặc có thể có thể bị bỏng nặng, nhiễm độc, gây ra bệnh 

viêm dạ dày, viêm phế quản mãn tính, bệnh viêm da và giảm thị giác. Do tác dụng kích 

thích cục bộ, axit sẽ gây bỏng, sưng tấy, tụ máu, trường hợp nặng có thể dẫn tới phổi bị 

mọng nước. Tiếp xúc với khí hơi axit qua đường hô hấp lâu ngày có thể gây ra khàn giọng, 

phỏng và loét đường hô hấp, đau ngực và bệnh dị ứng phổi, cụ thể như sau: 

- Đường mắt: gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Các triệu chứng bao gồm bỏng mắt, 

chảy nước mắt; có thẻ dẫn đến thiệt hại cho giác mạc vĩnh viễn. Trong trường hợp 

tiếp xúc bằng mắt, rửa sạch với nhiều nước và chăm sóc y tế ngay lập tức 

- Đường hô hấp: Hít phải hơi có thể gây ra hành động ăn mòn màng nhầy. Các triệu 

chứng bao gồm nghẹt thở, ho, thở khò khè, viêm thanh quản, khó thở, phù phổi, 

nhức đầu hoặc buồn nôn. 

- Đường da: Ăn mòn nghiêm trọng và nhanh chóng tiếp xúc. Mức độ thiệt hại phụ 

thuộc vào thời gian tiếp xúc. Các triệu chứng bao gồm nóng, ngứa, mẩn đỏ, viêm, 

sưng các mô tiếp xúc, hoại tử mô. có hại nếu được hấp thụ qua da.  

- Đường tiêu hóa: Gây nôn,  ăn mòn nghiêm trọng miệng, thực quản và đường tiêu 

hóa nếu nuốt phải. Các triệu chứng bao gồm cháy, nghẹt thở, buồn nôn,nôn mửa và 

đau nặng.  

- Mãn tính: Lặp đi lặp lại hay lâu dài với sản phẩm có thể sản xuất kích ứng mắt mãn 

tính và kích ứng da nghiêm trọng. Lặp đi lặp lại hoặc kéo dài tiếp xúc với hơi có thể 

gây kích ứng đường hô hấp dẫn đến phế quản nhiễm trùng. Phơi nhiễm nhiều lần 

với sản phẩm có thể tạo ra sự suy giảm chung của sức khỏe bởi sự tích tụ trong một 

hoặc nhiều bộ phận cơ thể con người. 

• Đối với NaOH:  

Có khả năng gây bỏng, gây ngộ độc khi tiếp xúc hoặt nuốt phải đồng thời gây độc cho hệ 

thủy sinh. 

- Hơi gây dị ứng ở mắt, có thể gây tổn thương đến niêm mạc 

- Gây dị ứng đến hệ hô hấp, độc khi ngửi hoặc hít vào 

- Có thể gây đau, rát ngấm qua da khi tiếp xúc lâu, gây dị ưng, và có triêu chứng ửng 

đỏ và gây phỏng,.. 

- Gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, ói, đau bụng, đầy hơi. 

• Đối với tác động của dung môi hữu cơ:  
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Một số các tác động chung đối với sức khỏe con người của các loại dung môi hữu cơ tại Dự án 

như sau: 

- Nhiễm độc hệ thần kinh: Các dung môi hữu cơ như toluen, xylene, và benzen có 

thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, mất cân bằng, choáng ngất, và các vấn đề 

thần kinh khác. 

- Tác động đến hô hấp: Hơi của các dung môi hữu cơ có thể gây khó thở, ngạt viêm 

phổi, và các vấn đề về hô hấp khác. 

- Tác động đến da: Tiếp xúc trực tiếp với các dung môi hữu cơ có thể gây ra diện ứng 

da, khô da hoặc nứt da. 

- Tác động đến gan và thận: Một số dung môi hữu cơ có thể gây tổn thương gan và 

thận, dẫn đến các vấn đề về chức năng của các cơ quan này. 

- Tác động đến sinh sản: Các dung môi hữu cơ như 2-ethoxyetanol và 2-

methoxyetanol có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. 

7.2.2. Biện pháp chung phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Để đảm bảo an toàn tại nhà máy, Công ty đã và sẽ thực hiện một số biện pháp phòng ngừa 

và ứng phó cụ thể như sau: 

 Biện pháp chung phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

- Trang bị bảng nội quy về an toàn hóa chất và đăt tại các cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, 

dễ đọc. 

- Bố trí sơ đồ thể hiện các vị trí lưu trữ, đường ống, băng chuyền vận chuyển hóa chất 

nguy hiểm, vị trí bố trí trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị ứng phó sự cố hóa 

chất, vị trí để dụng cụ y tế, đường, lối thoát hiểm (thoát nạn), điểm tập trung khi sơ 

tán của nhà xưởng, kho chứa, khu vực tại cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

- Các biển báo, hình đồ cảnh báo phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất đặt ở vị 

trí dễ thấy, dễ đọc tại từng khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm. 

- Sơ đồ thoát hiểm được đặt tại các khu vực lưu trữ, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

và có nguy cơ xảy ra sự cố cao. 

- Quy trình ứng phó sự cố hóa chất, danh mục hóa chất và phiếu an toàn hóa chất được 

để nơi dễ thấy, dễ tiếp cận đồng thời thể hiện rõ danh mục hóa chất sử dụng. 

- Huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho lao động làm việc, tiếp xúc với 

hóa chất theo đúng quy định. 

- Có biện pháp kiểm tra người ra vào nhà xưởng, kho chứa có hóa chất nguy hiểm và 

cung cấp danh sách những người có mặt tại khu vực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn 

khi xảy ra sự cố hóa chất. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ an toàn cho khách đến tham quan, làm việc tại nhà máy. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang chuyên dụng, găng tay, 

mắt kinh, ủng,... cho lao động làm việc tại các khu vực có hóa chất. 

- Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng các dụng cụ bảo hộ, đảm bảo các dụng cụ luôn đầy đủ 

và trong điều kiện sử dụng. 
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- Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ 

xảy ra các sự cố hóa chất cao như khu vực kho chứa hóa chất, khu vực phối trộn 

nguyên liệu, hóa chất. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất cho lao động làm việc tại nhà máy. 

- Thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho những người làm việc 

tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm theo quy định của Nghị định 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ. 

- Đảm bảo môi trường làm việc đạt yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc theo QCVN 03:2019/BYT và các quy định hiện hành. 

❖ Phương án thiết kế kho hóa chất 

Kho chứa hóa chất của Cơ sở được thiết kế đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 06: 

2020/BXD; TCVN 4604: 2012 và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tính 

chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. Cụ thể:  

- Lối thoát hiểm tại nhà xưởng được chỉ dẫn rõ ràng bằng các bảng hiệu và đèn báo 

theo đúng quy định về cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.  

- Hệ thống thông gió của nhà xưởng chính và hệ thống thông gió của kho hóa chất 

được thiết kế đảm bảo giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc đúng theo quy định 

tại QCVN 26:2016/BYT.  

- Kho chứa hóa chất được thiết kế, xây dựng đảm bảo theo quy định tại QCVN 

06:2020/BXD và các quy định hiện hành. 

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu nhập và xuất hóa 

chất tại kho. Hệ thống chiếu sáng trong nhà xưởng và kho chứa hóa chất được thiết 

kế đáp ứng đảm bảo mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc theo quy định tại QCVN 

22:2016/BYT.  

- Nền kho chứa hóa chất bằng phẳng, xung quanh chỗ để hóa chất có gờ cao ít nhất 0,1 

mét.  

- Sàn kho chứa hóa chất được thiết kế đặc biệt, có khả năng chịu tải và chống thấm. 

Ngoài ra sàn kho chứa hóa chất còn được thiết các đường rãnh thu gom hóa chất dạng 

lỏng. 

- Toàn bộ khu vực sản xuất, kho chứa, văn phòng, của cơ sở được thiết kế và trang bị 

hệ thống chống sét, do đó kho chứa hóa chất luôn nằm trong khu vực được bảo vệ 

bởi hệ thống thu lôi và chống sét. 

- Hệ thống chống sét được thiết kế đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 

do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.  

- Khu vực cần xuất hóa chất; khu vực pha loãng, chiết rót hóa chất được bố trí các 

mương thu gom nhằm thu gom toàn bộ hóa chất rơi vãi, rò rỉ và dẫn về bể chứa có 

dung tích 200m3 khi xảy ra sự cố. 

- Khu vực kho bồn chứa hóa chất được bao quanh được làm bằng bê tông cốt thép, 

chiều cao 2,5bao quanh toàn bộ kho bồn nhằm ứng phó, tránh làm rò rỉ hóa chất ra 

ngoài môi trường khi xảy ra sự cố.  

- Ngoài ra, kho chứa hóa chất được Công ty thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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quy định về an toàn lao động tại kho chứa hóa chất. 

❖ Phương án lưu trữ và sắp xếp hóa chất tại kho  

- Khu vực lưu trữ được trang bị biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”.  

- Xây dựng các dữ liệu an toàn về hóa chất, cụ thể:  

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có).  

+ Thành phần hóa chất.  

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất.  

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất.  

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy.  

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính.  

- Kho lưu trữ hóa chất luôn được duy trì nhiệt độ thoáng mát, độ ẩm vừa phải và thông 

thoáng gió.  

- Đối với hóa chất đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5 

m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m. 

-  Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can,…và hóa chất dạng khí chứa trong các bình 

chịu áp lực phải được xếp đúng theo tính chất vật lý và hóa học của từng loại. 

-  Các dãy hóa chất không được xếp sát trần kho và không cao quá 2 m.  

- Lối đi chính trong kho hóa chất rộng tối thiểu 1,5 m.  

- Không được xếp các hóa chất nặng quá tải trọng của nền kho.  

- Không được để các bao bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở trong kho.  

- Sàn kho chứa luôn được giữ khô ráo, mỗi vị trí lưu trữ hóa chất được đánh dấu với 

ký hiệu cảnh báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, 

những điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất. 

❖ Công tác vận chuyển hóa chất  

- Công tác vận chuyển hóa chất được tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 

104/2009/NĐ – CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt và các quy định của pháp luật có liên quan và Thông tư số 

44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng 

công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng 

công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa. Cụ thể:  

+ Chỉ thực hiện việc vận chuyển hóa chất sau khi hóa chất đã được đóng gói, dán 

nhãn theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021 của Bộ 

Công Thương.  

+ Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình và thỏa thuận thời gian, ngày tháng được 

ghi trong hợp đồng hoặc hóa đơn có liên quan về vận chuyển giữa đơn vị cung cấp, 

đơn vị vận chuyển và chủ sở hữu hàng hóa.  

+ Đơn vị vận chuyển hóa chất là cơ sở vận chuyển được cấp giấy phép vận chuyển 
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hóa chất đối với trường hợp vận chuyển hóa chất từ một nghìn ki-lô-gam 

(1.000kg)/xe/lần vận chuyển trở lên. 

+ Đối với các cơ sở vận chuyển khi thực hiện việc vận chuyển hóa chất dưới 

1.000kg/xe/lần không cần phải có giấy phép vận chuyển hóa chất nhưng vẫn phải 

tuân thủ các quy định tại Thông tư số 44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021 của Bộ 

Công Thương.  

+ Tuyệt đối không sử dụng xe rơ móc để vận chuyển hóa chất.  

+ Công tác vận chuyển hóa chất được lên kế hoạch rõ ràng, không vận chuyển các 

hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện.  

+ Không được vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực 

phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa.  

+ Bao bì, thùng chứa hóa chất phải được làm bằng các vật liệu bảo đảm phù hợp với 

từng loại hóa chất theo quy định Thông tư số 44/2012/TT – BCT ngày 28/12/2021 

của Bộ Công Thương.  

+ Trên mỗi bao bì, thùng chứa hóa chất phải được dán thông tin phân loại và ghi 

nhãn hóa chất theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT 

– BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật hóa chất. Kích thước của hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa 

chất là 100mm x 100mm đối với mỗi thùng đựng hóa chất và dán trên container là 

250mm x 250mm. 

❖ Công tác xuất hóa chất sử dụng tại Cơ sở  

- Chỉ sử dụng người có trình độ chuyên môn về hóa chất để quản lý kho hóa chất tại 

Cơ sở. Hóa chất được quản lý bằng sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho theo thời gian 

hằng ngày, hằng tháng và hằng năm. Lập tức báo ngay cho người phụ trách khi thấy 

thiếu, thừa khối lượng hóa chất tại kho.  

- Chỉ xuất hóa chất khỏi kho khi có giấy tờ, chỉ thị của bộ phận vận hành sản xuất ghi 

rõ tên hóa chất, khối lượng sử dụng, mục đích sử dụng hóa chất và công đoạn sử dụng 

hóa chất cụ thể.  

- Quy trình san chiết hóa chất được thực hiện nghiêm ngặt, tuân theo hướng dẫn an 

toàn hóa chất cử từng loại hóa chất. Người thực hiện san chiết hóa chất là người nắm 

rõ các đặc tính hóa, lý của loại hóa chất cần san chiết, đồng thời người này cũng được 

trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như găng tay, khẩu trang hoạt tính, 

kính chống bụi,...  

- Hóa chất vận chuyển từ kho chứa đến vị trí sử dụng phải được vận chuyển bằng xe 

vận chuyển chuyên dụng và đi theo đúng tuyến đường vận chuyển hóa chất được thiết 

kế trong nhà xưởng sản xuất.  

- Công đoạn pha, trộn hóa chất tại vị trí sử dụng hóa chất phải tuân thủ các hướng dẫn 

về an toàn sử dụng hóa chất và phải nắm rõ các đặc tính hóa học và vật lý của loại 
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hóa chất đang sử dụng. 

❖ Các biện pháp phòng ngừa ngộ độc hóa chất 

-  Cán bộ nhân viên làm việc, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất phải được đào tạo, Công 

ty sẽ trang bị đầy đủ phương tiện phù hợp (Quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang 

chuyên dụng, ủng, mặt nạ phòng độc,…) và huấn luyện cho nhân viên. Chỉ những 

người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất, biết phương pháp xử lý và có đủ 

phương tiện mới được xử lý sự cố. 

-  Nhắc nhở mọi công nhân/kỹ thuật viên trước khi thao tác với hoá chất cần xác định 

vị trí và biết cách sử dụng vòi nước khẩn cấp và vòi rửa mắt; nắm vững các điều kiện 

an toàn của loại hoá chất được thao tác, các ký hiệu an toàn trên nhãn hoá chất. 

- Tuyệt đối không ăn uống trong khi thao tác với hoá chất, đặc biệt là hoá chất độc hại; 

không để thức ăn trong khu vực làm việc. Chỉ được ăn uống khi đã rửa tay kỹ nhiều 

lần bằng xà bông và đã ra khỏi nơi làm việc. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ. 

 Biện pháp ứng phó cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại cơ sở 

❖ Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ, chảy đổ hóa chất 

Danh sách các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3. 19. Danh sách các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất 

STT Điểm nguy cơ bên trong dự án 
Số người lao động dự kiến có 

mặt 

1 Khu vực các bồn chứa hóa chất 3 

2 Khu vực phối trộn thinner pha sơn, chiết rót 3 

3 Khu vực chiết rót HCl 2 

4 Khu vực pha loãng, chiết rót NaOH 3 

5 Khu vực bơm hóa chất lên xe bồn 2 

6 Khu vực phòng thí nghiệm 2 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ, chảy đổ hóa chất được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3. 20. Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ, chảy đổ hóa chất 

STT Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 
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1 

Người phát hiện-

Nhân viên làm việc 

trực tiếp trong kho, 

khu vực pha loãng, 

chiết rót, cấp cho xe 

bồn 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

• Sự cố xảy ra ở đâu? 

• Hóa chất xảy ra sự cố? 

• Mức độ rò rỉ? 

• Rò rỉ ở đâu? 

• Số người bị thương? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố. 

- Thông báo sự cố cho Đội trưởng đội phòng ngừa ứng 

phó sự cố của nhà máy; Báo cáo rõ ràng, chính xác cho 

Chỉ huy, Đội trưởng hoặc Đội phó Đội ứng phó sự cố hóa 

chất của đơn vị tình hình sự cố hóa chất rò rỉ hiện tại. 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực 

lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm 

việc của mình. 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý 

sự cố. Đội trưởng 

hoặc đội phó 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ phận 

liên quan trong công ty theo quy trình thông báo tin khẩn 

cấp, yêu cầu mọi người thực hiện đúng theo quy trình 

ứng cứu sự cố khẩn cấp. 

- Sau khi khắc phục xong: Yêu cầu phân tích xác định 

nồng độ hóa chất trong không khí, nguồn nước (nếu có 

ảnh hưởng) khu vực sự cố và báo cáo lại tình hình cho 

Lãnh đạo nhà máy. 

3 
Thành viên đội ứng 

phó sự cố 

- Nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của Đội trưởng hoặc đội 

phó đội phòng ngừa ứng phó sự cố nhà máy tham gia trực 

tiếp xử lý sự cố. 

II 
Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố rò rỉ hóa chất vượt khỏi tầm 

kiểm soát 

1 
Lực lượng PCCC và 

CNCH 

- Khi đến cổng nhà máy sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy 

ra sự cố. 

- Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể. 

2 
Lực lượng cảnh sát, 

dân phòng 

- Đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra cháy để việc 

chữa cháy diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. 

3 Cơ quan y tế 
- Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị nhiễm độc do sự 

cố. 
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Sơ đồ phương án ứng phó sự cố hóa chất: 

 

Hình 3. 12. Sơ đồ quy trình chung ứng phó sự cố hóa chất 

 

 

Khi có sự cố xảy ra 

Thông tin cho mọi người xung quanh 

Thông báo sự cố 

Ứng phó sự cố 

Khắc phục ô nhiễm 

sau sự cố 
Thông tin liên lạc cơ sở 

CS PCCC và CNCH Huyện Long Thành 

(ĐT:114) 

 

Ứng phó sự cố 

Khắc phục ô nhiễm sau 

sự cố CS PCCC và CNCH Đồng 

Nai (ĐT:114) 

 

Ứng cứu sự cố 

Khắc phục ô nhiễm 

sau sự cố Thông báo liên hệ với các Bộ, ngành, cơ quan trực 

thuộc Chính phủ 

Ứng cứu sự cố của Bộ, ngành, 

cơ quan CP 

Khắc phục ô nhiễm sau sự cố 

Trong khả năng ứng 

cứu 

 

Vượt khả năng ứng 

cứu 

Trong khả năng ứng 

cứu 
 

Cấp độ 3S 
 Cấp độ 1S, 

2S 

Vượt khả năng ứng 

cứu 
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Phân loại sự cố hóa chất: 

- Cấp độ 1S: Trong một khu vực nhỏ, không ảnh hưởng đến các khu vực khác, có thể 

tự giải quyết. 

- Cấp độ 2S: Trong toàn nhà máy, có thể tự giải quyết mà không cần trợ giúp của bên 

ngoài. 

- Cấp độ 3S: Trong toàn nhà máy, không thể tự giải quyết, cần trợ giúp của bên ngoài. 

Kỹ thuật thu gom, làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất của cơ sở được thể hiện 

trong Bảng sau: 

Bảng 3. 21. Kỹ thuật thu gom, làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 

TT 

Loại hóa 

chất 

rắn/lỏng 

Tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ hoặc ở 

diện rộng 
Lưu ý 

1 

Nhóm hóa 

chất dễ 

cháy, ăn 

mòn, oxy 

hóa, hóa 

chất độc 

1. Hủy bỏ tất cả các nguồn đánh 

lửa.. 

2. Thông gió khu vực rò rỉ, tràn đổ 

hóa chất và cô lập ngăn chặn không 

cho lan rộng bằng cát khô. 

3. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 

trước khi tiến hành xử lý, mang 

thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp 

trước khi tiến hành xử lý sự cố như 

khẩu trang, găng tay, ủng, đồ bảo 

hộ,… 

4. Thu hồi hóa chất tràn đổ vào 

thùng chứa chất thải hóa học kín. 

Cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm 

cấm người không có nhiệm vụ vào 

khu vực tràn đổ hóa chất.  

- Tại khu vực xuất hóa chất được 

bố trí hệ thống mương thu gom và 

dẫn về bể chứa. 

- Tại xưởng pha loãng, chiết rót 

được bao quanh bằng mương thu 

gom 300x800mm bao quanh toàn 

bộ khu xưởng. 

5. Hóa chất tràn đổ được thu gom 

vào bể chứa có dung tích 200m3 và 

được đơn vị có chức năng đến thu 

gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Hạn chế khối lượng cần làm 

sạch, xử lý sau sự cố.  

- Đặt bảng hiệu cảnh báo 

ngay trước vị trí xuất hiện rủi 

ro và sắp xếp, thu dọn hiện 

trường, làm sạch chất thải.  

- Nước rửa làm sạch khu vực 

tràn đổ rò rỉ không được xả ra 

hệ thống thoát nước chung.  

- Ngăn ngừa nạn ô nhiễm 

nước ngầm và nước mặt do 

chất thải nguy hại sinh ra 

trong quá trình xảy ra sự cố.  

- Sau khi sự cố xảy ra cần lập 

hồ sơ để quản lý, trong đó 

nêu rõ:  

+ Diễn biến sự cố, các biện 

pháp khắc phục sự cố đã thực 

hiện, kết quả đã được.  

+ Đánh giá định lượng sự tổn 

thất về người và tài sản. 

+ Xác định, phân tích nguyên 

nhân xảy ra sự cố để đưa ra 

các biện pháp ứng cứu hiệu 

quả, tránh tái diễn sự cố. 

2 Hướng dẫn 

thu gom 

1. Thông gió khu vực có sự cố cháy 

nổ nhằm tránh mùi hóa chất nguy 

1. Giữ nguyên hiện trường để 

các cơ quan chức năng điều 
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đối với sự 

cố cháy nổ 

hiểm còn trong khu vực xảy ra sự 

cố. 

2. Trang bị bảo hộ lao động trong 

quá trình xử lý, thu dọn hiện 

trường sau sự cố cháy nổ. 

tra. 

2. Tiến hành thu dọn các vật 

dụng đã bị hỏng sau sự cố, 

thu gom các bao bì, phuy hóa 

chất vào khu vực riêng. Liên 

hệ với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý rác thải nguy 

hại để xử lý. 

 

❖ Biện pháp sơ cứu cơ bản khi bị nhiễm hóa chất 

Việc sơ cứu khi bị nhiễm độc hóa chất là điều tối thiểu cần thiết trong trường hợp xảy 

ra sự cố. Khi gặp một người bị ngộ độc hóa chất, phải khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi 

nơi có độc đến chỗ yên tĩnh, thoáng mát. Tạo điều kiện đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần 

nhất. Nếu xa cơ sở điều trị và không có thầy thuốc thì tiến hành việc sơ cứu những trường 

hợp đó. Đầu tiên cần phải đưa nạn nhân ra khỏi vùng nhiễm độc, sau đó:  

- Trường hợp tiếp xúc lên da: nhanh chóng tháo bỏ quần áo và giày bị nhiễm, rửa bằng 

xà phòng và chất tẩy rửa với khối lượng nước lớn trong 15-20 phút và gọi bác sĩ ngay.  

- Xử lý vùng da bị dính hóa chất: Chỗ da bị dính hóa chất, dùng khăn ướt vắt ráo thấm 

sạch, sau đó rửa bằng xà phòng. Không nên dùng bàn chải chà sát làm tróc da dễ gây 

bội nhiễm; tóc, móng tay cũng được rửa sạch như vậy.  

- Trường hợp hít vào: cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến chỗ có không khí sạch, làm 

hô hấp nhân tạo và gọi ngay cho bác sĩ.  

- Cách xử lý hóa chất bắn vào mắt: Không được dụi mắt và cũng không nhỏ một loại 

thuốc đau mắt nào vào mắt bị nhiễm độc. Dùng bông y tế hoặc khăn tay nhúng vào 

nước sạch vắt ráo, thấm lấy hết thuốc ở mi và hố mắt, sau đó rửa lại bằng nước sạch.  

- Cách rửa mắt: Người bệnh ngồi, mặt ngửa và nghiêng về phía bên mắt định rửa. Dùng 

nước sạch rửa liên tục từ 15 - 20 phút. Nơi có điều kiện cho vòi nước chảy liên tục 

trong 10 phút để rửa mắt.  

- Nạn nhân ăn uống phải hóa chất (tham khảo kỹ MSDS loại hóa chất nuốt phải, nếu 

được gây nôn thì mới thực hiện bước này): cần thực hiện ngay việc gây nôn như sau: 

Nếu có điều kiện pha 03 muỗng cà phê muối ăn với một chén nước, cho nạn nhân 

uống và sau đó bảo bệnh nhân há miệng, dùng ngón tay kích thích lưỡi gà để gây nôn. 

Nếu cấp cứu tại hiện trường, chỉ cần dùng ngón tay trỏ kích thích lưỡi gà cũng có thể 

gây nôn được cho bệnh nhân.  

- Khi bệnh nhân bị suy hô hấp dẫn đến khó thở: phải làm hô hấp hỗ trợ, đơn giản nhất 

là dùng phương pháp thổi ngạt: Cởi khuy áo cổ, móc hết đờm, dãi trong miệng và 

họng đồng thời lau sạch chất độc bám trong miệng nạn nhân nếu có. Đặt bệnh nhân 

nằm ngửa, độn gối dưới cổ để đầu ngửa tối đa, quỳ bên cạnh nạn nhân dùng bàn tay 

thuận kéo hàm ra phía trước và lên trên để lưỡi khỏi lấp họng, nếu nạn nhân bị tụt 

lưỡi, thì phải dùng gạt hoặc khăn nắm kéo lưỡi ra và tìm cách giữ chặt bên ngoài. 

Dùng ngón cái và trỏ của bàn tay còn lại bịt mũi và kết hợp ấn trán để cổ ngửa hẳn ra 

sau. Hít thật sâu, miệng ngậm miệng nạn nhân thổi thật mạnh làm cho lồng ngực nhô 

lên trông thấy, thổi 4 lần liền. Sau đó, buông miệng nạn nhân để không khí tự động 
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thoát ra khỏi phổi, lồng ngực xẹp xuống. Tiếp tục thổi ngạt 15 lần/phút đến khi hết 

khó thở, nếu sau 20 phút không hết khó thở thì phải nhanh chóng chuyển đi bệnh viện 

và phải liên tục thổi ngạt trong lúc di chuyển. 

- Khi gặp bệnh nhân ngưng tim: phải giúp nạn nhân phục hồi hoạt động tim bằng các 

phương pháp sau đây: Đấm vào vùng trước tim 5 cái đồng thời xem mạch bẹn (Điểm 

giữa rãnh đùi - bụng), nếu tim không đập thì xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Cách xoa 

bóp tim ngoài lồng ngực: Đặt nạn nhân nằm ngửa trên một nền cứng, đầu thấp chân 

gác cao. Quỳ bên phải bệnh nhân, đặt lòng bàn tay trái ở 1/3 dưới xương ức bệnh 

nhân, lòng bàn tay phải đặt lên trên bàn tay trái, dùng sức mạnh của 2 tay và cơ thể 

ấn mạnh nhịp nhàng 60 lần phút, cứ 4 lần xoa bóp tim thì 1 lần thổi ngạt. Lực ấn khi 

xoa bóp tim phải đủ cho lồng ngực bệnh nhân xẹp xuống khoảng 4 cm; tuỳ thể trạng 

bệnh nhân dùng lực thích hợp để tránh gây tổn thương thêm.  

 Các công trình, thiết bị ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

Bảng 3. 22. Thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở 

STT 

Thiết bị, 

phương tiện 

ƯPSC hóa chất 

Số lượng 
Đặc trưng 

kỹ thuật 

Tình 

trạng 
Nơi bố trí 

1.  Thùng chứa cát 4 thùng  Cát khô Tốt Kho chứa hóa chất 

2.  Xẻng xúc cát 4 cái Cán tre Tốt Kho chứa hóa chất 

3.  Thùng nhựa 5 20-100 lít Tốt Kho chứa hóa chất 

4.  
Mặt nạ phòng 

độc các loại 
2 cái - Tốt Tủ thiết bị ứng cứu 

5.  Găng tay cao su 5 đôi Tay dài Tốt 
Tủ thiết bị ứng cứu, phòng 

thí nghiệm 

6.  Ủng cao su 5 đôi - Tốt 
Tủ thiết bị ứng cứu, phòng 

thí nghiệm 

7.  
Tủ thuốc cấp 

cứu 
1 tủ - Tốt Tủ thiết bị ứng cứu 

8.  Lăng B, vòi B 02 cái - Tốt Kho + xưởng sản xuất 

9.  Khẩu trang y tế 05 hộp  Tốt Phòng thí nghiệm 

10.  

Bể chứa hóa 

chất, nước thải 

phòng ngừa sự 

cố 

1 

Bê tông cốt 

thép, chống 

thấm, thể 

tích 200 m3 

Tốt 
Gần khu vực kho bồn chứa 

dung môi hữu cơ 

11.  

Mương thu gom 

hóa chất rò rỉ 

xưởng pha 

loãng, chiết rót 

1 
300x800mm, 

dài 101m 
Tốt Xưởng pha loãng, chiết rót 

12.  

Mương thu gom 

hóa chất rò rỉ tại 

khu vực xuất 

hàng 

1 
300x800mm, 

dài 30m 
Tốt Khu vực xuất hàng 

13.  

Tường bao bảo 

vệ kho bồn chứa 

hóa chất hiện 

hữu 

1 

Bê tông, cốt 

thép, cao 

2,5m 

Tốt Kho bồn 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 
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7.3. Biện pháp khắc phục sự cố HTXL khí thải 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL khí thải của nhà máy được trình bày 

trong Bảng sau: 

Bảng 3. 23. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL khí thải 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

Quạt hút 

Máy không làm việc 

nhưng nóng 

Điện nguồn mất pha đưa 

vào motor 

Kiểm tra sửa chữa, thay 

mới 

Máy làm việc 

nhưng có tiếng kêu 

gầm 

Máy bị ngược chiều quay 
Kiểm tra sửa chữa, thay 

mới 

Tháp hấp 

thụ 

Hoạt động không 

hiệu quả 

- Quạt hút bị hỏng. 

- Cung cấp nước không 

đủ. 

- Dung dịch hấp thụ đã 

bão hòa hoặc quá bẩn 

- Nguồn điện không ổn 

định. 

- Máy bơm nước bị hỏng. 

Kiểm tra sửa chữa, thay 

mới. 

Thiết bị hấp 

phụ 

Hoạt động không 

hiệu quả 

- Quạt hút bị hỏng. 

- Cung cấp nước không 

đủ. 

- than hoạt tính đã bão 

hòa hoặc quá bẩn 

- Nguồn điện không ổn 

định. 

Kiểm tra sửa chữa, thay 

mới. 

Khi xảy ra sự cố khiến nồng bộ bụi, khí thải sau xử lý không đạt Quy chuẩn theo quy 

định thì cần gấp rút thực hiện các phương án ứng phó như sau: 

• Bước 1: Xác nhận hệ thống gặp các sự cố. 

✓ Hư hỏng quạt hút, bơm dung dịch hấp thụ, bơm nước,… 

✓ Rò rỉ đường ống 

…….. 

• Bước 2: Tiến hành báo cáo với Ban Lãnh đạo điều tiết sản xuất, ngừng hoạt động 

để khắc phục sự cố. 

• Bước 3: Kiểm tra lại các thiết bị có khả năng hư hỏng và sửa chữa, thay thế trong 

thời gian ngắn nhất và thực hiện các biện pháp quản lý để khắc phục sự cố: 

✓ Nếu hư hỏng quạt hút, bơm nước,…: Tiến hành sửa chữa tại chỗ nếu các sự 

cố hư hỏng nhẹ, nếu sự cố không thể sửa chữa tiến hành thuê đơn vị sửa chữa 

đến khắc phục hoặc lắp thiết bị mới. 

✓ Rò rỉ đường ống: Tiến hành hàn vá vào vị trí rò rỉ nếu là các rò rỉ có kích 

thước nhỏ, nếu rò rỉ tại các vị trí không thể khắc phục tại chỗ, phải tiến hành 

thuê đơn vị có chuyên môn đến khắc phục sự cố (thay đường ống mới). 
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✓ Khí thải không đạt tiêu chuẩn: Kiểm tra lại dung dịch hấp thụ, kiểm soát độ 

pH của dung dịch nhằm tối ưu hiệu quả xử lý, kiểm tra toàn bộ các béc phun 

dung dịch hấp thụ và than hoạt tính, xem nhật ký vận hành và hóa đơn mua 

than hoạt tính gần nhất. Nếu trường hợp dung dịch NaOH hoặc than hoạt tính 

đã bão hòa thì tiến hành pha lại dung dịch và thay thế mới lớp than hoạt tính. 

✓ Sau khi khắc phục xong sự cố, tiến hành kiểm tra các thiết bị như quạt hút, 

kiểm tra hệ thống béc phun của tháp hấp thụ đảm bảo tất cả đều vận hành 

bình thường, béc phun không bị nghẹt.  

• Bước 4: Tiến hành kiểm tra bằng cảm quan, đo đạc, quan trắc nếu chất lượng khí 

thải đạt Quy chuẩn cho phép thì tiến hành vận hành trở lại hoạt động bình thường.  

 

7.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ ống cấp thoát nước 

- Tiến hành xác định vị trí đoạn ống cấp, thoát nước bị rò rỉ, nghẹt rác. 

- Khóa van cấp nước/ngưng vận hành sản xuất khu vực có đoạn ống bị rò rỉ. 

- Tiến hành kiểm tra, dọn vệ sinh toàn bộ đoạn ống bị nghẹt, rò rỉ. 

- Sửa chữa, dán lại đường ống vị trí bị rò rỉ hoặc thay thế hoàn toàn đoạn ống nếu vị 

trí rò rỉ không có khả năng sửa chữa. 

- Mở lại van cấp nước/vận hành dây chuyền sản xuất. 

- Định kỳ nạo vét đường cống thoát nước mưa, nước thải, các hố ga thoát nước mưa, 

nước thải của dự án. 

7.5. Biện pháp khắc phục sự cố bể tự hoại 

- Tiến hành xác định vị trí bể tự hoại xảy ra sự cố. 

- Ngưng toàn bộ hoạt động vệ sinh tại bể tự hoại đang xảy ra sự cố, yêu cầu toàn bộ 

lao động vệ sinh tại các bể tự hoại, nhà vệ sinh khác trong khu vực nhà xưởng. 

- Liên hệ với đơn vị có chức năng xử lý, thu gom bùn từ bể tự hoại để xử lý sự cố 

phát sinh. 

- Định kỳ bổ sung các chế phẩm sinh học hỗ trợ quá trình phân hủy chất hữu cơ của 

bể tự hoại. 

7.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với công trình thu gom, lưu chứa 

nước thải sản xuất 

Để phòng ngừa sự cố từ quá trình lưu trữ nước thải sản xuất, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Bố trí nhân viên phụ trách việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến tuyến 

ống và bể chứa nước thải. Đảm bảo kiểm tra hằng ngày lượng nước thải trong bể 

chứa nước để có phương án thu gom kịp thời khi lượng nước thải trong bể chứa tăng 

lên. 

- Định kỳ 1-2 tháng/lần thực hiện nạo vét và hút cặn thải chứa trong bể để đảm bảo 
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khả năng lưu chứa nước thải phát sinh trong quá trình vận hành. 

- Khu vực bể lưu chứa nước thải được bố trí riêng biệt, xung quanh thoáng đãng và 

có lối đi thuận lợi cho công tác bàn giao nước thải cho đơn vị thu gom định kỳ. 
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8. Thay đổi Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở 

Những thay đổi trong suốt thời gian vận hành của cơ sở so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở được thể hiện trong Bảng 

sau: 

Bảng 3. 24. Những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở 

 

Công 

trình, biện 

pháp 

Quyết định số 322/QĐ-KCNĐN 

ngày 26 tháng 11 năm 2020 

Theo thực tế đang vận hành tại Dự án 

(hiện hữu) 

Các văn bản chấp thuận thay 

đổi/giải trình, đánh giá thay đổi 

Theo vận hành giai đoạn mở 

rộng dây chuyền sản xuất 

Kho chứa 

chất thải 

rắn và chất 

thải nguy 

hại 

Diện tích kho chứa chất thải rắn sinh 

hoạt: 20m2 

Diện tích kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường: 20m2 

Diện tích kho chứa chất thải nguy hại: 

80m2 

Diện tích kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: 

10m2 

Diện tích kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường: 10m2 

Diện tích kho chứa chất thải nguy hại: 10m2 

- Trong quá trình vận hành, do 

thực tế phát sinh các loại chất 

thải khá thấp nên Dự án đã điều 

chỉnh diện tích kho chứa phù 

hợp, đảm bảo lưu chứa chất thải 

phát sinh trong quá trình vận 

hành. 

 

Không thay đổi so với giai 

đoạn hiện hữu 

HTXL khí 

thải 
Không có Không có 

Dự án chưa vận hành quy trình 

chiết rót HCl và lưu chứa dung 

môi, phối trộn thinner pha sơn nên 

chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải 

Quy trình xử lý hơi HCl:  

Khí thải → Thu gom qua 

đường ống → Tháp hấp thụ → 

Ống thoát khí thải 

Quy trình xử lý hơi dung môi:  

Khí thải → Thu gom qua 

đường ống → Thiết bị hấp phụ 

than hoạt tính → Ống thoát khí 

thải. 
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Nước thải 

và quy 

trình xử lý 

nước thải 

 

- Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải → Xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại 3 ngăn → Đấu nối vào HT thu 

gom nước thải KCN. 

- Hóa chất từ khu vực van xuất nhập 

(hóa chất sót lại trong đường ống 

hoặc hóa chất rò rỉ khi xảy ra sự cố): 

Thu gom vào bể chứa chuyên dụng và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

 

Không thay đổi Không thay đổi 

- Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải → Xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại 3 ngăn → Đấu nối 

vào HT thu gom nước thải 

KCN. 

- Hóa chất từ khu vực van 

xuất nhập (hóa chất sót trong 

đường ống hoặc hóa chất rò rỉ 

khi xảy ra sự cố): Thu gom 

vào bể chứa chuyên dụng và 

hợp đồng với đơn vị có chức 

năng đến thu gom và xử lý theo 

đúng quy định. 

- Nước thải từ quá trình hoạt 

động của HTXL khí thải, 

phòng thí nghiệm: Thu gom 

vào bể chứa chuyên dụng có 

dung tích 200 m3 và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng theo 

đúng quy định. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Gò Dầu, không xả trực tiếp ra môi 

trường). 

1.1.Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của lao động làm việc, 

lưu lượng 3,45 m3/ngày xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ phòng thí nghiệm, lưu lượng 0,2 m3/ngày được thu gom 

vào bể chứa nước thải 200 m3 và được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 

và xử lý theo đúng quy định. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải (hơi 

HCl), lưu lượng 1 m3/ngày được thu gom vào bể chứa nước thải 200 m3 và được hợp 

đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. (xả thải không 

thường xuyên) 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt: Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp 

Gò Dầu 

- Vị trí xả nước thải: 

 + Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

 + Tọa độ vị trí xả nước thải sinh hoạt (Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 107045’, múi 

chiếu 30): X = 1.178.928; Y = 420.439. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 4,65 m3/ngày.  

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: Xả liên tục. 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường theo Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của Khu công nghiệp Gò Dầu 

như sau: 

Bảng 4. 1. Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 
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TT Thông số Đơn vị 

Giá trí giới hạn 

cho phép theo 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của Khu công 

nghiệp Gò Dầu 

-  

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

Quan trắc tự 

động liên tục 

1 pH - 5 - 10 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc định kỳ 

theo Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP  

Không thuộc 

đối tượng 

quan trắc tự 

động, liên tục 

theo Nghị 

định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 COD mg/l 500 

3 TSS mg/l 300 

4 BOD5  mg/l 300 

6 Tổng nitơ 
mg/l 

 
80 

7 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 20 

8 Sunfua mg/l 0,55 

9 Amoni  mg/l 20 

 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ khu vực cấp HCl cho xe bồn. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ khu vực chiết rót HCl. 

- Nguồn số 03: Khí thải từ 02 bồn chứa HCl T205, T206.  

- Nguồn số 04: Khí thải từ khu vực bồn phối trộn thinner pha sơn. 

- Nguồn số 05: Khí thải từ khu vực chiết rót thinner pha sơn. 

- Nguồn số 06: Khí thải từ khu vực cấp thinner pha sơn cho xe bồn. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 7.000 m3/giờ 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.500 m3/giờ.  

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.500 m3/giờ.  

2.3. Dòng khí thải 

+ Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải số 01 (nguồn số 01) tại ống thoát 

khí sau hệ thống xử lý hơi HCl.  

+ Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải số 02 (nguồn số 02) tại ống thoát 

khí thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi.  

(Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 
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2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1, Kv = 1) và QCVN 

20:2009/BTNMT, cụ thể như sau:  

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giới hạn theo dòng khí thải 

STT 
Chỉ tiêu ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giới hạn của 

các chất ô 

nhiễm 

 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

Dòng khí thải số 01 (*) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 
Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc định kỳ 

theo Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc tự động, 

liên tục theo 

Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 HCl mg/Nm3 50 

Dòng khí thải số 02 (**) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc định kỳ 

theo Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc tự động, 

liên tục theo 

Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

2 Toluen mg/Nm3 750 

3 Xylen mg/Nm3 870 

4 Metylaxetat mg/Nm3 610 

5 Cyclohexanon mg/Nm3 400 

6 n-butanol mg/Nm3 360 

Ghi chú:  

- (*): QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ. 

- (**): QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải: Lô 19, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải: 

+ Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.178.910; Y = 420.469. 

+ Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.178.892; Y = 420.426. 

- Phương thức xả khí thải: 
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+ Dòng khí thải 01 sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích thước 

Ø300, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian hoạt của hệ thống xử lý. 

+ Dòng khí thải 02 sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí có kích thước 

Ø300, cao 15m so với mặt đất, xả liên tục trong thời gian hoạt động của hệ thống xử 

lý.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép về tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Khu vực cấp hóa chất cho xe bồn. 

+ Nguồn số 02: Khu vực trộn thinner pha sơn 

+ Nguồn số 03: Khu vực pha loãng, chiết rót NaOH 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tọa độ X = 1.178.907; Y = 420.402. 

+ Nguồn số 02: Tọa độ X = 1.178.893; Y = 420.429. 

+ Nguồn số 03: Tọa độ X = 1.178.892; Y = 420.435. 

(Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Giới hạn về tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4. 4. Giới hạn về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện  

Với đặc thù cơ sở đang vận hành là kho bồn chứa hóa chất, quá trình hoạt động của cơ 

sở là kho chứa hóa chất và xuất nhập hóa chất. Cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường như sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Gò Dầu. 

- Cơ sở đã tiến hành thu gom, phân loại, lưu chứa và hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy định cụ 

thể như sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện thu gom, phân loại và hợp đồng với HTX xếp dỡ 

hàng hóa Quyết Tiến theo hợp đồng số 01/2024/DVL-QT ngày 19 tháng 06 năm 

2024 để thu gom, vận chuyển xử lý rác theo đúng quy định. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Thực hiện thu gom với đơn vị có chức 

năng tại địa phương. 

+ Chất thải nguy hại: Thực hiện thu gom, lưu chứa, phân loại và hợp đồng với Công 

ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh theo hợp đồng số 1306-

56/2024/HĐXL/BPX-DVL ngày 06 tháng 05 năm 2024 để đến thu gom và xử lý 

chất thải phát sinh theo đúng quy định. 

Cơ sở không có yêu cầu thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoạt động. 

1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo cáo trong 

phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

Cơ sở không có các vấn đề liên quan đến môi trường và không có các văn bản báo cáo 

gửi đến cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoạt động. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Cơ sở không có công trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, chỉ vận hành bể 

chứa hóa chất rò rỉ có dung tích 200m3 khi xảy ra sự cố về rò rỉ hóa chất. 
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2.1. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh

Lượng nước cấp sử dụng của cơ sở được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng 5. 1. Nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở

TT Lượng nước thải phát sinh

Trung bình năm 2023

(m3/ngày)

Trung bình năm 2024

(m3/ngày)

1 0,56 1,28

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2023, 2024

Cơ sở không phát sinh nước trao đổi nhiệt xả ra ngoài môi trường trong quá trình hoạt

động.
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Bảng tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sinh hoạt của cơ sở trong năm 2023, 2024: 

Vị trí lấy mẫu: Tại hố ga đấu nối nước thải vào Khu công nghiệp. 

Bảng 5. 2. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc 
Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của 

KCN 

Năm 2023 2024 

Quý 1 
(20/03) 

Quý 2 

(27/07) 

Quý 3 

(21/09) 

Quý 4 

(21/11) 

Quý 1 

(15/3) 

Quý 2 

(13/6) 

 

Quý 3 

(14/9) 
Quý 4 

(29/11) 

1 pH - 7,41 6,52 6,8 7,22 6,4 6,88 6,96 6,6 5-10 

2 TSS mg/l 67 23 78 89 53 45 9 29 300 

3 COD mg/l 123 89 202 52 179 56 45 72 500 

4 BOD5 mg/l 55 39 86 22 82 21 21 38 300 

5 Tổng Nitơ mg/l 29,6 8,52 4,35 2,86 35,3 15,8 KPH 20,3 80 

6 
Tổng 

photpho 
mg/l 3,54 1,15 6,48 0,31 2,48 2,11 KPH 0,92 20 

7 

Amoni 

(NH4
+ tính 

theo Nitơ) 

mg/l 4,78 2,05 2,19 KPH 6,11 1,55 KPH 9,52 20 

8 Sunfua  0,12 0,052 KPH KPH 0,22 KPH KPH KPH 0,650 

9 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 1,3 1,5 1,3 1 1,4 2,5 <3 KPH 20 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2023, 2024 của cơ sở
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở không có công trình xử lý bụi, khí thải 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

4.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV trong nhà máy bao gồm 

các loại văn phòng phẩm qua sử dụng, thực phẩm thừa và bao bì các loại... 

Bảng 5. 3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở 

TT Năm 
Khối lượng phát sinh 

(Kg/năm) 

Đơn vị thu gom, xử lý 

1 2023 2.400 HTX xếp dỡ hàng hóa 

Quyết Tiến 
2 2024 2.290 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2023, 2024 

4.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh thực tế và tối 
đa của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. 4. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

của cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu, 

phân 

loại 

Khối lượng phát 

sinh (tấn/năm) 
Đơn vị thu 

gom, xử lý 
Năm 

2023 
Năm 2024 

1 Bao bì 18 01 06 TT-R 0,03 0,05 

Đơn vị thu 

gom có chức 

năng tại địa 

phương 

2 
Thùng carton 

thải 
18 01 05 TT-R 0,15 0,1 

3 
Bùn từ bể tự 

hoại 
10 02 09 TT - 2,34 

4 
Hộp mực in văn 

phòng thải 
08 02 08 TT 0,005 0,005 

Tổng    0,185 2,5 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

4.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại của dự án phát sinh chủ yếu của dự án từ quá trình vận hành dây 

chuyền kho chứa hóa chất, chiếu sáng. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại của 

cơ sở được thể hiện trong Bảng sau: 
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Bảng 5. 5. Thành phần và khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở 

STT Tên chất thải Mã CTNH 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng  

(kg/năm) 

Đơn vị thu 

gom, xử lý 

Năm 

2023 

Năm 

2024 
 

1 

Bóng đèn huỳnh 

quang và thủy 

tinh hoạt tính thải 

16 01 06 Rắn NH 2 5 

Công ty 

TNHH Công 

nghệ Môi 

trường Bình 

Phước Xanh 

 

2 

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn 

tổng hợp thải 

17 02 03 Lỏng NH 3 10 

3 

Bao bì nhựa cứng 

(đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) 

thải 

18 01 03 Rắn  KS 3 15 

4  

Bao bì mềm (đã 

chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 

18 01 01 Rắn  KS 3 10 

5 

Bao bì kim loại 

cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc 

chứa áp suất 

chưa bảo đảm 

rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại 

như amiang) thải 

18 01 02 Rắn KS 3 40 

 Tổng  - -  14 80 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất DVL, 2025 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm 

quyền trong năm 2023, 2024. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục công trình vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được của từng 

công trình tại thời 

điểm kết thúc giai 

đoạn vận hành thử 

nghiệm 

Hệ thống xử lý hơi HCl, 

công suất 3.500 m3/giờ 

20 ngày sau khi 

có thông báo kế 

hoạch VHTN gửi 

cơ quan có thẩm 

quyền 

Khoảng 06 

tháng sau khi 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

60-80% 

Hệ thống xử lý hơi dung 

môi, công suất 3.500 m3/giờ. 

20 ngày sau khi 

có thông báo kế 

hoạch VHTN gửi 

cơ quan có thẩm 

quyền 

Khoảng 06 

tháng sau khi 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

60-80% 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý khí thải: 3 ngày liên tiếp 

trong thời gian vận hành thử nghiệm.  

Bảng 6. 2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

Chỉ tiêu phân 

tích 

Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn so sánh 

Hệ thống xử lý hơi HCl, công suất 3.500 m3/giờ 

Mẫu đơn 1 Mỗi ngày 

1 mẫu 

trong 3 

ngày liên 

Ống thoát 

khí thải sau 

xử lý  

01 
Lưu lượng, 

HCl 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 1, Kv 

= 1 Mẫu đơn 2 01 
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Mẫu đơn 3  

tiếp trong 

thời gian 

vận hành 

thử nghiệm  

01 

 

Hệ thống xử lý hơi dung môi, công suất 3.500 m3/giờ 

Mẫu đơn 1 

Mỗi ngày 

1 mẫu 

trong 3 

ngày liên 

tiếp trong 

thời gian 

vận hành 

thử nghiệm 

Ống thoát 

khí thải sau 

xử lý 

01 
Lưu lượng, 

Toluen, Xylen, 

Metylaxetat, 

Cyclohexanon, 

n-butanol 

QCVN 

20:2009/BTNMT  

 Mẫu đơn 2 01 

Mẫu đơn 3  01 

 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Cơ sở sẽ xem xét đánh giá năng lực các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường khác phù hợp với quy định pháp luật để phối hợp thực hiện chương trình 

quan trắc. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải và khí thải theo quy định 

tại Điều 97, Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2022. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện các nội dung theo trách nhiệm của chủ cơ sở đối với hồ 

sơ đề nghị cấp phép cũng như trách nhiệm sau khi đã được cấp phép môi trường và 

trong quá trình hoạt động. 

- Cam kết vận hành đầy đủ các công trình xử lý chất thải và ban hành kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố về môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, cam 

kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã 

nêu trong giấy phép môi trường, cụ thể như sau: 

+ Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Toàn bộ nước thải sản xuất được 

xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.  

+ Đảm bảo các thông số ô nhiễm không khí, bụi nằm trong giới hạn cho phép của Quyết 

định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 và các quyết định bổ sung cho quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế, QCVN 02/2019/BYT, QCVN 03/2019/BYT. 

+ Đảm bảo môi trường không khí xung quanh đạt Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

+ Đảm bảo khí thải sau xử lý tại các hệ thống xử lý bụi, khí thải đạt Quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1, Kp = 0,8 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Tiếng ồn, độ rung nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT và QCVN 

27:2016/BYT. 

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đúng 

theo Nghị định 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

+ Thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đúng nội dung giấy phép 

môi trường đã được cấp, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đồng thời gửi kết 

quả về cơ quan quản lý theo quy định để quản lý và giám sát. 

+ Thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe định kỳ cho lao động theo đúng quy định. 

+ Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an ninh 
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trật tự đối với đội ngũ cán bộ và công nhân viên tham gia sản xuất; đảm bảo an toàn 

giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Cơ 

sở nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến môi trường. 

+ Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động 

trong quá trình vận hành theo các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo diện 

tích đất được trồng cây xanh theo đúng quy chuẩn về xây dựng.    

+ Trong quá trình hoạt động của mình, Chủ cơ sở luôn đảm bảo không để xảy ra các sự 

cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. 

Công ty cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

+ Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau 

khi Cơ sở kết thúc vận hành. 

+ Cam kết tạo điều kiện phối hợp tốt với cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

Chủ cơ sở cam kết trong quá trình hoạt động của cơ sở, nếu vi phạm công ước quốc tế, 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ 

cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam.  
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